Quy hoạch phát triển ngành  công nghiệp cơ khí tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có tính đến 2020.


MỞ ĐẦU
Đồng Nai là tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhanh, tỷ trọng công nghiệp ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế (năm 2005, tỷ trọng GDP công nghiệp chiếm 57%). Quá trình phát triển công nghiệp Đồng Nai đã hình thành một số ngành công nghiệp chủ yếu, đóng một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, trong đó có ngành công nghiệp cơ khí. Ngành công nghiệp cơ khí là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Từ tầm quan trọng của ngành công nghiệp cơ khí, năm 1999, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Công nghiệp thực hiện xây dựng đề án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn đến 2010, và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1139/2000/QĐ.CT.UBT ngày 8/5/2000.
Sau 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch, ngành công nghiệp cơ khí đã có những bước tăng trưởng đáng kể, cả về quy mô và sản phẩm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành giai đoạn 2001 – 2005 đạt 25,9%/năm, cao hơn nhiều so với tăng trưởng bình quân chung của toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng 18,7%/năm). Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp. Sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí xuất phát từ những yêu cầu sau:

1. Phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam đến 2010, tầm nhìn tới năm 2020.

Quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí được xây dựng vào những năm 1999, 2000. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án quy hoạch được phê duyệt, đến cuối năm 2002, thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 phê duyệt "Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020" với định hướng tập trung phát triển ngành cơ khí một cách có hiệu quả, bền vững, trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực trong nước kết hợp với nguồn lực bên ngoài. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành cơ khí một cách có tổ chức, phân công và hợp tác hợp lý, đồng thời tiếp tục đổi mới, sắp xếp, phát triển và củng cố doanh nghiệp cơ khí Nhà nước đủ mạnh để giữ vai trò nòng cốt, là lực lượng chủ lực của ngành. Hình thành một số khu, cụm công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh, gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng, phát triển một số chuyên ngành sản xuất cơ khí trọng điểm nhằm khai thác, phát huy tốt nhất nguồn tài nguyên, nhân lực để đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển đất nước.

Đối với phát triển công nghiệp Vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004, trong đó định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí trở thành ngành công nghiệp then chốt. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương ... là những tỉnh, thành có ngành công nghiệp cơ khí phát triển, với các sản phẩm máy công cụ, cơ khí chính xác, chế tạo khuôn mẫu, chế tạo phụ tùng... Trong quá trình phát triển, thế mạnh của địa phương này có thể bổ sung cho mặt yếu của địa phương khác… Đây là một trong những định hướng, chiến lược hết sức quan trọng cho phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, có tính đến năm 2015.

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, có tính đến năm 2015 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 746/2005/QĐ-CT.UBT ngày 04/02/2005, trong đó định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí là ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện CNH, HĐH. Mục tiêu của ngành công nghiệp cơ khí trong những năm tới là phát triển với tốc độ cao hơn tốc độ phát triển của ngành công nghiệp nói chung, tạo chuyển dịch cơ cấu và nâng tỷ trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp. Do đó “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010” được UBND Tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1139/2000/QĐ.CT.UBT ngày 8/5/2000 nhìn chung không còn phù hợp với tình hình phát triển, thậm chí gây khó khăn trong việc hoạch định chính sách phát triển cho ngành công nghiệp cơ khí trong những năm tới, nên việc triển khai điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí là hết sức cần thiết.
3. Xu thế phát triển của ngành công nghiệp cơ khí trong tiến trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) và hội nhập kinh tế quốc tế.
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nhanh chóng, nhất là trong những năm gần đây, đã tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa trong ngành cơ khí theo hướng tự động hóa, kết hợp chặt chẽ giữa cơ khí với điện tử - tin học, hình thành lĩnh vực cơ - điện tử, làm cho các sản phẩm cơ khí ngày càng đa dạng, đa dụng và có giá trị cao hơn. Để thực hiện CNH, HĐH cần phải có một ngành công nghiệp cơ khí mạnh và hiện đại. Tất cả các nước công nghiệp phát triển trên thế giới, tuỳ theo lợi thế của từng nước đều phát triển mạnh các chuyên ngành cơ khí.

Với mục tiêu nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII đề ra, cần phải phát triển những ngành công nghiệp có trình độ công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao... trong đó xác định ngành công nghiệp cơ khí là trọng yếu trong thời gian tới. Do đó, không thể CNH, HĐH mà không phát triển toàn diện và mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.

Tiến trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế thế giới ngày càng sâu và toàn diện. Vì vậy, cần phải có những giải pháp mới cho phát triển ngành để có thể tồn tại và đi lên trong bối cảnh mới. Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ngành công nghiệp cơ khí nhanh chóng tiếp cận công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới, tạo đà phát triển nhanh hơn, đảm bảo đi tắt đón đầu. Với sự phát triển ổn định và ngày càng hoàn thiện các điều kiện vật chất, kỹ thuật, xã hội... sẽ từng bước tiếp nhận xu thế chuyển giao công nghệ, vốn đầu tư cho ngành cơ khí từ các nước công nghiệp phát triển.
4. Khắc phục, hạn chế những khó khăn, tồn tại của việc thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí giai đoạn 2001-2005.

Phát triển ngành công nghiệp cơ khí giai đoạn 2001 – 2005 đạt được nhiều kết quả đáng kể, tuy nhiên trong từng bước đi cũng còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại: Một số mục tiêu, chỉ tiêu mà Quy hoạch cơ khí được phê duyệt năm 2000 đề ra không đạt, cần phải sớm có những định hướng và giải pháp chính sách để ngành công nghiệp cơ khí ngày càng phát triển, trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn trong thời gian tới.
Xuất phát từ những vấn đề trên, ngày 27/9/2005 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 3320/QĐ.UBT về việc phê duyệt đề cương điều chỉnh: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có xét đến  năm 2020”.
Ngành công nghiệp cơ khí là ngành có phạm vi ứng dụng rộng rãi và sản phẩm đa dạng, phong phú, liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành sản xuất khác nhau. Trên cơ sở quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí đã được phê duyệt năm 2000 và tình hình phát triển các nhóm sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phạm vi điều chỉnh của đề án tiếp tục tập trung vào 4 nhóm ngành sản phẩm chính (xếp theo thứ tự nhóm ngành thống kê từ thấp đến cao) như sau:

1) Nhóm ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị và các cấu kiện, trang thiết bị xây dựng (cơ khí xây dựng);
2) Nhóm ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo và sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp (cơ khí phục vụ nông nghiệp);

3) Nhóm ngành cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị tiêu dùng (cơ khí tiêu dùng);
4) Nhóm ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, lắp ráp và sửa chữa ô tô, xe máy và thiết bị khác (cơ khí ô tô, xe máy);

Với mục tiêu đánh giá thực trạng ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, những thuận lợi và khó khăn tác động đến phát triển sản xuất công nghiệp cơ khí trên địa bàn, đánh giá năng lực sản xuất cơ khí… Thông qua việc phân tích thực trạng, đánh giá tiềm năng và thế mạnh của ngành cơ khí, xây dựng định hướng phát triển cho ngành từ nay đến 2010, có tính đến 2020, đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách và biện pháp nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế Đồng Nai, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
PHẦN I
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 1996 - 2005
I.1. TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 1996 – 2005.
I.1.1. Tăng trưởng kinh tế 

Giai đoạn 1996 – 2005, kinh tế Đồng Nai luôn giữ được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 12,42%/năm, trong đó thời kỳ 1996 – 2000 là 12%/năm, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2005 là 12,85%/năm. Nhìn chung, từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước đến nay, kinh tế Đồng Nai có sự tăng trưởng nhanh và ổn định, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt từ 12 – 12,85%/năm. Đây là một thành công lớn của tỉnh Đồng Nai trong phát triển kinh tế thời gian qua, cụ thể:
Đvt: Tỷ đồng.

	Thành phần
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005
	1996-2005

	GDP (giá 1994)
	5.946
	10.473
	19.167
	12,0
	12,85
	12,42

	- Nông nghiệp
	1.980
	2.412
	3.024
	4,0
	4,63
	4,33

	- Công nghiệp
	2.321
	5.583
	11.746
	19,2
	16,04
	17,6

	- Dịch vụ
	1.645
	2.478
	4.397
	8,5
	12,15
	10,33


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê.

- Ngành công nghiệp – xây dựng giai đoạn 1996 - 2000, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, sự ảnh hưởng khách quan của khủng hoảng kinh tế khu vực và thế giới, ngành công nghiệp và xây dựng vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân trên 19%/năm. Giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,04%/năm. Bình quân cả giai đoạn 1996 – 2005 tăng trưởng bình quân đạt 17,6% năm. 
- Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển với tốc độ khá cao, tương ứng với tốc độ phát triển nông nghiệp chung của cả nước, bình quân trên 4%/năm trong giai đoạn 1996 - 2005.

- Ngành dịch vụ, đặc biệt là thương mại và du lịch đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Giai đoạn 2001 – 2005 tăng bình quân 12,15%/năm, góp phần tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 1996 – 2005 là 10,33%/năm.

I.1.2. Cơ cấu kinh tế



Kinh tế của Tỉnh giai đoạn 1996 - 2005 không những tăng trưởng với tốc độ cao mà còn tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ, từ một cơ cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp và dịch vụ (năm 1995), đến nay đã chuyển sang một nền kinh tế mà công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trong đó công nghiệp chiếm tỷ trọng cao. 

Đến năm 2005, công nghiệp và xây dựng đã chiếm tỷ trọng trên 57% GDP của toàn tỉnh, làm thay đổi cả về lượng và về chất các điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo, cụ thể:

	Ngành kinh tế
	Đvt
	Năm

	
	
	1995
	2000
	2005

	Tổng số
	%
	100
	100
	100

	- Công nghiệp và xây dựng
	%
	38,7
	52,2
	57,0

	- Nông lâm, Ngư nghiệp
	%
	31,8
	22,8
	15,0

	- Dịch  vụ
	%
	29,5
	25,0
	28,0








Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai.
Bên cạnh cơ cấu theo ngành, cơ cấu kinh tế theo thành phần cũng có sự thay đổi. Chính sách đổi mới đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu thành phần kinh tế. Khu vực kinh tế trong nước có xu hướng giảm dần trong cơ cấu, trong khi đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của tỉnh, cụ thể:

	Khu vực
	Đvt
	Cơ cấu GDP

	
	
	Năm 1995
	Năm 2000
	Năm 2005

	Tổng số
	%
	100
	100
	100

	- Quốc doanh
	%
	36,0
	30,4
	24,8

	- Ngoài quốc doanh
	%
	51,0
	40,8
	36,2

	- Đầu tư nước ngoài
	%
	13,0
	28,8
	39,0






Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai.
Năm 1995, khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ trọng 87% (quốc doanh 36%, ngoài quốc doanh 51%), trong khi đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 13%. Đến năm 2005, tỷ trọng của khu vực trong nước giảm còn 61%, khu vực đầu tư nước ngoài đã tăng lên 39%. Nhờ vậy, cơ cấu ngành nghề sản xuất, sản phẩm công nghiệp đa dạng hơn, sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh được nâng cao hơn.

I.1.3. Xuất -  nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai năm 2005 đã đạt  trên 7,436 tỷ USD, trong đó nhập khẩu trên 4,257 tỷ USD. Hiện nay mức xuất khẩu của tỉnh khá cao về quy mô, kim ngạch xuất khẩu năm 2005 đạt trên 3,179 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2005 đạt hơn 16,5%/năm (riêng 2005 tăng 27,8%). Trong những năm tới, với tiềm lực đã tích lũy được và lợi thế phát triển công nghiệp, Đồng Nai có khả năng tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu cao hơn tốc độ chung của cả nước.

I.1.4. Thu hút đầu tư

Năm 2005, có 850 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký thành lập với số vốn đăng ký là 2.400 tỷ đồng, so với năm 2004 số doanh nghiệp thành lập tăng 18,72% và số vốn tăng 38,5%, trong đó có 45 công ty cổ phần thành lập mới với số vốn 1.300 tỷ đồng; 455 công ty TNHH với số vốn 850 tỷ đồng; 350 DNTN với số vốn đăng ký 250 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2005 khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký tăng vốn điều lệ thêm 800 tỷ đồng. Lũy kế đến hết năm 2005, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 3.936 doanh nghiệp dân doanh, với tổng số vốn đăng ký trên 9.780 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, lũy kế đến cuối năm 2005, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai số giấy phép còn hiệu lực là 698 dự án, với tổng vốn đăng ký là 8 tỷ USD, bao gồm nhiều loại hình đầu tư. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 4,45 tỷ USD, đạt 55,6% vốn đăng ký. Có 470 dự án đầu tư nước ngoài đã đi vào hoạt động, 85 dự án đang xây dựng (các dự án còn lại chưa triển khai). Hiện có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai, như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Pháp, Hồng Kông, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Nga, Na Uy, Đức... Các dự án FDI công nghiệp, chủ yếu tập trung vào các KCN đã và đang quy hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực xuất khẩu của tỉnh.

I.1.5. Lao động và nguồn nhân lực

- Dân số: Dân số của Đồng Nai năm 2005 là 2.218.900 người, trong đó thành thị 683.677 người, nông thôn 1.535.223 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,5%. Mật độ dân số bình quân là 376,42 người/km2.

- Lao động: Lao động xã hội hiện đang làm việc trong các thành phần kinh tế năm 2005 là 1.124.678 người, chiếm 50,68% tổng dân số. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trên địa bàn tỉnh là 3,4% (cả nước 5,6%). Lao động làm việc trong ngành nông nghiệp hiện còn chiếm tỷ trọng cao (chiếm 45,6% lao động toàn xã hội), lao động công nghiệp chiếm tỷ trọng còn thấp (26,4%), các ngành dịch vụ chiếm 28%. Những năm vừa qua đã có sự chuyển dịch đáng kể lao động từ nông nghiệp (Khu vực I) sang công nghiệp (khu vực II) và dịch vụ (khu vực III).
Tóm lại, với những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1996 – 2005, là một trong những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong thời gian qua, và tiếp tục là những nhân tố hết sức quan trọng tác động đến sự phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai những năm tới.

I.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ
Những nhân tố ảnh hưởng đến ngành công nghiệp cơ khí được thể hiện qua mô hình phân tích SWOT (phần phụ lục), Trong phần này chỉ đề cập tới những thuận lợi và khó khăn cơ bản trong phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai:
I.2.1. Thuận lợi

Phát triển ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua trong điều kiện những thuận lợi cơ bản, cụ thể:

1) Tình hình kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định, kinh tế trong nước sau thời gian chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực năm 1997, đã phục hồi tăng trưởng. Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội của Tỉnh ngày càng tạo điều kiện thuận lợi về môi trường cho ngành cơ khí phát triển nhanh và bền vững. Các chính sách của Nhà nước về kích cầu, khuyến khích đầu tư trong nước, luật doanh nghiệp... đã tạo sức mua của thị trường nội địa đối với sản phẩm cơ khí ngày càng tăng, nhu cầu trong nước ngày càng lớn, trong khi đó sản xuất trong nước lại chưa đáp ứng được nhu cầu.
2) Xác định vai trò then chốt, tầm quan trọng của ngành công nghiệp cơ khí đối với phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế của địa phương nói chung. Trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành các chính sách, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp cơ khí, được cụ thể hoá bằng Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 23/03/2000 về việc ban hành chính sách hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp trọng điểm; Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi; Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 phê duyệt "Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020"… là những chính sách tạo đà cho ngành công nghiệp cơ khí phát triển.

3) Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài bị giảm sút trong thời gian khủng hoảng, từ những năm 2000 lại đây đã phục hồi và ngày càng được Tỉnh quan tâm nhất là trong công tác xúc tiến đầu tư. Ngành công nghiệp Cơ khí là một trong những ngành được Tỉnh ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư, cũng như các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài trong thời gian qua và cũng là ngành thu hút được nhiều dự án đầu tư, nhất là các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và cơ khí tiêu dùng. Bên cạnh đó khu vực ngoài quốc doanh có tính năng động cao, phát triển mạnh.
4) Các doanh nghiệp ngành công nghiệp cơ khí đã có sự nỗ lực trong phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh. Trên địa bàn tỉnh, ngoài các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp cơ khí còn lại chủ yếu thuộc Trung ương quản lý, do đó được tập trung đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Nhìn chung các cơ sở cơ khí trong nước nhất là các cơ sở có vốn đầu tư của nhà nước đã nỗ lực to lớn trong việc đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng, chế tạo sản phẩm mới đặc biệt là các loại sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, cơ khí tiêu dùng và ôtô, mở rộng thị trường tiêu thụ. Một số sản phẩm đã chiếm lĩnh thị trường trong nước và gia tăng xuất khẩu.
5) Ngành công nghiệp cơ khí với đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân lành nghề, luôn tâm huyết với nghề và đang ra sức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, với quyết tâm đưa ngành cơ khí vượt qua khó khăn, vươn tới tầm cao mới, thực hiện vai trò của ngành công nghiệp then chốt phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo Nghị quyết các Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới đã đề ra. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở đào tạo nghề, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển.
I.2.2. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai cũng còn không ít những khó khăn, cụ thể:
1) Ngành công nghiệp cơ khí nhìn chung là ngành công nghiệp có vốn đầu tư rất lớn, công nghệ hiện đại, lợi nhuận thấp, vốn thu hồi chậm, đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân lành nghề... Do đó các nhà đầu tư trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những lĩnh vực cơ khí chế tạo. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay chỉ quan tâm tới một số lĩnh vực như cơ khí tiêu dùng, ôtô, xe máy, chủ yếu gia công chế tạo chi tiết đơn giản phục vụ lắp ráp là chính, chưa thu hút được những dự án công nghệ cao, chế tạo sản phẩm cơ khí đòi hỏi kỹ thuật cao, các chi tiết, linh kiện chủ yếu của thiết bị.
2) Trong tình hình hội nhập kinh tế ngày càng sâu, thị trường ngày càng mở rộng... nhưng do tính đặc thù về công nghệ, quá trình chuyên môn hóa trong ngành cơ khí đang diễn ra rất quyết liệt, các tập đoàn xuyên quốc gia luôn nắm vai trò quyết định trong chiến lược phát triển ngành hàng. Vì vậy, rất khó khăn trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, định hướng chiến lược cho đầu tư vào ngành cơ khí của cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng.
3) Khả năng cạnh tranh của ngành cơ khí nhất là cơ khí trong nước rất yếu kém, do xuất phát điểm quá thấp so với một số nước trong khu vực và thế giới. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực... trên phạm vi cả nước còn rất lạc hậu, chưa hội đủ những điều kiện cần thiết cho phát triển ngành hàng mang tính công nghệ cao và hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài đầu tư vào những ngành hàng trọng yếu của công nghiệp cơ khí.
4) Sản xuất còn mang tính khép kín, sự liên kết, chuyên môn hóa trong sản xuất còn nhiều hạn chế, chưa có sự hợp tác, liên kết giữa các thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp phụ trợ trong ngành công nghiệp cơ khí mới bắt đầu có sự phát triển, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp lắp ráp, chưa có khả năng tự tìm kiếm thị trường. Nguyên vật liệu, linh kiện, bộ linh kiện phức tạp phục vụ lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm chủ yếu phải nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu còn rất hạn chế.


I.3. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ GIAI ĐOẠN 1996 -2005.

I.3.1. Cơ sở sản xuất

Số lượng cơ sở của ngành năm 2005 tăng 1.146 cơ sở so với năm 1995, trong đó khu vực quốc doanh giảm 3 cơ sở do thực hiện sắp xếp và cổ phần hóa; khu vực ngoài quốc doanh tăng 1.038 cơ sở và khu vực đầu tư nước ngoài tăng 99 cơ sở, cụ thể:

	Danh mục 
	Năm
	Tăng (+), giảm (-)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005
	1996-2005

	Tổng số cơ sở
	819
	962
	1.965
	143
	1.003
	1.146

	- QD Trung ương
	5
	5
	4
	0
	-1
	-1

	- QD Địa phương
	4
	4
	2
	0
	-2
	-2

	- Ngoài quốc doanh
	820
	917
	1.858
	97
	941
	1.038

	- Đầu tư nước ngoài
	2
	36
	101
	34
	65
	99


Nguån: Tæng hîp tõ sè liÖu Côc Thèng kª.

- Giai đoạn 1996 - 2000: Các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn Đồng Nai tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, lực lượng lao động và xác định hướng phát triển phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào ngành cơ khí thời kỳ này, chủ yếu là đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ lắp ráp xe gắn máy và ô tô. Đến cuối năm 2000 có 36 doanh nghiệp cơ khí có vốn đầu tư nước ngoài (bình quân mỗi năm thu hút 6 dự án), 05 doanh nghiệp cơ khí Trung ương, 4 doanh nghiệp cơ khí địa phương, tập trung tại khu công nghiệp Hố Nai, Biên Hoà I, Biên Hoà II. Riêng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào cơ khí gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng xe gắn máy và ô tô hầu hết tập trung tại khu công nghiệp Hố Nai. Ngoài ra có 917 cơ sở cơ khí ngoài quốc doanh phân bố trên địa bàn thành phố Biên Hoà và các huyện, chuyên sản xuất sản phẩm kim loại phục vụ xây dựng dân dụng, công nghiệp, sản xuất máy sơ chế nông sản, sửa chữa thiết bị nông nghiệp… Nhìn chung, giai đoạn này, ngành công nghiệp cơ khí tuy có phát triển các cơ sở, nhưng cũng rất hạn chế.
- Giai đoạn 2001 - 2005: Là thời kỳ phát triển kinh tế sau khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997. Số lượng doanh nghiệp cơ khí có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh trên địa bàn Đồng Nai, tính đến hết năm 2005, đã có 101 doanh nghiệp cơ khí ĐTNN đang hoạt động, tăng 65 doanh nghiệp so với năm 2000 (bình quân mỗi năm thu hút 13 dự án). Đặc biệt là thành phần ngoài quốc doanh đã phát triển mạnh mẽ, giai đoạn 2001 – 2005 tăng thêm 941 cơ sở, nâng số cơ sở ngoài quốc doanh đến cuối năm 2005 là 1.858 cơ sở. Với công nghiệp cơ khí quốc doanh, đây là thời kỳ chuyển đổi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, chuyển từ quốc doanh sang doanh nghiệp cổ phần nhằm thúc đẩy phát triển, đến nay chỉ còn lại 6 doanh nghiệp nhà nước (4 doanh nghiệp Trung ương và 2 doanh nghiệp địa phương). 
Phân chia ngành công nghiệp cơ khí thành 4 nhóm ngành sản phẩm chính theo quy hoạch đã xác định, đến nay số cơ sở sản xuất của các nhóm ngành như sau:
1) Nhóm ngành thuộc lĩnh vực cơ khí xây dựng (chủ yếu thuộc ngành 27- Sản xuất kim loại và một phần ngành 28 – Sản xuất sản phẩm từ kim loại): Gồm 24 doanh nghiệp cơ khí sản xuất trang thiết bị và cấu kiện phục vụ xây dựng và có vốn đầu tư của Đài Loan, Hàn Quốc. Chỉ có vài công ty xây dựng trong nước có xưởng cơ khí sửa chữa máy móc, trang thiết bị xây dựng, tuy nhiên quy mô đầu tư còn nhỏ bé. Ngoài ra còn hàng ngàn cơ sở sửa chữa bảo dưỡng, gia công cơ khí nhỏ trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hoà. Các cơ sở này thực hiện sửa chữa, gia công chế tạo thiết bị đơn giản trong xây dựng, gia công sản phẩm cấu kiện xây dựng (cửa sắt, nhôm, tường rào…).

2) Nhóm ngành liên quan đến lĩnh vực cơ khí phục vụ nông nghiệp (chủ yếu ngành 29 - Sản xuất máy móc, thiết bị): Gồm 03 doanh nghiệp cơ khí hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, đa phần là doanh nghiệp cơ khí quốc doanh trong nước đó là Công ty Vikyno, Vinappro, Công ty Cp Cơ khí Đồng Nai. Ngoài ra còn nhiều cơ sở sửa chữa bảo dưỡng, gia công cơ khí nhỏ. Các cơ sở này thực hiện các ngành nghề khác nhau, như: sửa chữa, gia công chế tạo thiết bị đơn giản, sản phẩm phục vụ nông nghiệp (cày, bừa, cuốc, xẻng…).

3) Nhóm ngành thuộc lĩnh vực cơ khí tiêu dùng (chủ yếu thuộc ngành 29, một số thuộc ngành 34-35): Gồm 8 doanh nghiệp cơ khí sản xuất máy móc thiết bị và dụng cụ phục vụ tiêu dùng đều có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đặc biệt một số cơ sở sản xuất khá lớn và hiện đại như Công ty Sanyo của Nhật Bản chuyên sản xuất máy giặt và tủ lạnh phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra còn có các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm tiêu dùng, sản xuất hàng tiêu dùng (nồi, chảo, dụng cụ nhà bếp, dao, rựa…).

4) Nhóm ngành thuộc lĩnh vực cơ khí sản xuất ô tô, xe máy, thiết bị khác (chủ yếu thuộc ngành 34, 35 - Sản xuất phương tiện vận tải): Gồm 74 doanh nghiệp cơ khí sản xuất lắp ráp và gia công chế tạo linh kiện phụ tùng ô tô – xe gắn máy. Hoạt động trong lĩnh vực này đa số là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra còn các cơ sở sửa chữa bảo dưỡng, gia công cơ khí nhỏ, sửa chữa ô tô - xe gắn máy.

I.3.2. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí bình quân thời kỳ 1996 - 2005 là 23,8%/năm, trong đó giai đoạn 1996 – 2000 tăng trưởng bình quân đạt 20,5%/năm và giai đoạn 2001 – 2005 tăng bình quân 25,9%/năm, cụ thể:

1. Tăng trưởng theo thành phần kinh tế
Tình hình tăng trưởng các thành phần kinh tế giai đoạn 1996 – 2005 như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005
	1996-2005

	Toàn ngành CN
	7.140
	17.992
	42.476
	20,3
	18,7
	19,5

	Ngành Cơ khí
	545
	1.385
	4.386,6
	20.5
	25,9
	23,2

	QD Trung ương
	279
	443
	571,6
	9,7
	5,2
	7,4

	QD Địa phương
	31
	33
	20,5
	1,6
	-9,1
	-4,1

	Ngoài quốc doanh
	51
	142
	723,5
	22,7
	38,5
	30,4

	Đầu tư nước ngoài
	185
	766
	3.070,0
	32,9
	32,0
	32,4


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.
a) Giai đoạn 1996  –  2000: 
Là thời kỳ khủng hoảng kinh tế châu Á, đã ảnh hưởng đến tăng trưởng ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, do đó tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân đạt 20,5%, xấp xỉ mức tăng bình quân chung của toàn ngành công nghiệp (toàn ngành tăng bình quân 20,3%/năm), trong đó chủ yếu tăng trưởng ở thành phần có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 32,9%/năm) và ngoài quốc doanh (tăng 22,7%/năm), do thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương tăng trưởng không đáng kể, chủ yếu phát huy thêm năng lực sản xuất, về số lượng cơ sở không có sự thay đổi.
Tỷ trọng của ngành công nghiệp cơ khí so với toàn ngành không có sự chuyển dịch đáng kể, năm 1996 ngành cơ khí chiếm tỷ trọng 7,6% toàn ngành công nghiệp, đến năm 2000 tỷ trọng này là 7,7% toàn ngành công nghiệp Đồng Nai. Về cơ cấu thành phần thì có sự thay đổi đáng kể do công nghiệp đầu tư nước ngoài và công nghiệp ngoài quốc doanh tăng nhanh. Công nghiệp QDTW giảm từ 51,2% năm 1995 xuống còn 32% năm 2000, công nghiệp QDĐP giảm từ 5,7% năm 1995 xuống 2,4% năm 2000. Ngược lại, công nghiệp ĐTNN tăng từ 33,9% năm 1995 lên 55,3% năm 2000, công nghiệp ngoài quốc doanh từ 9,4% năm 1995 cũng đã tăng lên 10,3% vào năm 2000.

b) Giai đoạn 2001 - 2005: 
Công nghiệp cơ khí trên địa bàn tăng trưởng mạnh, bình quân đạt 25,9%/năm, cao hơn nhiều so với bình quân toàn ngành công nghiệp (toàn ngành bình quân 18,7%/năm) và tăng nhiều so với mục tiêu quy hoạch ngành giai đoạn 2001 – 2005 (mục tiêu tăng 18 – 20%/năm). Ngành cơ khí là một trong những ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu, trong đó công nghiệp quốc doanh trung ương tăng trưởng bình quân 5,2%/năm, quốc doanh địa phương giảm 9% do chuyển sang cổ phần, thành phần đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh tăng trưởng khá cao là 32% và 38,5%/năm. 
Giai đoạn này, các dự án đầu tư vào ngành cơ khí tăng rõ rệt, nhất là lĩnh vực cơ khí gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng ô tô và xe gắn máy (công nghiệp phụ trợ) tăng khá nhanh, do đó tỷ trọng ngành cơ khí so với toàn ngành công nghiệp tăng từ 7,7% năm 2000 lên 10,3% năm 2005. 
Về cơ cấu thành phần, đến cuối năm 2005 đã tiếp tục có sự chuyển dịch đáng kể, trong đó thành phần đầu tư nước ngoài đã chiếm tỷ trọng vượt trội trong ngành cơ khí (chiếm 70%), công nghiệp trong nước chỉ còn chiếm 30% (ngoài quốc doanh 16,5%; QDTW 13% và QDĐP còn 0,5%). Điều này cho thấy hiện nay ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
2. Tăng trưởng theo nhóm ngành chủ yếu
Với 4 nhóm ngành chủ yếu của ngành công nghiệp cơ khí theo quy hoạch gồm:

- Nhóm ngành công nghiệp cơ khí xây dựng;

- Nhóm ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp;

- Nhóm ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng.

- Nhóm ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe máy.
Tình hình tăng trưởng của các nhóm ngành như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005
	1996-2005

	Toàn ngành CN
	7.140
	17.992
	42.476
	20,3
	18,7
	19,5

	Ngành Cơ khí
	545
	1.385
	4.386
	20.5
	25,9
	23,2

	Cơ khí xây dựng
	209
	502
	1.331
	19,2
	21,5
	20,3

	Cơ khí nông nghiệp
	100
	138
	548
	6,7
	31,8
	18,5

	Cơ khí tiêu dùng
	54
	375
	763
	47,3
	15,3
	30,3

	Cơ khí ô tô, xe máy
	182
	370
	1.744
	15,2
	36,4
	25,4


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.

a) Giai đoạn 1996 – 2000: 
Đối với các nhóm ngành sản phẩm chủ yếu theo quy hoạch, trong giai đoạn 1996 – 2000 nhóm sản phẩm cơ khí tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, bình quân 47,3%/năm, do đó cơ cấu tăng từ 9,9% năm 1996 lên 27,1% vào năm 2000. Bên cạnh đó là nhóm ngành cơ khí xây dựng tăng bình quân 19,2%/năm. Một số lĩnh vực ô tô, xe máy… chưa phát triển nên tốc độ chỉ tăng bình quân 15,2%/năm, nhóm sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp khó khăn về thị trường nên chỉ tăng bình quân 6,7%/năm, do đó nhìn chung cơ cấu các nhóm sản phẩm này đến năm 2000 đều giảm so với năm 1995.
b) Giai đoạn 2001 – 2005: 
Các nhóm ngành sản phẩm chủ yếu, giai đoạn 2001 – 2005 cũng đã có những thay đổi đáng kể. Ngoài các sản phẩm cơ khí tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng thấp (bình quân 15,3%/năm) do phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong tiến trình hội nhập, các nhóm ngành còn lại đều có mức tăng trưởng khá cao, đặc biệt là cơ khí ô tô, xe máy tăng đến 36,4%/năm, cơ khí phục vụ nông nghiệp tăng 31,8%/năm và cơ khí xây dựng tăng 21,5%/năm.
3. Tăng trưởng trong mối quan hệ với Vùng Đông Nam bộ.

Đối với Vùng Đông Nam bộ, ngành công nghiệp cơ khí Vùng chiếm tỷ trọng 41,1% so với ngành hàng của cả nước, những năm vừa qua, ngành công nghiệp cơ khí Vùng luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 24,4%/năm (cả nước tăng 23%/năm), là ngành có tốc độ tăng trưởng cao xếp hàng thứ 2 sau ngành công nghiệp chế biến gỗ. 
Ngành công nghiệp cơ khí Vùng chiếm tỷ trọng 11,7% GTSXCN toàn Vùng và có xu hướng nâng dần tỷ trọng (năm 2000 tỷ trọng là 9,2%). Trong các ngành cơ khí của địa phương trong Vùng, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất so toàn Vùng (54,3%), Bình Dương 22,9%, Đồng Nai 14,4%, Bà Rịa – Vũng Tàu 6,5%, các tỉnh còn lại chỉ chiếm tỷ trọng dưới 1%. 
Đối với từng địa phương, năm 2005 ngành công nghiệp cơ khí cũng là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GTSXCN của địa phương, như thành phố Hồ Chí Minh 13,8%, Bình Dương 18,6%, Đồng Nai 10,3%.
I.3.3. Thị trường

Thị trường của ngành công nghiệp cơ khí bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, trong đó thị trường trong nước là chủ yếu. Năm 2005, doanh số tiêu thụ của ngành công nghiệp cơ khí đạt 14.772 tỷ đồng, trong đó tiêu thụ trong nước chiếm 81,2% và xuất khẩu chiếm 18,8%. Tình hình thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước của ngành như sau:
1. Đối với thị trường trong nước

Thị trường sản phẩm cơ khí trên địa bàn Đồng Nai ngày càng gắn kết chặt chẽ với thị trường khu vực phía Nam, đồng bằng Sông Cửu Long và thị trường cả nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về xây dựng, phương tiện đi lại… ngày càng tăng nhanh, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp cơ khí tiêu thụ sản phẩm với khối lượng ngày càng lớn. Các sản phẩm thuộc các lĩnh vực cơ khí xây dựng và sản xuất ô tô, xe máy tăng nhanh, bình quân từ 21% (cơ khí xây dựng) đến 36%/năm (cơ khí ô tô, xe máy…). Riêng với lĩnh vực cơ khí tiêu dùng, do cạnh tranh với hàng nhập khẩu nên thị trường tiêu thụ tăng chậm hơn, bình quân hàng năm tăng khoảng trên 15%.
Đối với lĩnh vực cơ khí phục vụ nông nghiệp, trong những năm qua, với chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc phát triển công nghiệp cơ khí phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, đã thúc đẩy mạnh mẽ các cơ sở sản xuất cơ khí thực hiện trang bị máy móc thiết bị cho nông nghiệp, nhằm tăng năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi, giảm nhẹ sức lao động, giải quyết tình trạng thiếu lao động nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Lượng máy móc thiết bị nông nghiệp do Việt Nam sản xuất được tiêu thụ mạnh trên địa bàn, tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng năm tăng trên 30%, trung bình mỗi năm khoảng 1.000 máy và thiết bị bán ra tăng tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp lên 84% tính đến năm 2005. 
Tuy nhiên, thị trường máy nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai hiện nay có xu hướng chững lại, do một số chủng loại máy và thiết bị nông nghiệp truyền thống như động cơ diezel cỡ nhỏ, máy làm đất cỡ nhỏ, máy xay xát, bơm nước, máy gặt đập… cung cấp cho người tiêu dùng đang có xu hướng bão hoà. Máy nông nghiệp ngoại nhập, nhất là máy chất lượng không cao nhưng giá khá rẻ của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Đồng Nai và cả nước, lấn át máy nội địa. Theo số liệu của các cơ sở sản xuất máy nông nghiệp thì đầu những năm 2000, máy nông nghiệp của Việt Nam chiếm tới 40% thị phần trong nước, đến năm 2005 chỉ còn chiếm 20 - 25% thị phần.
2. Đối với thị trường xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu của ngành có tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1996 – 2005 đạt 75,9%/năm (do xuất phát điểm thấp), giai đoạn 1996 – 2000 tăng nhanh, bình quân đạt 131,8%/năm và giai đoạn 2001 – 2005 tăng 33,5%/năm. Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu ngành cơ khí còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với toàn ngành, nhưng cơ cấu cũng từng bước được cải thiện. Tỷ trọng xuất khẩu của ngành cũng tăng lên, năm 1995 tỷ trọng chỉ chiếm 0,6%, đến năm 2000 tăng lên 2,9% và năm 2005 là 6% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu máy nổ các loại, bồn áp lực, nồi chảo inox, máy giặt, tủ lạnh... (phụ lục kèm theo), cụ thể các thành phần:

	Danh mục
	Kim ngạch xuất khẩu
(1.000 USD)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005
	1996-2005

	Tổng số 
	619
	41.439
	175.527
	131,8
	33,5
	75,9

	- Trung ương
	619
	5.930
	2.441
	57,1
	-16,3
	14,7

	- Đầu tư nước ngoài
	0
	35.509
	173.086
	-
	37,3
	-


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.

Nhìn chung, thị trường xuất khẩu các sản phẩm cơ khí của Đồng Nai chủ yếu tập trung vào thành phần đầu tư nước ngoài, gồm: Bốn áp lực xuất đi Nhật Bản, Malaysia; xích chuyên dùng xuất đi thị trường Đài Loan; nồi chảo inox xuất đi Hàn Quốc; máy giặt, tủ lạnh xuất đi Achentina, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Singapore và Trung Đông; bình xăng con xuất đi Đài Loan; phụ tùng xe máy xuất đi Đài Loan, Nhật Bản… Ngoài ra còn có QDTW (Vikyno, Vinappro) xuất khẩu sản phẩm máy nổ, máy xay xát đi Trung Đông (IRắc), Myanmar và Malaysia, tuy nhiên tỷ trọng nhỏ và những năm gần đây có xu hướng giảm sút do thị trường Trung Đông gặp khó khăn.
I.3.4 Trình độ kỹ thuật, công nghệ

Đến năm 2005 toàn ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng cộng 15.570 máy và thiết bị công nghệ các loại, trị giá 5.675,7 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), trong đó:


- 2.542 doanh nghiệp, cơ sở cơ khí trong nước với 7.039 máy và thiết bị công nghệ, trị giá 452,7 tỷ đồng, tương đương 48,7 triệu USD ( trong số này có 8 doanh nghịệp cơ khí quốc doanh với 608 thiết bị, trị giá 200,3 tỷ đồng – 18,1 triệu USD). Còn lại 2.534 cơ sở cơ khí ngoài QD và tư nhân với 6.431 thiết bị.

- 95 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 8.531 máy và thiết bị công nghệ, trị giá 5.222,9 tỷ đồng (472,5 triệu USD).
 
Bình quân một doanh nghiệp có vốn ĐTNN có 90 thiết bị so với bình quân một cơ sở cơ khí trong nước chỉ có 3 thiết bị công nghệ. Giá trị trung bình 01 thiết bị công nghệ của doanh nghiệp có vốn ĐTNN là 612,2 triệu đồng, trong khi giá trị bình quân 01 thiết bị của cơ sở cơ khí trong nước chỉ 64 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy năng lực sản xuất và trình độ công nghệ của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN cao hơn nhiều lần so với các cơ sở trong nước (Tuy nhiên nếu lấy 8 doanh nghiệp cơ khí quốc doanh so sánh với doanh nghiệp có vốn ĐTNN thì trình độ, năng lực chênh lệch không nhiều).
Giai đoạn 2001 – 2005, là thời kỳ ngành cơ khí trong nước đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ và trang thiết bị công nghệ. Thời kỳ này, các doanh nghiệp cơ khí tập trung đầu tư các loại máy móc, thiết bị gia công tự động NC hoặc tự động gia công theo chương trình CNC và điều khiển kỹ thuật số  PLC theo hướng tự động hoá trang thiết bị công nghệ. Điển hình là máy tiện trục khuỷu động cơ theo chương trình CNC, máy tự động gia công thân động cơ diesel D9 theo chương trình CNC của Nhật, hệ thống máy phay lăn răng tự động gia công các loại bánh răng (NC) của Công ty Vikyno và cơ khí thực phẩm – xây lắp Biên Hoà; Lò luyện thép hợp kim chất lượng cao điều khiển bằng chương trình kỹ thuật số PLC, máy soi kim tương của nhà máy cơ khí luyện kim Sadakim có khả năng tự động phân tích 18 nguyên tố kim loại… Việc chuyên môn hoá (CMH) sản xuất cũng đã bước đầu được hình thành tại các doanh nghiệp cơ khí trong nước nhất là cơ sở sản xuất máy nông nghiệp. Hai công ty Vikyno và Vinappro với các phân xưởng sản xuất chuyên môn hóa như: Lắp ráp động cơ diesel; lắp ráp máy xay xát; lắp ráp bơm nước; sản xuất rulo cao su cho máy xay xát...  Đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thời kỳ này có trên 60 doanh nghiệp đầu tư sản xuất linh kiện phụ tùng, gia công cơ khí phục vụ lắp rắp ô tô, xe gắn máy... trình độ công nghệ của đa số doanh nghiệp ở mức trên trung bình trong khu vực, nhiều doanh nghiệp có trình độ công nghệ hiện đại, sản xuất các thiết bị có kỹ thuật cao.
Việc đẩy mạnh cải tiến, đổi mới máy móc, trang thiết bị công nghệ chủ yếu là thay thế thiết bị vạn năng bằng thiết bị chuyên dùng và thiết bị tự động gia công ứng dụng NC, CNC, PLC ...không những  nâng cao và ổn định được năng suất, chất lượng sản phẩm làm ra  mà còn có thể không tăng  thậm chí giảm thiểu số số lượng máy và thiết bị công nghệ tham sản xuất cơ khí. 

Trình độ công nghệ của ngành công nghiệp cơ khí nhìn chung cao hơn các ngành công nghiệp khác trên địa bàn. Thời gian qua, Đồng Nai đã thực hiện việc đánh giá khá chi tiết về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với hệ thống các thông số đánh giá khoa học và tương đối toàn diện. Qua số liệu báo cáo về hiện trạng trình độ công nghệ của Đồng Nai (tháng 3/2005) được xác định và so sánh đánh giá thông qua các hệ số thành phần Kỹ thuật - Technoware (T), Con người - Humanware (H), Thông tin - Infoware (I), Tổ chức - Orgaware (O) và hệ số đóng góp của công nghệ TCC cho thấy các thành phần công nghệ của ngành công nghiệp cơ khí đều cao hơn so trung  bình toàn tỉnh, cụ thể:

	Danh mục
	T
	H
	I
	O
	TCC

	Toàn tỉnh
	0,6218
	0,8022
	0,3948
	0,7369
	0,6667

	Ngành Cơ khí
	0,6410
	0,7743
	0,4346
	0,7659
	0,7030

	Chênh lệch
	-0,019
	0,0279
	-0,04
	-0,029
	-0,036


Nguồn: Sở Khoa học – Công nghệ Đồng Nai.

Từ số liệu trên cho chúng ta thấy cái nhìn tổng quan nhất về hiện trạng công nghệ tỉnh Đồng Nai. Chỉ số “Hệ số đóng góp của công nghệ” (TCC) có giá trị trên trung bình (TCC=0,6218). Trong đó các chỉ số thành phần “Kỹ thuật” (T), “Con người” (H), “Thông tin” (I), “Tổ chức” (O) có giá trị tương ứng (0,8022; 0,3948; 0,7369; 0,6667). Hai thành phần T (Technoware) và I (Infoware) đạt ở mức khá, nhưng thành phần H (Humanware) đạt thấp.

Đối với ngành cơ khí, trong tổng cộng 96 doanh nghiệp được khảo sát. Các chỉ số chung của ngành khá cao và gần 80% doanh nghiệp (76/96) có chỉ số TCC trên mức trung bình. Tuy nhiên, theo bảng số liệu trên cũng cho thấy trình độ công nghệ của ngành cơ khí tuy cao hơn bình quân chung toàn ngành, nhưng mức độ chênh lệch không lớn, điều đó cho thấy trình độ công nghệ của ngành cơ khí Đồng Nai nhìn chung vẫn còn thấp, không lạc hậu nhưng cũng chỉ đạt mức trên trung bình là chủ yếu.
Một số chuyên gia đầu ngành cơ khí đã nhận xét về trang thiết bị, công nghệ cơ khí của Việt Nam hiện nay đã lạc hậu so với khu vực từ 15 – 20 năm, thậm chí từ 50 – 70 năm nếu so với các nước phát triển trên thế giới. Do thiếu vốn nên tốc độ đổi mới trang thiết bị công nghệ của các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn Đồng Nai diễn ra rất chậm, bình quân 7 – 8%/năm đối với cơ khí Trung ương, và 2 – 3%/năm tại các doanh nghiệp cơ khí địa phương, trong khi mục tiêu phải đạt 10 - 12%/năm. Đối với các cơ sở cơ khí ngoài quốc doanh và tư nhân, tình hình càng khó khăn hơn, hầu hết các thiết bị gia công cơ khí (gò hàn, rèn, nguội và cắt gọt kim loại) đều cũ kỹ lạc hậu, thậm chí có thiết bị được mua lại của các doanh nghiệp cơ khí quốc doanh sau khi đã thanh lý. Một số cơ sở cơ khí tư nhân lại tự chế tạo thiết bị để sử dụng mà không được quy định bởi một tiêu chuẩn hay một cấp độ chính xác nào. Hầu như tất cả các cơ sở sản xuất cơ khí ngoài quốc doanh và tư nhân đều không đầu tư thiết bị xử lý nhiệt cũng như các loại khí cụ kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) sau gia công.
Hiện nay các doanh nghiệp quốc doanh Trung ương sử dụng thiết bị công nghệ tự động với  khoảng 20 máy và thiết bị công nghệ tự động gia công NC, CNC, PLC chiếm khoảng 3,6% tổng số thiết bị NC, CNC và PLC  của toàn ngành cơ khí trên địa bàn (288 thiết bị). Số còn lại đều thuộc 95 cơ sở cơ khí có vốn đầu tư nước ngoài. Các cơ sở cơ khí ngoài quốc doanh và tư nhân hoàn toàn không sử dụng trang thiết bị, công nghệ tự động. Các cơ sở cơ khí có vốn đầu tư nước ngoài với hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị tương đối hoàn chỉnh và hiện đại, nhất là các thiết bị tự động phục vụ công nghệ hàn, đúc, mạ, sơn, phủ... đều là những lĩnh vực mà công nghệ cơ  khí trong nước còn quá lạc hậu hoặc chưa có. Thực trạng công nghệ và thiết bị sản xuất cơ khí nêu trên đã đang và sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ và tiến trình hiện đại hóa ngành cơ khí nói riêng, ngành công nghiệp nói chung trên địa bàn Đồng Nai cũng như cả nước.

Riêng về xây dựng các hệ thống đảm bảo chất lượng thì tỷ lệ các doanh nghiệp ngành cơ khí đạt chứng chỉ về hệ thống đảm bảo chất lượng các loại tương đối cao, với những doanh nghiệp có chứng chỉ, chứng tỏ quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã được chuẩn hoá, cụ thể:

	Danh mục
	Có chứng chỉ chất lượng (%)
	Chưa có chứng chỉ chất lượng (%)

	Trung bình toàn tỉnh
	33,20
	66,80

	Ngành cơ khí 
	42,70
	57,30


Nguồn: Sở Khoa học – Công nghệ Đồng Nai.

Các doanh nghiệp có chứng chỉ chất lượng trong ngành công nghiệp cơ khí chiếm đến trên 42,7%, trong khi đó trung bình toàn tỉnh chỉ đạt trên 33%. Điều này cũng khẳng định một lần nữa ngành công nghiệp cơ khí là ngành có trình độ công nghệ và kỹ thuật cao hơn các ngành khác, do đó công tác quản lý chất lượng cũng được quan tâm.

I.3.5. Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư của ngành cơ khí đến hết 2004 là 11.811 tỷ đồng (tương đương 1,074 tỷ USD – giá 1994), chiếm tỷ trọng 16% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp (73.989 tỷ đồng), đây là một trong những ngành thâm dụng vốn (giá trị sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 10% nhưng vốn chiếm 16% toàn ngành). Tuy nhiên, nhìn về cơ cấu vốn của các thành phần ta thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất (92,3% toàn ngành cơ khí), công nghiệp ngoài quốc doanh xếp hàng thứ 2 chiếm 5%, công nghiệp quốc doanh trung ương chiếm 2,1% và quốc doanh địa phương chỉ chiếm có 0,6%. Điều này cho thấy công nghiệp đầu tư nước ngoài (vốn đầu tư nước ngoài) trong thời gian qua đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí.

Vốn đầu tư của các cơ sở sản xuất cơ khí trong nước quá nhỏ so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư bình quân của một doanh nghiệp cơ khí quốc doanh (Trung ương và địa phương) là 41,1 tỷ đồng (tương đương 3,7 triệu USD – giá 1994), vốn đầu tư bình quân của một cơ sở cơ khí có vốn đầu tư nước ngoài là 10,6 triệu USD (114,7 tỷ đồng – giá 1994), gấp gần 3 lần cơ khí quốc doanh. Riêng đối với thành phần dân doanh, vốn bình quân cho một cơ sở quá thấp, chỉ 350 triệu đồng/cơ sở. Về đầu tư máy móc thiết bị công nghệ, nếu vốn đầu tư bình quân cho 01 thiết bị công nghệ của các cơ sở cơ khí trong nước là 12.545 USD thì giá bình quân 01 thiết bị công nghệ của các cơ sở cơ khí có vốn đầu tư nước ngoài là 133.400 USD, gấp 11 lần vốn đầu tư của các cơ sở trong nước.
Tóm lại, hiện nay vốn đầu tư cho ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai chủ yếu là vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trong nước chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ (chưa đến 8%). Trong những năm tới, xu hướng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào ngành cơ khí còn tiếp tục tăng nhanh, tỷ trọng vốn trong nước tiếp tục giảm. Điều này cho thấy chính sách, giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài những năm tới là hết sức quan trọng, nó quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai.
I.3.6. Hiệu quả đầu tư

Ngành công nghiệp cơ khí là ngành đạt hiệu quả cao nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu, bình quân lợi nhuận/vốn toàn ngành đạt 13,7% gấp hơn hai lần so với bình quân chung của toàn ngành công nghiệp, điều đó chứng tỏ việc đầu tư vào các sản phẩm cơ khí, nhất là các loại sản phẩm cơ khí phụ trợ (linh kiện, phụ tùng) là có hiệu quả nhất (công nghiệp linh kiện, phụ tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô – xe gắn máy). Việc thu hút đầu tư vào các dự án công nghiệp cơ khí quy mô lớn còn hạn chế do hiệu quả thường thấp, vốn đầu tư lớn...: 
- Tổng vốn đầu tư của ngành cơ khí đến hết 2004 là 11.811 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16% tổng vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp (73.989 tỷ đồng). Quy mô trang bị vốn bình quân/1 lao động là 434 triệu đồng là một trong những ngành có suất đầu tư lớn, trong đó công nghiệp đầu tư nước ngoài cao gấp gần 3 lần bình quân chung ngành công nghiệp(626,4 triệu/lao động so với 256,1 triệu/lao động), các doanh nghiệp trong nước thấp hơn bình quân chung toàn ngành công nghiệp. Tình hình cụ thể các thành phần kinh tế như sau:

	Danh mục
	Vốn đầu tư

31/12/2004
(Trđồng)
	Tỷ lệ

VA/GO

(%)
	Năng suất

VA/LĐ

(Trđồng)
	Vốn/LĐ
(Trđồng)
	LN/Vốn

(%)

	Toàn ngành CN
	73.989.443
	25,35
	76,7
	256,1
	6,0

	Ngành Cơ khí
	11.811.177
	25,20
	149,0
	434,0
	13,7

	Trung ương
	246.691
	30,31
	63,2
	223,0
	4,0

	Địa phương
	73.747
	25,86
	42,2
	220,1
	3,7

	Ngoài quốc doanh
	594.789
	19,78
	25,1
	71,0
	3,4

	Đầu tư nước ngoài
	10.895.950
	25,51
	216,1
	626,4
	14,6


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.

- Tổng giá trị gia tăng (VA) của ngành đạt 4.054 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) là 25,20%, xấp xỉ với bình quân chung toàn ngành công nghiệp. Điều này cho thấy sản xuất cơ khí vẫn mang tính gia công phục vụ lắp ráp và sản xuất đơn chiếc. Tuy nhiên, trong các thành phần kinh tế, công nghiệp quốc doanh trung ương có tỷ trọng VA cao nhất do sản xuất các sản phẩm máy móc thiết bị (phục vụ nông nghiệp), các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thấp nhất do chủ yếu gia công sản phẩm đơn giản. Riêng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tuy vốn chiếm tỷ trọng lớn nhưng giá trị gia tăng cũng chưa cao, do nhiều sản phẩm ô tô, xe máy còn lắp ráp là chủ yếu.

- Năng suất lao động tính theo giá trị gia tăng VA đạt 149 triệu đồng/1 lao động, gấp gần 2 lần năng suất lao động chung của toàn ngành công nghiệp. Xét theo các thành phần kinh tế, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có năng xuất rất cao, gần 3 lần so bình quân chung toàn ngành công nghiệp và gấp 1,5 lần so với bình quân của ngành cơ khí. Trong khi đó các doanh nghiệp trong nước lại có năng suất quá thấp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Điều này cho thấy hiệu quả của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cao hơn rõ rệt, tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt trên 14%, gấp hơn 2 lần bình quân toàn ngành công nghiệp, trong khi đó các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 3 – 4% mà thôi.
- Xét theo các nhóm ngành chính, thực tế cho thấy, thời gian qua các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã lựa chọn những dự án đầu tư có hiệu quả cao, trong đó tập trung vào các dự án như lắp ráp ô tô, xe máy, sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô, xe máy. Tỷ suất lợi nhuận/vốn của các ngành này rất cao, từ 15% - 27%. Đối với các lĩnh vực khác nhìn chung hiệu quả cũng chỉ đạt 8 – 10%, thấp nhất là lĩnh vực cơ khí phục vụ nông nghiệp 4 – 6%.
I.3.7. Lao động và trình độ lao động
Lao động ngành cơ khí trên địa bàn đến hết năm 2005 là 29.809 người, tốc độ tăng bình quân giai đọan 1996 – 2005 là 17,6%/năm. Cơ cấu lao động so với toàn ngành công nghiệp có xu hướng tăng từ 7,5% năm 1995 lên 7,6% năm 2000 và 9,2% năm 2005. Tình hình các thành phần kinh tế như sau: 
Đvt: Người.

	Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	1995
	2000
	2005
	1996-2000
	2001-2005
	1996-2005

	Toàn ngành CN
	77.996
	149.247
	324.596
	13,9
	16,8
	15,3

	Ngành Cơ khí
	5.874
	11.394
	29.809
	14,2
	21,2
	17,6

	QD Trung ương
	1.698
	1.993
	2.087
	3,3
	0,9
	2,1

	QD Địa phương
	944
	840
	208
	-2,3
	-24,4
	-14,0

	Ngoài quốc doanh
	2.590
	3.430
	8.450
	5,8
	19,8
	12,6

	Đầu tư nước ngoài
	642
	5.131
	19.064
	51,5
	30,0
	40,4


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cục Thống kê Đồng Nai.

- Lao động công nghiệp quốc doanh trung ương tăng trưởng bình quân giai đoạn 1996 – 2005 đạt 2,1%/năm, chủ yếu từ bổ sung lao động là chính, do đó mức gia tăng lao động không đáng kể. Trong 5 năm (2001 – 2005) chỉ tăng có trên 90 lao động. Công nghiệp quốc doanh địa phương thời gian qua lao động giảm mạnh, do một số doanh nghiệp chuyển sang cổ phần theo chương trình sắp xếp doanh nghiệp. Đến cuối năm 2005, lao động trong các doanh nghiệp quốc doanh chỉ còn lại trên 2.000 người, chiếm chưa đến 8% tổng số lao động của ngành cơ khí, trong đó quốc doanh địa phương chỉ chiếm chưa đến 1%. Trong các doanh nghiệp quốc doanh, với 2.295 lao động, có hơn 90% số lao động đã kinh qua các loại hình đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của Nhà nước hoặc tư nhân được phép đào tạo. Số công nhân bậc cao (5/7 – 7/7) là 620 người, chiếm 27% tổng số lao động.

- Lao động công nghiệp ngoài quốc doanh của ngành cơ khí tăng mạnh trong giai đoạn 2001 – 2005, bình quân 19,8%/năm (toàn ngành công nghiệp tăng 16,8%/năm). Đến năm 2005, lao động ngoài quốc doanh đã tăng lên trên 8.450 người, chiếm tỷ trọng 28,3% toàn ngành cơ khí, có giảm so với những năm trước, do lao động trong công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng quá nhanh. Lao động của các cơ sở (1.858 cơ sở) cơ khí ngoài quốc doanh phân bố tại địa bàn Thành phố Biên Hòa, Thị xã Long Khánh và các thị trấn, thị tứ của các huyện, hầu hết trong số này đều được truyền nghề trực tiếp qua công việc hoặc có tính chất gia truyền. Việc xác định trình độ tay nghề, bậc thợ hầu như chưa được chú trọng.

- Lao động công nghiệp đầu tư nước ngoài từ 10,9% năm 1995, đến năm 2005 đã chiếm 64% tổng lao động ngành cơ khí. Tốc độ tăng trưởng bình quân 1996 – 2005 đạt trên 40%, đây cũng là một trong những ngành có lao động tăng nhanh do thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Tổng số lao động là 19.064 người, đa số được đào tạo tại các cơ sở đào tạo hoặc trực tiếp tại doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Theo báo cáo kết quả đề tài điều tra đánh giá trình độ công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ (tháng 3/2005), trình độ lao động toàn tỉnh và của ngành cơ khí như sau:

	Danh mục
	Trên    ĐH 
	Đại             học
	Cao đẳng, trung cấp 
	PT   TH 
	Sơ   cấp 

	Toàn tỉnh (%)
	0,20
	6,14
	5,96
	49,47
	32,26

	Ngành Cơ khí
	0,19
	8,54
	15,09
	43,74
	32,44


Đối với trình độ lao động toàn tỉnh, qua quá trình điều tra cho thấy một thực tế là cán bộ lãnh đạo (Trưởng phòng, Quản đốc...) trong rất nhiều doanh nghiệp chỉ có trình độ “Trung cấp”. Khi đi sâu phân tích chúng ta cũng thấy mặc dù trình độ học vấn, kinh nghiệm của lao động không cao, thế nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn chưa chú trọng thoả đáng tới công tác đào tạo và đào tạo lại trong doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp chỉ tiến hành đào tạo trong nội bộ khi tuyển mới chứ ít khi quan tâm tới công tác đào tạo cập nhật và nâng cao trong quá trình làm việc. Đề tài đã khảo sát 528 doanh nghiệp với 215.817 lao động trong số đó chỉ 6,34% có trình độ đại học và sau đại học, số lao động ở trình độ sơ cấp và phổ thông trung học lại chiếm đến 81,73%. Đây có thể coi là một rào cản mà Đồng Nai phải tìm cách khắc phục để thu hút hơn nữa các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao... Tuy nhiên, theo điều tra đánh giá trên, nếu so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, trình độ lao động ngành công nghiệp cơ khí cao hơn hẳn, nhất là trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

I.3.8. Sản phẩm chủ yếu
1. Sản phẩm

Sản phẩm của ngành công nghiệp cơ khí rất đa dạng và phong phú, do ngành công nghiệp cơ khí sản xuất sản phẩm phục vụ rất nhiều ngành, lĩnh vực khác. Tuy nhiên, đối với Đồng Nai, sản phẩm của ngành công nghiệp cơ khí tập trung chủ yếu vào 4 nhóm sản phẩm, gồm:
- Nhóm sản phẩm cơ khí xây dựng: Hiện nay, các sản phẩm phục vụ lĩnh vực xây dựng bao gồm các sản phẩm như thép cán các loại, thép cuộn, tôn, nhôm thanh, cấu kiện xây dựng, bồn áp lực, ống thép, ống gang cầu... Các sản phẩm cơ khí xây dựng dân dụng như cửa sắt, xà gồ... Các dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị xây dựng.
- Nhóm sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp: Gồm các sản phẩm chính như máy nổ các loại, máy cày, bừa, chế biến gạo, thức ăn gia súc, thiết bị phục vụ nuôi tôm, bơm nước...

- Nhóm sản phẩm cơ khí tiêu dùng: Gồm các sản phẩm quạt điện, máy giặt, tủ lạnh, nồi chảo, nồi cơm điện, xe đạp các loại...

- Nhóm sản phẩm cơ khí ô tô, xe gắn máy và thiết bị phụ tùng khác: Gồm các sản phẩm như xe tải nhẹ, xe 7 chỗ ngồi, xe gắn máy và rất nhiều các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho lắp ráp ô tô, xe gắn máy...

(Chi tiết về các loại sản phẩm của các doanh nghiệp ngành cơ khí năm 2005 được thể hiện trong phần phụ lục)
2. Khả năng cạnh tranh sản phẩm

Theo kết quả nghiên cứu đề tài Lộ trình tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) đối với những sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có thể đánh giá khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp cơ khí như sau:

a) Sản phẩm có khả năng cạnh tranh:

- Máy nổ các loại

- Máy xay xát

- Máy bơm nước

- Nồi chảo inox

- Tủ lạnh

- Máy giặt

b) Sản phẩm có khả năng cạnh tranh có điều kiện:

- Quạt điện dân dụng

- Xe tải 7 chỗ ngồi

- Xe 4 bánh tải nhẹ
- Tôn tráng kẽm
c) Sản phẩm có khả năng cạnh tranh thấp:

- Thép thỏi

- Thép cán

Qua việc xác định khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm cho thấy nhìn chung ngành cơ khí của Đồng Nai có khả năng cạnh tranh so với khu vực. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có trình độ quản lý, công nghệ, thị trường xuất khẩu... Đối với những sản phẩm khả năng cạnh tranh thấp chủ yếu các doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Việc xác định khả năng cạnh tranh của sản phẩm chỉ mang tính lịch sử, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (Micheal Porter) tác động đối với sản phẩm. Do đó, những đánh giá về khả năng cạnh tranh của sản phẩm nói trên chỉ là giúp chúng ta tham khảo trong quá trình phân tích, định hướng.

I.4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ THEO QUY HOẠCH
Trong phần này, chỉ đánh giá khái quát tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu của các nhóm ngành công nghiệp chủ yếu của ngành cơ khí. Việc đánh giá chi tiết hiện trạng các nhóm ngành này sẽ được thể hiện cụ thể trong phần quy hoạch các nhóm ngành công nghiệp ở phần II. Hiện trạng khái quát các nhóm ngành như sau:

I.4.1. Ngành cơ khí phục vụ xây dựng

Công nghiệp cơ khí phục vụ xây dựng tăng trưởng tương đối cao và ổn định qua các thời kỳ. Giai đoạn 1996 – 2000 tăng bình quân 19,2%/năm; giai đoạn 2001 – 2005 có tăng cao hơn chút ít, bình quân 21,5%/năm. Bình quân cả giai đoạn 1996 – 2005 tăng 20,3%, thấp hơn so tăng trưởng bình quân của ngành cơ khí (ngành tăng 23,2%/năm). Điều này cho thấy sự phát triển của cơ khí xây dựng tương đối ổn định theo sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung.
Trong ngành cơ khí, sản phẩm cơ khí xây dựng hiện nay chiếm tỷ trọng 30,3% toàn ngành cơ khí. Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh của ngành cơ khí ô tô, xe máy, cơ khí phục vụ nghiệp, do đó xu hướng ngành cơ khí xây dựng giảm về tỷ trọng. Năm 1995, sản phẩm cơ khí xây dựng chiếm đến 38,3%, thì đến năm 2000 giảm xuống còn 36,2% và còn 30,3% vào năm 2005. So với mục tiêu của quy hoạch, nhìn chung ngành cơ khí xây dựng đã đạt yêu cầu đề ra về các chủng loại sản phẩm và quy mô.
Các sản phẩm ngành cơ khí xây dựng, hiện nay chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm là các sản phẩm thép cán các loại, tôn màu, cấu kiện kim loại,... chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước là chính. Các sản phẩm khác nhìn chung quy mô không lớn. Nhu cầu máy móc thiết bị, phương tiện và phụ tùng thay thế phục vụ xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông thủy bộ và khai thác sản xuất các loại vật liệu xây dựng... là rất lớn, tuy nhiên sản phẩm của ngành cơ khí Đồng Nai hiện nay sản xuất chỉ đáp ứng được một số nhu cầu nhất định, những sản phẩm khác phải nhập khẩu hoặc cung cấp từ các địa phương khác của cả nước.
I.4.2. Ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp

Công nghiệp phục vụ nông nghiệp là một trong những vấn đề được nhà nước nói chung và Đồng Nai nói riêng hết sức quan tâm, trong đó định hướng phát triển ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Những năm 1996 – 2000 cơ khí phục vụ nông nghiệp ở Đồng Nai phát triển chậm, sản phẩm ít, chủ yếu là động cơ diesel, máy cày, xay xát, bơm nước... do đó tốc độ tăng trưởng bình quân thấp, đạt 6,7%/năm. 
Giai đoạn 2001 – 2005, nhiều sản phẩm phục vụ nông nghiệp mới ra đời như động cơ diesel chất lượng cao, máy nuôi tôm, chế biến thức ăn gia súc, chế biến khoai mì... Bên cạnh đó một số sản phẩm được xuất khẩu, do đó tốc độ tăng trưởng cao, đạt 31,8%/năm. Tuy nhiên, tỷ trọng công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp không lớn và thay đổi thất thường, năm 1995 chiếm 18,3%, đến năm 2000 chỉ chiếm 10% và tăng lên 12,5% vào năm 2005.

Một trong những sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn của ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp là các loại máy động lực. Ngành chế tạo máy động lực (diesel) cỡ nhỏ và máy nông nghiệp Đồng Nai bao gồm một số cơ sở sản xuất được thành lập trước giải phóng, giai đoạn 2001-2005, ngành này đã sản xuất được hàng trăm ngàn máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, trong đó có xuất khẩu được khoảng vài chục ngàn động cơ diesel cỡ nhỏ, máy xay xát, bơm nước… sang các nước Đông Nam Á, Trung Mỹ, Châu Phi, thu về khoảng vài triệu USD. Khó khăn hiện nay đó là thị trường máy cũ của Nhật Bản, Hàn Quốc, máy buôn lậu giá rẻ chất lượng kém từ Trung Quốc hiện đang chiếm tới 85% thị trường trong nước.
So với mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2001 – 2005, ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên một số thiết bị máy móc phục vụ nông nghiệp như thiết bị gieo trồng, các thiết bị thu hoạch, thiết bị chăm sóc còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu.
I.4.3. Ngành cơ khí tiêu dùng

Nhu cầu hàng tiêu dùng ngày càng tăng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, trong đó các loại máy, thiết bị, dụng cụ và các phương tiện cơ khí tiêu dùng như: máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, bếp gas, đồ gia dụng bằng inox… chiếm một vị trí quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Giai đoạn 1996 – 2000 công nghiệp cơ khí tiêu dùng tăng trưởng nhanh do việc đầu tư của một số nhà máy sản xuất lớn như Sanyo (sản xuất máy giặt, tủ lạnh...), HappyVina (nồi, chảo...)... và xuất phát điểm thấp. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 47,3%/năm, cao gấp hơn 2 lần bình quân chung ngành cơ khí. Do đó, năm 1995 tỷ trọng cơ khí tiêu dùng chỉ chiếm 9,9%, đến năm 2000 đã tăng lên 27,1% so toàn ngành cơ khí.
Giai đoạn 2001 – 2005, trước sự cạnh tranh khốc liệt đối với hàng hoá trong nước và nhập khẩu, công nghiệp cơ khí tiêu dùng chỉ duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân 15,3%/năm. Do đó, cơ cấu của ngành đã giảm từ 27,1% năm 2000, xuống chỉ còn 17,4% năm 2005. So với những mục tiêu, định hướng đã đề ra, công nghiệp cơ khí tiêu dùng đã đáp ứng được yêu cầu phát triển và đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phong phú, đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.
I.4.4. Ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe gắn máy

Ngành lắp ráp và nhất là sản xuất linh kiện, phụ tùng xe gắn máy là một trong những ngành phát triển mạnh nhất trên địa bàn Tỉnh, do thực hiện chương trình nội địa hoá theo chủ trương của Nhà nước (công ty VMEP hiện đạt tỷ lệ nội địa hoá động cơ xe gắn máy tới 90%) và đang được hàng rào thuế quan bảo vệ khá cao. Giai đoạn 1996 – 2000, do nhu cầu về phương tiện đi lại chưa cao và chính sách nội địa hoá, nên các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy chủ yếu lắp ráp, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí không phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ đạt 15,2%/năm.
Giai đoạn 2001 – 2005, với chính sách nội địa hóa, nhu cầu phương tiện đi lại ngày càng cao và việc mở cửa thị trường ôtô-xe gắn máy sản xuất từ Trung Quốc đã tạo một áp lực lớn cho ngành ô tô, xe máy sản xuất trong nước. Thời kỳ này, ngành cơ khí Đồng Nai thu hút được rất nhiều các dự án nước ngoài đầu tư vào sản xuất linh kiện phụ tùng cho ngành cơ khí ô tô, xe gắn máy... tạo cho ngành cơ khí ô tô, xe máy phát triển rất nhanh, bình quân tăng trưởng 36,4%/năm. Sự tăng trưởng nhanh của công nghiệp phụ trợ ô tô, xe gắn máy đã nâng tỷ trọng ngành cơ khí ô tô từ 26,7% năm 2000, lên 39,8% năm 2005, là một trong những nhóm ngành chiếm tỷ trọng cao nhất ngành cơ khí hiện nay.
Đối chiếu, so sánh với những định hướng, mục tiêu đặt ra với ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe gắn máy xây dựng trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai đã được phê duyệt vào năm 2000, giai đoạn 2001 – 2005 ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe gắn máy đã vượt mục tiêu đề ra, tạo điều kiện hình thành ngành công nghiệp ô tô, xe gắn máy Đồng Nai có quy mô ngày càng lớn, trở thành ngành công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp cơ khí, đây là tiền đề hết sức quan trọng trong sự phát triển công nghiệp phụ trợ của Đồng Nai trong những năm tới, tạo điều kiện thúc đẩy ngành công nghiệp Đồng Nai phát triển bền vững.
I.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG
I.5.1. Kết quả đạt được

Sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả như sau:

1) Giai đoạn 2001 – 2005, phát huy đầu tư giai đoạn 1996 – 2000, ngành công nghiệp cơ khí tiếp tục phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân 2001 – 2005 đạt 25,9%/năm, cao hơn so với bình quân chung toàn ngành (toàn ngành tăng 18,7%/năm) và vượt mục tiêu quy hoạch ngành cơ khí được phê duyệt năm 2000 đã đề ra (mục tiêu tăng 18 – 20%/năm), nhất là các lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, cơ khí xây dựng.
2) Hình thành ngành công nghiệp cơ khí, với tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng GTSXCN toàn ngành công nghiệp và trở thành một trong những ngành công nghiệp chủ lực. Năm 2005, ngành công nghiệp cơ khí chiếm tỷ trọng 10,3% tổng GTSXCN toàn ngành. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai trong những năm tới, hình thành ngành công nghiệp then chốt.

3) Với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh cải cách hành chính..., Đồng Nai tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước vào ngành công nghiệp cơ khí. Việc thu hút nhiều các dự án đầu tư nước ngoài, đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp cơ khí, tạo điều kiện tiếp thu được nhiều công nghệ mới, góp phần làm cho quy mô của ngành ngày càng lớn mạnh, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp.

4) Sản phẩm của ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai ngày càng đa dạng phong phú, trong đó hình thành một số nhóm sản phẩm chủ lực của ngành như sản phẩm phục vụ nông nghiệp, xây dựng, tiêu dùng... Cơ cấu sản phẩm ngành phát triển theo hướng tích cực so với cơ cấu chung của cả nước và Vùng, tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp phụ trợ ngày càng chiếm tỷ trọng khá cao, các sản phẩm tiêu dùng chiếm tỷ trọng thấp.

Đạt được những kết quả trên, có thể đánh giá một số nguyên nhân chính sau đây:

1) Ngành cơ khí là ngành cần phát triển mạnh để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển những ngành kinh tế khác. Đó cũng là xu hướng phát triển chung của thế giới trong thời đại cơ điện tử – tự động hoá, do đó Đảng và Nhà nước rất quan tâm phát triển ngành, từng bước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về ưu tiên, khuyến khích và thu hút đầu tư.

2) Kinh tế trong nước từng bước ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, sản xuất phát triển, đời sống được cải thiện, cơ sở hạ tầng gia thông, xây dựng... phát triển mạnh, làm tăng sức mua, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước đối với sản phẩm cơ khí Đồng Nai. Các sản phẩm sản xuất trong nước từng bước có uy tín trên thị trường và được nhiều người quan tâm.

3) Đối với Đồng Nai, ngành công nghiệp cơ khí là ngành được Tỉnh quan tâm phát triển, nên đã sớm có định hướng, quy hoạch chuyên ngành. Thời gian qua, các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài cũng được tỉnh quan tâm kêu gọi các dự án vào ngành cơ khí, từng bước hình thành các dự án ưu tiên kêu gọi khuyến khích đầu tư và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển. Bên cạnh đó, với điều kiện về vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển và bộ máy quản lý hành chính nhà nước hoạt động có hiệu quả... đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp cơ khí có nhiều thuận lợi để phát triển.

4) Các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm để thích ứng trong quá trình hội nhập, không ngừng tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, đa dạng hoá sản phẩm... Bộ máy quản lý doanh nghiệp ngày càng năng động, trình độ người lao động ngày được nâng cao và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới.

I.5.2. Một số tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của ngành công nghiệp cơ  khí cũng còn một số tồn tại:

1) Sản xuất chủ yếu vẫn là gia công lắp ráp, giá trị gia tăng (VA) thấp, chỉ bằng bình quân chung toàn ngành công nghiệp. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, vốn ít, tăng trưởng thấp, hiệu quả đầu tư không cao, khó khăn về thị trường và chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như hàng nhập khẩu. Công nghiệp cơ khí phát triển theo bề rộng,  tuy có một số lĩnh vực cơ khí nông nghiệp, cơ khí tiêu dùng và cơ khí phụ tùng ô tô – xe gắn máy có sử dụng thiết bị công nghệ cao như máy gia công CNC, PLC, robot hàn tự động… nhưng số lượng rất nhỏ bé, dàn trãi, chưa thực sự hình thành lĩnh vực cơ khí công nghệ cao như: ngành cơ khí chính xác (thiết bị gia công cơ khí chính xác cấp 1, siêu cấp, thiết bị dụng cụ đo kiểm, thiết bị thủy lực…)

2) Nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho nhu cầu phát triển của ngành như sắt, thép, kim loại màu... hiện nay chủ yếu nhập ngoại, do đó làm giảm khả năng cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp. Các cơ sở cơ khí nhỏ phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ và các ngành nông nghiệp, giao thông vận tải, chế biến nông sản, xây dựng… có vốn đầu tư rất nhỏ, thiết bị công nghệ cũ kỹ lạc hậu, thậm chí có những thiết bị đã hết khấu hao do các doanh nghiệp nhà nước bán lại. 
3) Các doanh nghiệp trong nước có sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa, thị phần nhỏ, tiếp cận thị trường xuất khẩu hết sức khó khăn do khả năng cạnh tranh sản phẩm thấp, trình độ quản lý, tiếp thị, bảo hành sản phẩm... còn hạn chế. Với khả năng cạnh tranh kém và hàng rào thuế quan gỡ bỏ khi tham gia AFTA & WTO... công nghiệp cơ khí Việt Nam có thể bị mất thị trường ngay trong nước. Sự liên kết các doanh nghiệp trong ngành gần như chưa có, quá trình phân công lao động và tham gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong nước đối với các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc còn rất hạn chế.

4) Hiện công nghệ sản xuất cơ khí của Việt Nam cũng như Đồng Nai đã lạc hậu 15 - 20 năm so với các nước trong khu vực và 40 - 50 năm so với các nước phát triển, máy móc trang thiết bị công nghệ lại quá cũ kỹ, không đảm bảo độ chính xác gia công. Do đó yêu cầu cấp bách đặt ra là phải cải tiến, đổi mới thiết bị công nghệ cho ngành cơ khí trong những năm tới. Việc đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp cơ khí trong nước giai đoạn 2001 - 2005 diễn ra rất chậm, trung bình 6 - 7%/năm, trong khi mục tiêu phải đạt 10 - 12%/năm. 
5) Nguồn lực cho ngành không chỉ thiếu về lao động có tay nghề mà còn thiếu cả về lao động thủ công để doanh nghiệp tự đào tạo. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa có sự phối kết hợp đồng bộ giữa cơ sở đào tạo, người lao động và người sử dụng lao động, lao động do các doanh nghiệp tự đào tạo còn chiếm tỷ trọng cao. Theo kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp cơ khí: 01 kỹ sư – 1,5 trung cấp – 3,5 công nhân. Nhưng thực tế hiện nay, tỷ lệ đào tạo là 01 đại học – 2,02 trung cấp – 1,02 công nhân, tạo sự bất hợp lý “thầy nhiều hơn thợ” dẫn đến tình trạng công nhân đào tạo ra, nhất là công nhân kỹ thuật có trình độ không đủ cung cấp cho ngành cơ khí.

6) Liên kết phát triển công nghiệp cơ khí trong Vùng còn hạn chế và bất hợp lý, cơ cấu sản phẩm ngành công nghiệp cơ khí trong vùng (Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương) đều gần giống nhau, việc thu hút đầu tư vào công nghiệp cơ khí trong vùng chưa có sự chọn lọc, phân công hợp tác. Công tác xây dựng quy hoạch cơ khí chung cho vùng chưa được thực hiện, làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh chung của công nghiệp cơ khí toàn vùng.

7) Cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển ngành còn nhiều hạn chế. Xác định cơ khí là ngành công nghiệp then chốt, tuy nhiên cơ chế, chính sách đối với ngành công nghiệp then chốt chưa được hình thành... Những vần đề này ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng chiến lược và sự phát triển của các doanh nghiệp, của các địa phương.

Tóm lại: Thời gian qua, ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai tiếp tục phát triển, tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp và là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh. Sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí đã thúc đẩy phát triển toàn ngành công nghiệp... Tuy nhiên, quá trình phát triển của ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai cũng đã phát sinh nhiều khó khăn tồn tại, cần sớm được điều chỉnh, định hướng và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ... để thúc đẩy phát triển ngành thành ngành công nghiệp then chốt của Đồng Nai trong thời gian tới.

PHẦN II
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN 2020.

II.1. QUAN ĐIỂM

Căn cứ và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai đến 2010, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí cả nước và định hướng phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Đồng Nai đến 2010 được xây dựng dựa trên những quan điểm sau:

1) Ngành công nghiệp cơ khí là nền tảng để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp một cách bền vững, tạo thế mạnh trong cạnh tranh và đạt hiệu quả cao cho nền kinh tế. Do đó, phát triển mạnh ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai phải phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai đến 2010, có tính đến năm 2015, định hướng chiến lược phát triển ngành cơ khí cả nước và định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
2) Công nghiệp cơ khí được xác định là then chốt, có đặc điểm là vốn đầu tư cho cơ sở vật chất lớn, chậm có lãi, thời gian thu hồi vốn dài... nên rất ít doanh nghiệp đầu tư vào các dự án cơ khí sản xuất tư liệu sản xuất, các nhà đầu tư chủ yếu đầu tư vào một số lĩnh vực cơ khí với vốn đầu tư không lớn và nhanh thu hồi vốn. Do đó, ngoài việc kêu gọi thu hút đầu tư, cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực cơ khí trọng điểm, quan trọng, phù hợp với sự chuyển hoá chung của nền kinh tế.
3) Thực trạng ngành công nghiệp cơ khí, với trình độ công nghệ và máy móc thiết bị công nghệ, lạc hậu, năng suất thấp,... yêu cầu phải được hiện đại hóa để đáp ứng cho nền kinh tế  sản xuất lớn. Trong quá trình hiện đại hóa, với việc áp dụng các công nghệ cao cho ngành cơ khí, cần lựa chọn phương án công nghệ nước ngoài một cách thích hợp và có hiệu quả, đồng thời kết hợp và tận dụng các công nghệ truyền thống. Ngành công nghiệp cơ khí phải được đầu tư theo hướng hiện đại hóa (cơ khí hóa cao độ, tự động hóa, kết hợp cơ khí với điện tử-vi tính...) để tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

4) Liên kết hỗ trợ phát triển giữa công nghiệp cơ khí trên địa bàn Đồng Nai với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với miền Đông Nam bộ, các tỉnh phía Nam và cả nước. Xác định ngành cơ khí trên địa bàn Tỉnh là khâu quan trọng trong chiến lược phát triển chung của ngành cơ khí cả nước. Giữa công nghiệp cơ khí Đồng Nai và công nghiệp cơ khí các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ cần được chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên kết hỗ trợ, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương trong từng lĩnh vực ngành nghề, tạo cho công nghiệp cơ khí toàn vùng có bước phát triển vững chắc hơn.
5) Ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn Đồng Nai cần được quan tâm đầu tư, để có thể phát triển với tốc độ bình quân cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của công nghiệp toàn Tỉnh, nhằm nâng cao tỷ trọng ngành cơ khí trong tổng thể ngành công nghiệp Đồng Nai. Phát triển và chuyển dịch nhanh cơ cấu, để ngành công nghiệp cơ khí trở thành một trong những ngành công nghiệp then chốt của Đồng Nai. Phát huy các thành phần, kết hợp tốt giữa nội lực và ngoại lực, trong đó cần có chính sách, cơ chế thích hợp để khuyến khích đầu tư trong nước và thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vào ngành cơ khí. Mặt khác, cần có chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển ngành công nghiệp cơ khí thời gian tới.
II.2. MỤC TIÊU 
Trên cơ sở mục tiêu chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002, trong đó mục tiêu ưu tiên phát triển một số chuyên ngành và sản phẩm cơ khí trọng điểm, để đáp ứng về cơ bản nhu cầu của nền kinh tế quốc dân. “Phấn đấu đến năm 2010 ngành cơ khí đáp ứng được 45 - 50% nhu cầu sản phẩm cơ khí của cả nước, trong đó xuất khẩu đạt 30% giá trị sản lượng”.

Căn cứ mục tiêu phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2010, có tính đến năm 2015 và các quan điểm phát triển của ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn đến năm 2010, tầm nhìn 2020. Dựa vào hiện trạng phát triển ngành công nghiệp cơ khí giai đoạn 1996 - 2005 trong mối quan hệ với công nghiệp cơ khí của các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Từ những phân tích và nhận định trên, mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020 được điều chỉnh như sau:

II.2.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục phát triển mạnh ngành công nghiệp cơ khí, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao, hiện đại... phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí phát triển thành một ngành công nghiệp then chốt của địa phương.

II.2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Tăng trưởng GTSXCN (giá cố định 1994)
1.1. Về quy mô
GTSXCN đến năm 2010 đạt: 12.858 tỷ đồng; đến năm 2020 đạt: 79.614 tỷ đồng, trong đó:
- QDTW: Năm 2010 đạt 920 tỷ đồng; năm 2020 đạt 1.987 tỷ đồng;
- QDĐP: Năm 2010 đạt 30 tỷ đồng; năm 2020 đạt 54 tỷ đồng;
- NQD: Năm 2010 đạt 2.298 tỷ đồng; năm 2020 đạt 12.545 tỷ đồng; 
- ĐTNN: Năm 2010 đạt 9.610 tỷ đồng, năm 2020 đạt 65.029 tỷ đồng.

Đến năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí tăng gấp gần 3 lần năm 2005; đến năm 2020 tăng gấp 6,2 lần năm 2010.

1.2. Tốc độ tăng trưởng bình quân

Tốc độ phát triển GTSXCN giai đoạn 2006 – 2010: 24% (quy hoạch chưa điều chỉnh tăng 18 – 20%/năm); giai đoạn 2011-2020: 20%, trong đó:
- QDTW: Giai đoạn 2006 – 2010 tăng bình quân 10%/năm; giai đoạn 2011 – 2020 đạt 8%/năm;
- QDĐP: Giai đoạn 2006 – 2010 tăng bình quân 8%/năm; giai đoạn 2011 – 2020 đạt 6%/năm; 
- NQD:  Giai đoạn 2006 – 2010 tăng bình quân 26%/năm; giai đoạn 2011 – 2020 đạt 18,5%/năm; 
- ĐTNN: Giai đoạn 2006 – 2010 tăng bình quân 25,6%/năm; giai đoạn 2011 – 2020 đạt 21,1%/năm.
1.3. Cơ cấu GTSXCN
Đến năm 2010, công nghiệp cơ khí chiếm tỷ trọng 13%; đến năm 2020 chiếm tỷ trọng 18,3% toàn ngành. Tỷ trọng các thành phần trong ngành cơ khí đến năm 2010 và năm 2020 dự kiến như sau:
- QDTW: Năm 2010 chiếm 7,2%; năm 2020 chiếm 2,5%;  
- QDĐP: Năm 2010 chiếm 0,2%; năm 2020 chiếm 0,1%; 

- NQD: Năm 2010 chiếm 17,9%; năm 2020 chiếm 15,8%;

- ĐTNN: Năm 2010 chiếm 74,7%; năm 2020 chiếm 81,7%.

2. Tăng trưởng theo nhóm ngành

2.1. Về quy mô
- Ngành cơ khí xây dựng: Đến 2010, GTSXCN đạt 3.672 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2005; năm 2020 đạt 20.909 tỷ đồng, gấp 5,7 lần năm 2010.
- Ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp: GTSXCN đến năm 2010 đạt 1.364 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2005; năm 2020 đạt 6.015 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so với năm 2010.
- Ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng: Đến năm 2010, giá trị SXCN đạt 1.603 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2005; đến năm 2020 đạt 5.941 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so năm 2010.

- Ngành công nghiệp cơ khí ô tô – xe máy: Đến năm 2010, GTSXCN đạt 6.220 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2005; đến năm 2020 đạt 46.749 tỷ đồng, gấp 7,5 lần năm 2010.
2.2. Tốc độ tăng trưởng

- Ngành cơ khí xây dựng: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 22,5%/năm, giai đoạn 2011 – 2020 đạt 19%/năm.

- Ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 20%/năm, giai đoạn 2011 – 2020 đạt 16%/năm.

- Ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 16%/năm, giai đoạn 2011 – 2020 đạt 14%/năm.

- Ngành công nghiệp cơ khí ô tô – xe máy: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 29%/năm, giai đoạn 2011 – 2020 đạt 22,3%/năm.

2.3. Cơ cấu nhóm ngành

- Ngành cơ khí xây dựng: Đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 28,6%, năm 2020 chiếm 26,3% ngành công nghiệp cơ khí.

- Ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp: Đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 10%, năm 2020 chiếm 7,6% ngành công nghiệp cơ khí.

- Ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng: Đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 15,5%, năm 2020 chiếm 7,5% ngành công nghiệp cơ khí.

- Ngành công nghiệp cơ khí ô tô – xe máy: Đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 48,4%, năm 2020 chiếm 58,7% ngành công nghiệp cơ khí.

II.3. ĐỊNH HƯỚNG

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005 - 2010 xác định: “Phát triển mạnh các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh, nhất là các ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; điện, điện tử; cơ khí, hóa chất; dệt, giày da, may mặc; sản xuất vật liệu xây dựng; gốm mỹ nghệ, chế biến gỗ. Có biện pháp khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chuyển một số ngành công nghiệp từ hình thức gia công sang sản xuất thành phẩm, xuất khẩu trực tiếp, nhằm gia tăng giá trị và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường”. 
Bên cạnh đó, Ngành cơ khí được xác định là ngành công nghiệp trọng yếu của Vùng Đông Nam bộ những năm tới, do đó dự kiến tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp cơ khí Vùng giai đoạn 2006 – 2010 đạt bình quân 22 – 24%/năm, trong đó tập trung một số địa phương:
+ Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục phát triển mạnh ngành cơ khí để phục vụ các ngành công nghiệp khác phát triển. Công nghiệp cơ khí vẫn phát triển theo hướng đa dạng hóa thành phần kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề nhưng có sự chuyên môn hóa sâu và hợp tác hóa rộng, tránh đầu tư khép kín, trùng lắp và cạnh tranh tiêu cực lẫn nhau. Tập trung vốn nhà nước vào các dự án có trình độ công nghệ cao, đòi hỏi vốn lớn. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế dân doanh tham gia đầu tư  và phát triển ngành có hiệu quả. Các dự án lớn mang tính chủ lực của ngành cơ khí trên địa bàn cần phải đi thẳng vào công nghệ hiện đại nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tuổi thọ sản phẩm của thị trường trong nước và quốc tế. Giai đoạn 2006 - 2010, tốc độ phát triển bình quân ở mức 20%/năm; Tổng vốn đầu tư  vào các dự án chủ yếu của ngành trong giai đoạn này khoảng 3.100 - 3.255 tỷ đồng (tương đương 200 - 210 triệu USD). Trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư cho toàn ngành vào khoảng 30 - 40 ngàn tỷ đồng. Đây là một lượng vốn đầu tư rất lớn, đòi hỏi phải có sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong nước, kể cả thu hút đầu tư nước ngoài. 

+ Bình Dương: Là tỉnh có ngành công nghiệp cơ khí phát triển khá mạnh, đứng thứ 2 trong Vùng, chiếm tỷ trọng 22,9% so với toàn Vùng. Thời gian tới, Bình Dương tiếp tục xây dựng cơ khí thành ngành công nghiệp then chốt, có khả năng sản xuất cho nền kinh tế nhiều máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại. Phấn đấu công nghiệp cơ khí tăng với tốc độ cao hơn tốc độ chung của công nghiệp, trong đó chú trọng chế tạo máy móc thiết bị phục vụ xây dựng, phương tiện giao thông vận tải, cơ khí tiêu dùng...

+ Bà Rịa – Vũng Tàu: Trong giai đoạn từ nay đến 2010 đưa vào sản xuất các nhà máy như thép cuộn, thép lá cán nguội, NM luyện cán thép xây dựng, NM luyện thép lò điện công nghệ consteel tiên tiến. Triển khai các dự án mới cấp phép và đang triển khai như thép không gỉ Thiên Hưng, thép lá mạ kẽm, mạ màu của Bluescope... Ngành nhôm trong giai đoạn đến 2010 xây dựng nhà máy cán nhôm hình( thanh) xuất khẩu, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để xây dựng tổ hợp điện phân nhôm trong chương trình khí - điện- nhôm vào những năm 2020. Phát triển công nghiệp cơ khí, đóng sửa tàu biển, sản xuất các thiết bị nâng hạ, vận chuyển, bốc xếp, đóng gói bao bì... 

+ Tây Ninh: Là tỉnh có ngành công nghiệp cơ khí chỉ chiếm tỷ trọng 0,6% so với toàn Vùng, tuy nhiên tỉnh cũng rất quan tâm ngành cơ khí nên thời gian tới, tỉnh phấn đấu phát triển mạnh ngành cơ khí phục vụ nông – lâm, công nghiệp chế biến trên cơ sở tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ và thiết bị, để đạt mức tăng trưởng bình quân 12%/năm.

+ Các địa phương còn lại: Tuy ngành công nghiệp cơ khí chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng trong định hướng chiến lược đều quan tâm đến ngành công nghiệp cơ khí, trước mắt tập trung cơ khí nhỏ, sửa chữa dịch vụ phục vụ nhu cầu của địa phương.

Trên cơ sở những phân tích trên và thực trạng ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai, phát triển ngành công nghiệp cơ khí giai đoạn 2006 – 2010 cần tập trung vào một số định hướng sau:
1) Hiện nay ngành cơ khí cả nước mới đáp ứng được 33% nhu cầu của nền kinh tế quốc dân. Như vậy, thị trường trong nước cho ngành cơ khí Việt Nam còn rất lớn, thị trường nước ngoài khi hội nhập lại càng lớn hơn. Nhu cầu sản phẩm cơ khí của đất nước bình quân trong giai đoạn 2001-2010 khoảng 10 – 11 tỷ USD/năm, cơ khí trong nước tự sản xuất được 45% số sản phẩm cơ khí theo nhu cầu sẽ có giá trị tương đương 4,5 – 5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 30% đạt giá trị khoảng 1,2 – 1,5 tỷ USD/năm. Như vậy, cơ hội để ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn Đồng Nai phát triển trong mối quan hệ mật thiết với ngành cơ khí cả nước sẽ rất to lớn. Giai đoạn 2006 – 2010, cần lựa chọn cơ cấu sản phẩm ngành cơ khí một cách đúng đắn để đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, mặt khác sẽ chủ động dự báo được các tác động khách quan từ bên ngoài và của quá trình toàn cầu hoá đang đẩy nền kinh tế các nước đang phát triển vào thế bất lợi.
2) Phát triển ngành công nghiệp cơ khí, trong đó tập trung vào một số nhóm ngành chủ yếu đang phát triển trên địa bàn như cơ khí phục vụ xây dựng, cơ khí phục vụ nông nghiệp, cơ khí tiêu dùng và cơ khí ô tô, xe gắn máy. Cần khuyến khích phát triển mạnh mẽ các sản phẩm công nghiệp phụ trợ của ngành cơ khí (đặc biệt là cơ khí phụ trợ phục vụ công nghiệp ô tô, xe gắn máy). Tiếp tục định hướng để phát triển một số lĩnh vực công nghiệp cơ khí phụ trợ cho các ngành công nghiệp chủ yếu như dệt, may, giày dép, hoá chất... Tạo điều kiện cho ngành cơ khí phát triển nhanh.
3) Giai đoạn 2006 - 2010, tiếp tục nâng cao và ổn định chất lượng, cải tiến, đổi mới kiểu dáng mẫu mã sản phẩm nhất là các loại sản phẩm xuất khẩu như máy móc, thiết bị nông nghiệp, ô tô, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà không khí… Đặc biệt đối với ô tô xuất khẩu, cần áp dụng ngay tiêu chuẩn Euro của Châu Âu hoặc Bắc Mỹ, Nhật Bản về hệ thống lọc khói, bong bóng khí (Air bag) an toàn ghế ngồi, âm thanh, an toàn kính xe, hệ thống thắng… trong khi nhà nước Việt Nam chưa ban hành các tiêu chuẩn quy định chi tiết về ô tô, nhất là lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải. Đồng thời nghiên cứu cho ra các loại sản phẩm thế hệ mới như động cơ RV có công suất lớn, nhiều chức năng, máy gặt đập liên hợp phù hợp với vùng lúa đồng bằng sông Cửu Long, lò vi ba kiểu mới và các loại linh kiện, phụ tùng thay thế khác… Thu hút các dự án đầu tư cho ngành cơ khí xây dựng và dệt may.
4) Sau năm 2010, ngành cơ khí máy nông nghiệp và cơ khí ôtô hoàn thiện thêm công nghệ chế tạo, sản xuất các loại sản phẩm cơ khí công suất lớn hơn, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng (động cơ diesel 50 – 80CV, động cơ xăng 100 – 300CV, hộp số, cầu vi sai... lắp ráp xe chở người cao cấp...). Đầu tư đẩy mạnh phát triển các ngành cơ khí có tiềm năng như cơ khí sản xuất máy móc và cấu kiện phục vụ xây dựng, cơ khí gia công chế tạo phụ tùng cho công nghiệp dệt may. Triển khai sản xuất các thiết bị phục vụ xây lắp như cần cẩu 20 - 30 tấn, thiết bị vận thăng, máy trộn bê tông loại cố định và loại di động (lắp trên xe chuyên dùng), các loại giàn giáo thép cho xây nhà cao tầng… tăng cường sản xuất phụ tùng thay thế cho thiết bị xây dựng. Nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm cơ khí thế hệ mới có năng suất cao hơn, nhiều chức năng được thực hiện tự động, nhiều tiện ích hơn, mẫu mã phong phú đa dạng hơn, nhằm giảm nhẹ thao tác và tạo thoải mái cho người sử dụng.
5) Công nghệ sản xuất cơ khí giữ vai trò rất quan trọng, quyết định về chất lượng, mẫu mã, sản lượng sản phẩm làm ra. Do đó quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành công nghiệp cơ khí luôn gắn liền với cải tiến, đổi mới công nghệ và trang thiết bị công nghệ. Giai đoạn 2006 – 2010, nâng tốc độ đổi mới công nghệ lên 15%/năm đối với các doanh nghiệp cơ khí có sản phẩm chiến lược hoặc sản phẩm xuất khẩu, để trong vòng 8 - 10 năm về cơ bản có thể thực hiện xong đổi mới một thế hệ trang thiết bị công nghệ.

6) Việc liên kết ngành, vùng, khu vực nhất là khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam cho chiến lược phát triển ngành cơ khí của Đồng Nai theo hướng chuyên môn hoá (CMH) và hợp tác sản xuất cơ khí giữa các tỉnh, thành và toàn khu vực, không những đảm bảo cho công nghiệp cơ khí Đồng Nai mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phát triển nhanh và ổn định lâu dài, đặc biệt là giữa các tỉnh, thành có ngành công nghiệp cơ khí phát triển. Trong quá trình liên kết, hợp tác trong sản xuất cơ khí, tận dụng các thế mạnh của địa phương này hỗ trợ, bổ sung cho các tỉnh, thành, địa phương khác.
II.4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ ĐẾN NĂM 2010, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020.
II.4.1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ GIA CÔNG CHẾ TẠO VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP.
1. Hiện trạng
1.1. Những kết quả đạt được

Trong lĩnh vực sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp cả nước trong giai đoạn hiện nay, đơn vị được nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp là Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Để thích ứng với tình hình mới, từ những năm 1993 - 1994, tổng công ty VEAM bắt đầu thực hiện chương trình đổi mới sản phẩm và thực hiện biện pháp đầu tư chiều sâu. Tuy nhiên quá trình đầu tư ở giai đoạn này đạt kết quả rất hạn chế, chủ yếu là cải tạo, nâng cấp các thiết bị công nghệ cũ, bổ sung một số ít thiết bị mới, chính xác và hiện đại phục vụ sản xuất máy móc cho sản xuất nông nghiệp trong nước và xuất khẩu. Nguyên nhân chủ yếu của việc đầu tư hạn chế là do nguồn vốn còn hạn hẹp, hơn nữa đầu tư trang thiết bị, công nghệ cho sản xuất cơ khí giá thành rất cao mà thời giai hoàn vốn khá lâu. Cho đến nay, Tổng công ty VEAM đã có một số đơn vị đã sản xuất được các động cơ diesel các cỡ trung và nhỏ và một số thiết bị chuyên dùng phục vụ trong sản xuất nông nghiệp là: Vinappro, Vikyno, Disoco, Trần Hưng Đạo, ngoài ra còn có một số công ty sản xuất được máy kéo 4 bánh, máy nông nghiệp chuyên dùng như Công ty máy kéo, máy nông nghiệp Hà Tây. 

Ngoài các đơn vị trong Tổng công ty VEAM kể trên, trong nước hiện nay xuất hiện nhiều đơn vị sản xuất động cơ phục vụ nông nghiệp như Vikotrade (quận Bình Thạnh – TP.HCM), Hữu Toàn (Thuận An – Bình Dương), Cơ khí Duyên Hải (TP. Hải Phòng), Công ty lắp máy miền Bắc (tỉnh Hải Dương), Nhà đầu tư sản xuất động cơ nhãn hiệu Jang Dong (TP. Đà Nẵng), ... Mặc dù các doanh nghiệp này đầu tư có quy mô lớn nhưng chủ yếu theo hướng lắp ráp từ linh kiện nhập khẩu của các nước Nhật Bản, Trung Quốc, ... đã góp phần cùng với tổng công ty VEAM đáp ứng được 20% nhu cầu trang bị máy nông nghiệp trong cả nước. Hiện trạng ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1.1.1. Cơ sở sản xuất

Hiện nay, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm có 2 doanh nghiệp QDTW (Vikyno và Vinappro) chuyên sản xuất các máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp như máy xát gạo, bơm nước, máy nổ… Công nghiệp quốc doanh địa phương có Công ty Cp Cơ khí Đồng Nai chuyên sản xuất về các máy móc thiết bị phục vụ chế biến tinh bột, thức ăn gia súc… Ngoài ra còn nhiều cơ sở sửa chữa bảo dưỡng, gia công cơ khí nhỏ, các cơ sở này thực hiện các ngành nghề khác nhau, như: Sửa chữa, gia công chế tạo thiết bị đơn giản, sản phẩm phục vụ nông nghiệp (cày, bừa, cuốc, xẻng…). Qua đó cho thấy việc đầu tư vào lĩnh vực cơ khí phục vụ nông nghiệp tập trung vào các doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp Trung ương. Điều này cho thấy rằng lĩnh vực cơ khí phục vụ nông nghiệp không hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.
1.1.2. Tăng trưởng GTSXCN
Ngành cơ khí gia công, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là một trong những ngành công nghiệp nổi bật của cả nước về hàm lượng công nghệ cao, với tốc độ tăng GTSXCN bình quân giai đoạn 2001 - 2005 đạt 31,8% /năm, tuy tăng trưởng cao nhưng tỷ trọng ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp vẫn có xu hướng giảm dần do đầu tư nước ngoài ở các nhóm ngành hàng công nghiệp khác tăng nhanh. Đến năm 2005, ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp là ngành chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong các nhóm ngành cơ khí, chiếm tỷ lệ 12,5%. Trong ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp ngoài quốc doanh thời gian qua tăng trưởng nhanh, chiếm trên 50% tổng GTSXCN của ngành, nhất là lĩnh vực dịch vụ phục vụ nông nghiệp.
1.1.3. Thị trường

Thị trường ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp chủ yếu tiêu thụ trong nước, tập trung ở các vùng đồng bằng chính của cả nước. Với máy móc trang thiết bị công nghệ được đầu tư tương đối hiện đại, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ và lực lượng công nhân lành nghề, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công nghệ chế tạo, Các loại sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp như động cơ diezel cỡ nhỏ, máy bơm nước, máy xay xát, máy phát điện... không những tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi, Nam Mỹ,... Năm 2005, ngành cơ khí nông nghiệp trên địa bàn đã xuất khẩu các loại sản phẩm nông nghiệp trị giá trên 2 triệu USD, tuy nhiên xuất khẩu vẫn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong doanh số của toàn ngành.
1.1.4. Công nghệ

Những năm gần đây các doanh nghiệp sản xuất máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tiếp nhận được một số công nghệ chế tạo máy nông nghiệp tiên tiến của nước ngoài, đặc biệt là của Nhật Bản chuyển giao nên chất lượng và kiểu dáng máy móc, thiết bị nông nghiệp đã được nâng lên rõ rệt. Mặt khác, qua đầu tư cải tạo nâng cấp, đến nay các cơ sở chế tạo cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã có cơ sở vật chất, kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh. 
Một trong những nguyên nhân cơ bản để ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp tăng trưởng cao trong những năm qua là sản phẩm hàng hoá phong phú, đa dạng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp đi đôi với đầu tư cải tiến, đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện đại. Các cơ sở cơ khí nông nghiệp trong nước đã vươn lên mạnh mẽ, tự đầu tư đổi mới công nghệ để có thể đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường, năng động nhưng cạnh tranh khốc liệt, để từng bước hội nhập kinh tế thế giới. Điển hình là Công ty Vinappro với máy tự động gia công trục khuỷu động cơ diesel điều khiển bằng CNC của Đức có năng suất 300 sản phẩm/ca, máy tự động gia công hoàn chỉnh thân máy động cơ diesel điều khiển CNC của Nhật có năng suất 2 thân máy/25phút; Công ty Vinappro nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công bộ gá khoan nhiều trục để gia công thân vỏ hộp động cơ diezel đã tăng năng suất lên 5 lần so với phuơng pháp gia công trước đó và luôn đạt sự ổn định về kích thước gia công. Công ty Vikyno với hệ thống máy cắt kim loại và gia công áp lực thế hệ mới, máy và dụng cụ đo kiểm hiện đại của Nhật có thể kiểm tra chi tiết gia công với độ chính xác cao, điển hình là máy đo Profin bánh răng sai số đạt tới 2/1.000, máy đo độ bóng có thể đo được cấp độ bóng cao nhất... Công ty Vikyno sau khi thiết kế lại mặt bằng nhà xưởng đã hình thành dây chuyền chuyên lắp ráp động cơ diesel RV chất lượng cao xuất khẩu. Thiết bị cân bằng động của Công ty Cổ phần Cơ khí Thực phẩm và Xây lắp Biên Hòa có thể cân bằng chi tiết có đường kính đến 2.000 mm, trọng lượng đến 2.000 kg, tốc độ vòng quay đến 1.500 vòng/phút.

1.1.5. Năng lực sản xuất
Năng lực sản xuất hiện tại của các đơn vị sản xuất máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai liên tục tăng trong các năm qua, riêng năm 2005 năng lực sản xuất của các doanh nghiệp đã được nâng lên như sau:
	Stt
	Chủng loại
	Sản lượng  (cái)

	1 
	Động cơ diesel
	21.535

	2 
	Động cơ xăng
	14.000

	3 
	Máy bơm
	4.500

	4 
	Máy xay xát
	11.900

	5 
	Thiết bị khác
	5.000


Hầu hết các loại máy móc phục vụ nông nghiệp và chế biến nông sản phẩm như động cơ diezel, bơm nước, máy xay xát, đánh bóng gạo, máy phát điện công suất nhỏ, máy gặt đập liên hợp, máy gặt lúa xếp dãy, bơm phun cao áp, thiết bị tưới nhỏ giọt, thiết bị tạo ô xy phục vụ nuôi trồng thủy sản, thiết bị phụ tùng sửa chữa thay thế cho dây chuyền công nghệ chế biến đường... do các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sản xuất đã có nhiều tiến bộ về mặt đa dạng hóa mẫu mã, kiểu dáng, chủng loại sản phẩm, chất lượng được nâng cao về nhiều mặt, điển hình là dòng máy nổ RV được chế tạo trên cơ sở thiết kế và quy trình công nghệ của hãng Kubota (Nhật) được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân Công ty Vikyno cải tiến có nhiều tính năng ưu việt trong điều kiện Việt Nam. Từ đó khẳng định trình độ công nghệ sản xuất máy nông nghiệp của Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc, không thua kém các công ty nước ngoài.

1.2. Những mặt còn tồn tại 
Mặc dù đã đạt được những thành tích như đã nêu, nhưng nhìn lại quá trình phát triển, ngành cơ khí nông nghiệp còn một số tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là:

1) Việc sản xuất máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ cơ giới hoá trước, trong và sau thu hoạch ở Đồng Nai trong thời gian qua chủ yếu là do nhu cầu của nông dân và các thành phần kinh tế, nhưng thiếu sự quản lý, chỉ đạo thống nhất giữa các ngành trong Tỉnh, do đó thiếu định hướng toàn diện, xác định bước đi trong quá trình phát triển cơ khí phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

2) Phát triển cơ giới hoá trước, trong và sau thu hoạch chưa cân đối giữa khâu làm khô, bảo quản và khâu chế biến. Vấn đề cơ giới hoá khâu cung cấp nước cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là khâu tưới tiết kiệm nước chưa được quan tâm đúng mức. Để tăng nhanh năng suất cây trồng, nhất là một số loại cây công nghiệp có nhu cầu về nước, Đồng Nai cần chú trọng đầu tư, phát triển công nghệ, thiết bị sử dụng tối đa nguồn tài nguyên nước phục vụ đắc lực sản xuất nông nghiệp.

3) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng, vận hành máy, thiết bị phục vụ quá trình cơ giới hoá nông nghiệp, nông thôn nhìn chung chưa được quan tâm đúng mức, nhất là trong công nghệ làm khô, bảo quản, chế biến, đặc biệt các loại máy, thiết bị có kết cấu phức tạp.

4) Thu nhập bình quân đầu người ở Đồng Nai tuy cao hơn so với một số địa phương khác, nhưng không đồng đều giữa các địa bàn. Sản xuất nông nghiệp tuy được mùa, nông dân tiêu thụ được sản phẩm, đời sống nông dân có khá lên nhưng giá nông sản bấp bênh và còn thấp, trong khi giá máy nông nghiệp lại cao. Khả năng tích luỹ để mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến của các hộ sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.

5) Bài toán về thị trường là đặc biệt khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai. Một số công nghệ trong chế biến nông, lâm sản chậm đổi mới, không có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Với thị trường trong nước, như thị trường Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ… đòi hỏi giá thành sản phẩm phải phù hợp đồng vốn của các thành phần kinh tế ở nông thôn.

Tóm lại: Để nâng cao chất lượng, hạ giá thành phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn đòi hỏi có giải pháp đồng bộ từ nghiên cứu định hướng, qui hoạch phát triển, chính sách đầu tư trang thiết bị; đào tạo và đào tạo lại kiến thức quản lý cũng như kỹ thuật vận hành máy và tổ hợp máy, dây chuyền sản xuất chế biến... Có như vậy mới cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước hiện nay.
2. Định hướng phát triển
2.1. Dự báo khả năng phát triển
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo quy hoạch quỹ đất trồng trọt đến năm 2010 sẽ còn 258.211 ha và đến năm 2020 giảm xuống còn 230.046 ha. Với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng và thị trường tiêu thụ thuận lợi, có điều kiện tiếp xúc sớm với khoa học kỹ thuật, đồng thời được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật nên ngành Nông nghiệp Đồng Nai có điều kiện ổn định và phát triển toàn diện cả trồng trọt và chăn nuôi. Dự báo đến năm 2010 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 6.789 tỷ đồng và đến năm 2020 đạt 10.139 tỷ đồng  tăng bình quân 4,26 -  4,89 %/năm.
Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp trung ương,  khả năng tiêu thụ các loại máy động lực, máy nông nghiệp, phương tiện vận chuyển nông thôn ở ba vùng: Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua là rất lớn và đa dạng. Theo số liệu Quy hoạch cơ điện phục vụ nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã được phê duyệt, dự báo nhu cầu trang bị máy thiết bị phục vụ nông nghiệp của các tỉnh phía Nam, miền Trung và Tây nguyên đến năm 2010, có tính đến năm 2020 (số đầu là dự báo 2010, số sau dự báo 2020) như sau:






                                                    Đơn vị: Chiếc.

	Tt
	Các loại máy
	Tổng số

	1
	Máy kéo và động cơ đốt trong 
	189.209(563.178

	2
	Máy phát điện, động cơ điện
	138.150(297.618

	3
	Máy bơm nước, thiết bị sục khí, sục bùn
	375.206 (997.415

	4
	Máy tuốt lúa động cơ
	160.485 (622.118

	5
	Máy nghiền, máy xát gạo, bột, xát vỏ cà phê, sấy
	85.874 ( 355.678

	6
	Phương tiện vận tải nông thôn, sông rạch
	614.174 ( 693.059

	7
	Các loại máy nông nghiệp và phục vụ thuỷ sản khác
	146.569 (554.987


Với diện tích đất phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tuy có xu hướng giảm, nhưng sản lượng và giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tiếp tục tăng, nên trong thời gian tới nhu cầu về máy, thiết bị phục vụ nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai là rất lớn. Việc trang bị máy và thiết bị nông nghiệp cho các vùng nêu trên (chưa kể miền Bắc, miền Trung), trong đó khu vực đồng bằng sông Cữu Long đã được xác định là khu vực trồng lúa trọng điểm của cả nước có nhu cầu rất lớn các loại máy cày, máy gặt lúa, máy bơm nước, máy gặt đập liên hợp, thiết bị sấy ..., mặt khác, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng nêu trên, dự báo ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp của Đồng Nai sẽ tiếp tục có thị trường để phát triển mạnh các sản phẩm, máy móc thiết bị nông nghiệp như động cơ diesel các cỡ (tập trung vào cỡ vừa và nhỏ), các loại máy cày, máy bơm nước, máy gặt lúa, máy tuốt lúa, máy xay xát, máy chế biến và bảo quản nông sản,... Ngoài ra còn phát triển đầu tư sản xuất máy phục vụ nông nghiệp như máy tạo ô xy, thiết bị xử lý nước, các thiết bị chế biến và bảo quản thủy sản,...
2.2.  Quan điểm
Phát triển nhóm ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến năm 2020 dựa trên một số quan điểm sau:

1) Phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn phải phù hợp với chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời gắn chặt với quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, quy hoạch các ngành nông, lâm, thủy sản và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

2) Phát triển tập trung, có chọn lọc một số phân ngành, một số chủng loại sản phẩm cơ khí như máy động lực, thiết bị phục vụ cơ giới hóa khâu làm đất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, thiết bị chế biến (trước hết là thiết bị chế biến các loại nông, lâm, thủy sản có sản lượng lớn, có thị trường xuất khẩu nhưng tỷ lệ chế biến hiện còn thấp); thiết bị cơ khí thủy lợi; sản xuất phụ tùng sửa chữa, thay thế cho các thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp. Đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp có thị trường tiêu thụ, có khả năng cạnh tranh.

3) Phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở phát huy nội lực (thông qua việc huy động năng lực của cả ngành trên cơ sở tăng cường chuyên môn hóa, hợp tác hóa), tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, trước hết là công nghệ và vốn. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi thành phần kinh tế tham gia vào chương trình cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn.   

4) Kết hợp phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn với việc tổ chức lại nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, vừa phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với các cơ sở chế biến công nghiệp hiện đại, quy mô lớn, vừa phát triển các cơ sở chế biến với thiết bị, công nghệ thích ứng có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với địa bàn có khối lượng nguyên liệu không lớn. 

5) Phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn phải tạo ra một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá có năng suất lao động cao trên cơ sở cơ khí hoá những khâu thích hợp tiến tới cơ khí hóa toàn bộ. Trước mắt cơ giới hoá những công việc nặng nhọc, những khâu làm thủ công không đảm bảo chất lượng, tốn nhiều lao động, không kịp thời vụ, hiệu quả của cơ giới hoá nông nghiệp phải được xem xét một cách tổng hợp.

6) Phát triển cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực, phát triển giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực xã hội khác ở nông thôn, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật về nông, lâm nghiệp giỏi, nông dân có trình độ dân trí và kỹ năng tay nghề cao, thể lực tốt.

3. Mục tiêu
3.1. Phát triển sản phẩm
Quá trình cơ giới hoá nông nghiệp ở Đồng Nai cho thấy, để đạt được sản lượng cao trong khi diện tích canh tác có hướng giảm đáng kể, thì nhu cầu nguồn động lực cho năm 2006 là 217CV/100 ha đất trồng cây hàng năm và 230CV/100 ha đất trồng cây vào năm 2010. Số mã lực được trang bị cho hộ nông dân sản xuất nông nghiệp dao động khoảng 200 ( 210CV/100 hộ nông dân. Ngoài việc tính thêm các máy mới cần trang bị, ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp cần tính đến số lượng máy thay  thế cho số thiết bị cũ không thể sử dụng bảo đảm tỷ lệ (%) cơ giới hóa như sau: 

	Tt
	Khâu cơ giới hoá
	Năm

	
	
	2010
	2020

	1
	Khâu làm đất cây hàng năm
	75 ( 80
	100

	2
	Tưới nước cho cây trồng
	75 ( 80
	100

	3
	Khâu gieo trồng
	20 ( 30
	60-70

	4
	Khâu phòng trừ sâu bệnh
	50 ( 60
	100

	5
	Khâu thu hoạch (cắt, gặt)
	30 ( 40
	90-95

	6
	Đập tách hạt
	90 ( 95
	100

	7
	Làm khô sản phẩm nông, thuỷ sản
	50 ( 60
	100

	8
	Bảo quản, chế biến nông, lâm sản
	50 ( 60
	90-95

	9
	Vận chuyển nông thôn
	60 ( 70
	100

	10
	Cung cấp nước nuôi trồng thuỷ sản
	80 ( 85
	100

	11
	Sục khí cho ao, đầm nuôi thủy sản
	80 ( 85
	100


Để phục vụ cho diện tích canh tác đã được quy hoạch và hoàn thành các chỉ tiêu về cơ giới hoá đã đặt ra, đến nay toàn tỉnh đã trang bị tổng cộng 31.348 máy móc thiết bị nông nghiệp và các loại phương tiện vận tải nông thôn với tổng công suất là 309.656 mã lực, trong đó máy kéo bốn bánh chiếm khoảng 30% tổng mã lực được trang bị. Tập trung nhiều ở các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Long Thành, Định Quán chủ yếu là loại máy nông nghiệp do các hãng Vikyno, Vinappro, một số ít nhập dưới dạng hàng đã qua sử dụng của hãng Kubota, Yanmar và một số hãng sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp của Trung Quốc. Nếu tính 5% tổng số máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp hàng năm bị loại bỏ do quá niên hạn sử dụng, bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa phục hồi được, 4% số máy móc thiết bị được sản xuất thêm theo đà tăng trưởng của nông nghiệp. Như vậy năm 2005 số máy móc thiết bị nông nghiệp được sản xuất mới để bổ sung cho số lượng thiếu hụt và tăng trưởng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là 2.822 cái, sản lượng này sẽ tăng dần lên qua các năm. Ngoài ra hàng năm có khoảng 10% tổng số máy và thiết bị nông nghiệp phải đưa vào bảo dưỡng sửa chữa, như vậy số lượng linh kiện phụ tùng phục vụ cho sửa chữa thay thế cũng không nhỏ, giúp cho ngành cơ khí nông nghiệp có điều kiện phát triển. 

Để bảo đảm nhu cầu trang bị của thị trường Đồng Nai, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu trong giai đoạn 2006 - 2010, dự kiến sản lượng máy móc thiết bị do ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai sản xuất đến năm 2010 và 2020 theo biểu sau:

	Tt
	Danh mục động cơ
	Năm 2010
	Năm 2020

	
	
	S. lượng

(cái)
	So với cả nước (%)
	S. lượng

(cái)
	So với cả nước (%)

	1
	Diezel các loại
	30.000
	24,6
	35.000
	25

	2
	Xăng 4 -10 ML
	6.000
	20
	6.000
	15

	3
	Các thiết bị nông nghiệp khác
	10.000
	15
	20.000
	25

	4
	Phụ tùng động cơ (tấn)
	1.000 
	25
	1.200
	23


3.2. Dự báo tăng trưởng GTSXCN 
Dự báo tăng trưởng ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp dựa trên tốc độ tăng bình quân đã đạt được trong thời gian vừa qua của ngành và các dự báo về phát triển sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp giai đoạn 2006-2020, cụ thể như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	2005
	2010
	2020
	2006-2010
	2011-2020

	Ngành Cơ khí
	4.386,6
	12.858
	79.614
	24
	20

	Cơ khí nông nghiệp
	548
	1.364
	6.015
	20
	16

	Cơ cấu (%)
	12,5
	10,6
	7,5
	
	


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 bình quân đạt 20%/năm, thấp hơn so bình quân chung của toàn ngành cơ khí (do xu hướng ngành công nghiệp ô tô - xe gắn máy, xây dựng giai đoạn này tăng nhanh hơn). Giai đoạn 2011 – 2020 tăng trưởng bình quân 16%/năm. 
- Về cơ cấu đến năm 2010, tỷ trọng của ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp chiếm khoảng 10,6% toàn ngành cơ khí và có xu hướng giảm xuống còn 7,5% vào năm 2020, do tăng trưởng của ngành nông nghiệp nhìn chung có xu hướng ngày càng giảm so với lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
3.3. Dự báo về vốn đầu tư

Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến 2010, hệ số ICOR để tính nhu cầu vốn đầu tư dựa trên cơ sở GTSXCN tăng thêm cho giai đoạn 2006 – 2010 là 1,08 và giai đoạn 2011 – 2015 là 1,1. Tuy nhiên, ngành cơ khí là ngành thâm dụng vốn hơn so các ngành khác, do đó dự báo hệ số ICOR sẽ có xu hướng cao hơn từ 5 – 10%. Như vậy, có thể dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất ngành công nghiệp cơ khí giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 1,13 và giai đoạn 2011 – 2020 khoảng 1,2. Do đó, nhu cầu vốn đầu tư như sau:

- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2006 – 2010: 798 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 798 tỷ đồng x 1,13 = 902 tỷ đồng (tương đương 56 triệu USD).
- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2011 – 2020: 4.651 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 4.651 tỷ đồng x 1,2 = 5.581 tỷ đồng (tương đương 349 triệu USD).
Tổng cộng cả 2 giai đoạn là: 6.483 tỷ đồng (tương đương 405 triệu USD). Với nhu cầu vốn cho đầu tư như trên là rất lớn, trong khi đó khả năng của các doanh nghiệp trong nước hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, do đó cần tăng cường công tác liên kết, kêu gọi thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế để đạt được mục tiêu đã đề ra.
4. Giải pháp thực hiện
4.1. Giải  pháp về sản phẩm

4.1.1. Tập trung phát triển các sản phẩm, thiết bị phục vụ các khâu trước, trong và sau thu hoạch.
 - Với mục đích sử dụng máy, thiết bị trong các khâu nặng nhọc, thời vụ khẩn tr​ương, kết hợp hài hoà nguồn động lực hiện có trong các thành phần kinh tế, góp phần khai hoang, mở rộng diện tích cây công nghiệp, cây l​ương thực, đào đắp thuỷ lợi, cơ giới hoá làm đất, chăm sóc, trồng rừng mới, (nguồn động lực di động chủ yếu từ cỡ 10 ( 28 mã lực và trên 50 mã lực phục vụ khâu canh tác trên đồng, sử dụng cho vùng ruộng hẹp ven thị xã, tiếp tục xây dựng công trình thủy lợi và giao thông nông thôn...)... Cần quan tâm phát triển đa dạng chủng loại thiết bị phục vụ để đáp ứng các nhu cầu nêu trên.
- Phát triển các loại bơm ly tâm, h​ướng trục với các cách đặt khác nhau (đứng, nghiêng, ngang) phù hợp với địa hình và đất đai các vùng. Trang bị loại bơm cột hút cao để bơm n​ước phục vụ sinh hoạt, các dàn tư​ới phun cà phê, tưới tiết kiệm n​ước cho cây công nghiệp, cây lương thực ở các khu vực có địa hình cao.

- Trang bị các bình bơm đeo vai thủ công và động cơ để bơm thuốc trừ sâu, trừ cỏ kết hợp với các phư​ơng pháp phòng trừ tổng hợp để làm tốt công tác bảo vệ cây trồng.

- Khâu thu hoạch, tập trung sản xuất thiết bị phục vụ vào một số giống cây như sau:
+ Với cây lúa: Ứng dụng máy gặt xếp dải ở vùng có diện tích lúa rộng. Sử dụng các cỡ máy đập lúa từ 0,5 đến 1,5 tấn/giờ tuỳ theo yêu cầu thu hoạch của từng vùng.

+ Với cây mía: Sử dụng rộng rãi hệ thống máy canh tác, chăm sóc và dọn gốc mía. Chuẩn bị điều kiện để áp dụng máy thu hoạch mía trong vòng vài ba năm tới.

+ Cây bắp: Ứng dụng máy cơ giới trong khâu bóc lá, tách hạt. Vùng diện tích rộng có thể sử dụng máy thu hoạch bắp.

+ Cây bông: Chủ yếu cơ giới hóa khâu chăm sóc, trừ sâu, diệt cỏ. Phát triển thiết bị cán bông.
4.1.2. Phát triển các sản phẩm phục vụ cơ giới hoá khâu chế biến nông, lâm sản. 

- Ngành chế biến nông lâm sản giữ vị trí quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nông công nghiệp, do đó cần sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ chế biến phù hợp với đặc điểm, thế mạnh nguồn nguyên liệu. Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản ở Đồng Nai sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện liên kết giữa sản xuất và thị trường.

- Phát triển cơ sở chế biến gắn vùng nguyên liệu với quy mô sản xuất và công nghệ thích hợp, tuỳ theo ngành hàng và khả năng phát triển nguyên liệu, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất l​ượng hạ giá thành sản phẩm.

- Phát triển chế biến ở nông thôn như làm khô, bảo quản, sơ chế nguyên liệu tại chỗ, chế biến ở những vùng nguyên liệu phân tán, phục vụ một phần tiêu dùng ở địa phương và cung cấp nguyên liệu cho cơ sở chế biến công nghiệp.
- Trên cơ sở đầu t​ư toàn diện, xây dựng một số ngành sản xuất máy, thiết bị chế biến có lợi thế tiêu dùng trong n​ước và xuất khẩu với số l​ượng lớn, từng b​ước tạo chỗ đứng trên thị trường, vừa phục vụ nông nghiệp vừa từng bước công nghiệp hoá nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

- Các sản phẩm cần đ​ược ưu tiên chế biến:

+ Cà phê, cao su, điều, khoai mì.
+ Chế biến các sản phẩm từ chăn nuôi (thịt, sữa);

+ Chế biến đồ gỗ từ ván nhân tạo, chế biến gỗ rừng, tre, nứa, cây cao su hết kỳ kinh doanh.

+ Chế biến phân hữu cơ với nguyên liệu tại chỗ.

+ Chế biến bông và phụ phẩm của bông...

4.1.3. Phát triển sản phẩm phục vụ cơ giới hoá vận chuyển nông thôn.

Vận tải nông thôn chủ yếu chuyên chở nông, lâm, thủy hải sản, vật liệu xây dựng... cho nên ngành cơ khí nông nghiệp cần sản xuất các phương tiện  vận chuyển, đáp ứng nhu cầu về vận chuyển nguyên vật liệu, lưu thông hàng hoá... bảo đảm đúng các quy định của nhà nước về phương tiện an toàn giao thông.

4.2. Giải pháp về công nghệ

- Tập trung đầu tư công nghệ có trọng điểm cho ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp theo hướng chuyên môn hóa và hiện đại hóa. Hiện nay, trên địa bàn Đồng Nai đã có một số đơn vị đầu tư công nghệ hiện đại của Nhật Bản nhưng giá thành sản phẩm vẫn còn cao, khó cạnh tranh với các loại máy nhập cùng loại của Trung Quốc. 

- Để phát huy triệt để máy móc, thiết bị của từng đơn vị trong ngành cơ khí nông nghiệp, các doanh nghiệp cơ khí cần có sự liên kết và hợp tác chặt chẽ việc phối hợp cơ sở gia công vệ tinh theo hướng chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất nhằm tiết kiệm vốn đầu tư nhưng đạt hiệu quả cao.

- Ưu tiên nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học hình thành công nghệ tạo ra sản phẩm thế hệ mới hiện đại, chất lượng cao phục vụ nông nghiệp đặc biệt là các sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực về khoa học công nghệ trong một số lĩnh vực cơ khí nông nghiệp chủ yếu như chế biến nông lâm sản, về cơ giới hoá canh tác, thuỷ lợi...
4.3. Giải pháp đầu tư

- Trong giai đoạn hiện nay ngành cơ khí nông nghiệp Đồng Nai cần kêu gọi thu hút những nhà đầu tư lớn về lĩnh vực gia công chế tạo các loại động cơ công suất lớn, gia công các loại máy phục vụ gieo trồng và bảo quản, chế biến nông sản,... trong nước chưa sản xuất được.

- Các loại máy móc, thiết bị có độ chính xác cao mà ngành cơ khí chế tạo máy chưa chế tạo được, mức thuế nhập khẩu phải hợp lý, đảm bảo khuyến khích và tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn cho nhà sản xuất có cơ hội thuận lợi đầu tư nghiên cứu sản xuất các loại thiết bị này. Khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển các doanh nhiệp vừa và nhỏ trong ngành cơ khí chế tạo máy phục vụ nông nghiệp dưới mọi hình thức sở hữu. 

II.4.2. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ & XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020.

Hiện nay, ngành công nghiệp cơ khí Ô tô, xe gắn máy là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm ngành cơ khí của Đồng Nai. Năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí ô tô, xe gắn máy đạt 1.744 tỷ đồng (giá cố định 1994), chiếm tỷ trọng 39,8% tổng GTSXCN ngành cơ khí. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996 – 2000 đạt 15,2% năm, giai đoạn 2001 – 2005 đạt 36,4%/năm, cao nhất trong các nhóm ngành cơ khí. 
Trong ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe gắn máy, năm 2005 tỷ trọng GTSXCN của sản xuất, lắp ráp ô tô, xe gắn máy hoàn chỉnh chiếm tỷ trọng 25,2%, trong khi đó tỷ trọng GTSXCN các sản phẩm linh kiện, phụ tùng... chiếm tới 74,8%, điều đó thể hiện những năm vừa qua sản xuất công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp cơ khí đã được hình thành và phát triển nhanh. 
Dự báo giai đoạn 2006 – 2010, ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe gắn máy tiếp tục là nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong các nhóm ngành của ngành công nghiệp cơ khí, tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân hàng năm đạt 29%/năm và cơ cấu đến năm 2010 chiếm 48,4% ngành cơ khí. Tiếp tục kêu gọi khuyến khích phát triển mạnh sản xuất linh kiện, phụ tùng cho ngành cơ khí ôtô, xe gắn máy, hình thành và phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành cơ khí ô tô, xe gắn máy nói riêng và ngành cơ khí nói chung.
Việc đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe gắn máy có thể xem xét phân chia thành 2 lĩnh vực chính như sau:
1. NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ
1.1. Hiện trạng 
1.1.1. Hiện trạng ngành công nghiệp ôtô Việt Nam

a) Công suất và sản lượng sản xuất

Từ khi đất nước thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa đến thời điểm hiện nay, trong số các dự án đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp cơ khí đã có 11 doanh nghiệp FDI, 40 cơ sở lắp ráp ôtô trong nước và khoảng trên 100 cơ sở gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng ôtô. Nhìn chung, ôtô do  các doanh nghiệp trong nước lắp ráp có nguồn gốc từ Trung Quốc với công nghệ lạc hậu, sản lượng rất thấp. Sau khi Hiệp hội ôtô Việt nam (VAMA) được thành lập thì 11 liên doanh sản xuất ôtô có vốn đầu tư nước ngoài gia nhập Tổng Công ty, đến cuối năm 2005 có thêm 05 doanh nghiệp trong nước trở thành thành viên mới của VAMA.

Tổng năng lực sản xuất của VAMA hiện nay khoảng 230.000 ôtô/năm. Các đơn vị SAMCO, VEAM, VINACOAL là 3 trong số 4 Tổng Công ty chủ lực của Việt Nam trong chiến lược phát triển công nghiệp ôtô. Riêng Tổng Công ty Ôtô Việt Nam (VINAMOTOR) chưa tham gia Hiệp hội Ôtô Việt Nam (VAMA). Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác gồm Công ty LD Honda - Việt Nam, Công ty TNHH VMEP cũng chưa tham gia VAMA.

Hầu hết ôtô do các liên doanh FDI sản xuất là các loại xe con và xe có nhu cầu lớn tại thị trường Việt Nam, nhưng giá lại cao hơn so với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc, Hàn Quốc và khối các nước SNG sản xuất nhập vào Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội ôtô Việt Nam thì 11 liên doanh lắp ráp ôtô ở Việt Nam năm 2005 đã sản xuất trên 34.000 xe ôtô gồm 37 loại xe thuộc 14 nhà sản xuất ôtô khác nhau trên thế giới. Năm 2005, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước lắp ráp được 64.675 ôtô các loại, tăng 13,1% so với năm 2004, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2005 là 35,9%/năm.
b) Tiêu chuẩn kỹ thuật
Đối với tiêu chuẩn, chất lượng ôtô được lắp ráp tại Việt Nam cũng đang là vấn đề bức xúc. Hiện Nhà nước chưa có hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất và hoàn chỉnh cho các chủng loại ôtô được lắp ráp tại Việt Nam, kể cả ôtô do các liên doanh FDI giữa Việt Nam với Nhật Bản, Mỹ, các nước EU lắp ráp. Do đó, khi các dự án sản xuất, lắp ráp ôtô từ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam đã không đưa ra được các thông số rõ ràng về tiêu chuẩn ôtô sẽ lắp ráp tại Việt Nam và các nhà đầu tư cũng bỏ qua, dẫn đến tình trạng ôtô sản xuất ra hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn ôtô của các nước EU, Mỹ và Nhật Bản về các thông số cơ bản như: hệ thống lọc khói, lọc hơi xăng, an toàn ghế ngồi, bong bóng khí (Air Bag), tiêu chuẩn âm thanh (tiếng ồn), an toàn về kính xe, thắng... Như vậy tương lai của ôtô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh được với thị trường ôtô thế giới nếu không sớm ban hành các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng ôtô được lắp ráp tại Việt Nam sao cho phù hợp với thông lệ quốc tế.

c) Thị trường tiêu thụ

Thị trường tiêu thụ của ngành ô tô Việt Nam hiện nay chủ yếu trong nước. Năm 2005, tính cả lắp ráp trong nước dạng CKD và nhập khẩu xe nguyên chiếc đạt 64.692 xe. Tuy nhiên năm 2005 chỉ có 35.264 ôtô các loại của 11 thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam – VAMA được bán ra tại thị trường Việt Nam, giảm 12% so với năm 2004, một con số còn quá khiêm tốn so với thị trường các nước thuộc khối ASEAN như Thái Lan, Malaysia. Với số lượng và chủng loại nêu trên được sản xuất ở 4 nước ASEAN thì sản lượng của họ gấp 30 lần của Việt Nam.

Thị trường ôtô Việt Nam còn quá nhỏ bé so với thế giới và các nước ASEAN với lý do mức sống còn quá thấp, bình quân thu nhập đầu người GDP chỉ đạt khoảng 640 USD năm 2005, chưa tạo được sức mua lớn về sản phẩm ôtô. Hạ tầng cơ sở còn yếu kém, hệ thống giao thông chưa phát triển, quy hoạch đô thị chưa phù hợp ( hộ dân cư không có chỗ để xe, nơi công cộng ít có chổ để xe ...) nên chưa kích thích nhu cầu tiêu dùng ôtô. Hơn nữa, số lượng ôtô được đăng ký và lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam hiện còn nhỏ bé so với dân số của Việt Nam. 

1.1.2. Hiện trạng công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tính đến hết năm 2005 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 74 doanh nghiệp cơ khí sản xuất lắp ráp và gia công chế tạo linh kiện phụ tùng ô tô – xe gắn máy. Hoạt động trong lĩnh vực này đa số là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra còn các cơ sở gia công cơ khí nhỏ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô - xe gắn máy. 
Đối với lĩnh vực sản xuất ô tô, hiện tại có 3 nhà máy sản xuất lắp ráp hoàn chỉnh xe ô tô và xe gắn máy đó là Công ty liên doanh Suzuki, Công ty VMEP (dự án ô tô mới được cấp phép, chuẩn bị triển khai), Công ty TNHH Đô Thành. Tình hình hoạt động sản xuất của các công ty như sau:

- Công ty LD Việt Nam - Suzuki chuyên sản xuất, lắp ráp xe máy, xe ô tô minibus VAN 5 -7 chỗ ngồi và xe tải nhẹ dưới 1,5 tấn. Năm 2005, sản lượng xe máy đạt trên 97.000 chiếc, xe ô tô các loại đạt trên 4.800 chiếc (xe tải 7 chỗ ngồi 768 chiếc, xe tải nhẹ 3.983 chiếc), nhìn chung các sản phẩm sản xuất của Công ty trong năm 2005 đề tăng so với cùng kỳ 2004.
- Công ty TNHH VMEP do Đài Loan chuyên sản xuất xe máy, năm 2005 sản lượng xe gắn máy sản xuất ra đạt 159.476 chiếc, giảm gần 100.000 chiếc so với năm 2004 (năm 2004 sản xuất 252.735 chiếc), do tình hình cạnh tranh với các hãng xe khác trên thị trường, nhất là xe Trung Quốc. Từ năm 2005 Công ty đã lập dự án sản xuất ôtô và đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt. Hiện Công ty đang triển khai xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ, chú trọng vào chế tạo linh kiện, phụ tùng  và các bộ phận cho ôtô.

- Năm 2005 có thêm dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ôtô trên địa bàn Đồng Nai của Công ty TNHH Đô Thành (doanh nghiệp tư nhân 100% vốn trong nước), vốn đầu tư: 237.363 triệu VND (15 triệu USD), sản xuất, lắp ráp các loại xe tải nhẹ 0,7T; 1,25T; 1,4T; xe tải cỡ trung 4T và 5T với công suất 13.000 xe/năm. Hiện Công ty đã hoàn chỉnh xây dựng nhà xưởng và lắp đặt trang thiết bị công nghệ lắp ráp ôtô. Công ty đang thực hiện thủ tục xin xác nhận “doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô” theo Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN.

- Năm 2006, dự kiến sẽ có thêm Công ty Cp Quốc tế Khang Việt triển khai dự án sản xuất xe tải nặng và xe đầu kéo với công suất giai đoạn 1 là 3.000 xe/năm ở KCN Long Thành.
Như vậy, công suất đầu tư theo thiết kế của các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn Đồng Nai hiện nay là rất lớn, tổng công suất các loại xe ô tô lên tới 35.000 xe/năm (qua các giai đoạn), tuy nhiên hiện nay thực tế sản xuất trên địa bàn tính đến cuối năm 2005 mới chỉ đạt sản lượng trên 5.000 xe. Với sản lượng sản xuất trên, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh xe ô tô, xe máy chiếm 25,2% GTSXCN của ngành cơ khí ô tô, xe gắn máy.
Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh, đến nay trên địa bàn có gần 70 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ trợ cho ngành công nghiệp cơ khí (cả ô tô và xe máy). Vào giữa những năm 1990, khi Công ty TNHH VMEP do Đài Loan đầu tư vào Đồng Nai để sản xuất, lắp ráp xe 2 bánh gắn máy thì hàng loạt nhà đầu tư Đài Loan cũng bỏ vốn đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng cho xe gắn máy, tiếp theo là các công ty như Suzuki và các đơn vị lắp ráp xe Trung Quốc... đầu tư, thì hàng loạt các nhà máy sản xuất, gia công linh kiện, phụ tùng được xây dựng, từ đó đã hình thành nên hệ thống các công ty, xí nghiệp công nghiệp phụ trợ cho ngành cơ khí, tập trung tại khu công nghiệp Hố Nai thuộc huyện Trảng Bom và một số ở các Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Khu Công nghiệp Long Bình (Loteco). Tuy nhiên, số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phụ trợ cho lắp ráp ô tô rất ít (một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chung cả cho ô tô và xe máy), chủ yếu phục vụ xuất khẩu, do đó số lượng sản phẩm linh kiện, phụ tùng do các doanh nghiệp này gia công chế tạo phục vụ sản xuất, lắp ráp và sửa chữa ôtô chỉ chiếm chưa tới 1/10 trong tổng số 36.445.226 đơn vị sản phẩm (năm 2005), hầu hết số còn lại phục vụ cho ngành lắp ráp và sửa chữa xe gắn máy là chính.

Tóm lại, với sự phát triển các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua, đã tạo điều kiện cho Đồng Nai hình thành ngành công nghiệp ô tô có quy mô tương đối lớn so các địa phương khác trong cả nước. Hình thành hệ thống các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ cho ngành cơ khí, theo định hướng chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam nói chung và của Đồng Nai nói riêng.
1.2. Định hướng phát triển

1.2.1. Dự báo khả năng phát triển
a) Dự báo nhu cầu ô tô ở Việt nam

Tại Việt nam, theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm tới, tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn tiếp tục ở mức cao và GDP/đầu người sẽ tăng gấp đôi (vào khoảng 1.200 USD). Cho dù có đạt mục tiêu mà kế hoạch đề ra thì với mức thu nhập trung bình, người dân vẫn khó có khả năng mua ôtô. Tuy nhiên, tại các đô thị lớn, mức GDP bình quân/đầu người sẽ cao hơn 2.000 USD và nhu cầu xe ôtô sẽ tăng đáng kể không chỉ vì nhu cầu kinh doanh mà còn vì nhu cầu sử dụng cá nhân nếu như giá xe không quá cao. Mặt khác, cần thấy rằng nhu cầu xe thương dụng và xe chở khách, xe chuyên dùng sẽ tiếp tục tăng đều đặn theo sự tăng trưởng công nghiệp của đất nước.

Tuy nhiên, như nhiều ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mới ở giai đoạn khởi đầu và thị trường ô tô cho một nước đang trên đà phát triển với trên 100 triệu dân sau năm 2010 là rất hấp dẫn. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp và kinh tế, nhu cầu sử dụng xe thương mại (xe bus, xe tải và xe du lịch) cũng tăng lên. Hiện nay, xu thế các loại xe có kiểu dáng nhỏ gọn, xe có kích cỡ trung bình và xe tải ngày một trở nên phổ biến ở Việt Nam.

Nhiều tập đoàn ôtô lớn của thế giới đã nghiên cứu và dự báo sự phát triển của ôtô Việt nam. Mặc dù thị trường ôtô Việt nam hiện còn nhỏ bé, nhưng với đà phát triển của kinh tế Việt nam ngày càng tăng trưởng, mức thu nhập quốc dân tính theo đầu người (GDP) sẽ ngày càng tăng cao, nhất là giai đoạn sau 2010. 
Sử dụng phương pháp hồi qui để phân tích mối quan hệ giữa thu nhập bình quân và lượng ôtô tiêu thụ tính trên 1.000 người thì vào năm 2010 lượng ôtô tiêu thụ ở Việt Nam dự tính là 1,18. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê dân số Việt Nam năm 2010 là 88.423.112 người. Do vậy, nhu cầu ôtô của Việt Nam năm 2010 ước tính khoảng 104.000 chiếc, cụ thể:

	Chỉ tiêu
	Số lượng

	GDP/người năm 2005 (USD) 
	640

	Dự tính GDP/người năm 2010 (USD)
	1.200

	Dự báo dân số năm 2010 (người)
	88.423.112

	Dự đoán doanh số bán ôtô/1.000 người năm 2010
	1,18

	Dự đoán nhu cầu ôtô năm 2010 (chiếc)
	104.339


Theo kết quả dự đoán, tỉ lệ tăng trưởng sản lượng xe ô tô ở Việt nam hàng năm là 12% (kể cả nhu cầu bổ sung cho số lượng xe phải thanh lý là 5%)  thì nhu cầu ôtô vào năm 2010 sẽ là khoảng 120.000 – 130.000 xe/năm.
Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004, dự báo nhu cầu xe ô tô đến 2010 và 2020 như sau:
Đơn vị tính: Xe.

	Tt
	Loại xe
	Năm

	
	
	2005
	2010
	2020

	1
	Tổng số ô tô
	120.000
	239.000
	398.000

	2
	Xe con đến 5 chỗ ngồi
	32.000
	60.000
	116.000

	3
	Xe con từ 6 - 9 chỗ ngồi
	3.000
	10.000
	28.000

	4
	Xe khách
	15.000
	36.000
	79.900

	
	+ 10 - 16 chỗ ngồi
	9.000
	21.000
	44.000

	
	+ 17 - 25 chỗ ngồi
	2.000
	5.000
	11.200

	
	+ 26 - 46 chỗ ngồi
	2.400
	6.000
	15.180

	
	+  > 46 chỗ ngồi
	1.600
	4.000
	9.520

	5
	Xe tải 
	68.000
	127.000
	159.800

	
	+ Đến 2 tấn
	40.000
	57.000
	50.000

	
	+ > 2 tấn - 7 tấn
	14.000
	35.000
	53.700

	
	+ > 7 tấn - 20 tấn
	13.600
	34.000
	52.900

	
	+ > 20 tấn
	400
	1.000
	3.200

	6
	Xe chuyên dùng
	2.000
	6.000
	14.400


Trên cơ sở cân đối năng lực hiện tại và nhu cầu dự báo, dự kiến sản lượng ô tô bổ sung đến 2010 như sau:

Đơn vị tính: Xe.

	Stt
	Loại xe
	Sản lượng yêu cầu năm 2010
	Sản lượng cần bổ sung năm 2010
	Ghi chú

	1
	Xe con đến 5 chỗ ngồi
	60.000
	
	Không cần đầu tư thêm

	2
	Xe con từ 6-9 chỗ ngồi
	10.000
	6.000
	Đầu tư thêm

	3
	Xe khách
	36.000
	28.000
	

	
	+ 10 - 16 chỗ ngồi
	21.000
	21.000
	Đầu tư thêm

	
	+ 17 - 25 chỗ ngồi
	5.000
	5.000
	Đầu tư thêm

	
	+ 26 - 46 chỗ ngồi
	6.000
	
	Không cần đầu tư thêm

	
	+  > 46 chỗ ngồi
	4.000
	2.000
	Đầu tư thêm

	4
	Xe tải 
	127.000
	113.000
	

	
	+ Đến 2 tấn
	57.000
	47.000
	Đầu tư thêm

	
	+ > 2 tấn - 7 tấn
	35.000
	31.000
	Đầu tư thêm


	
	+ > 7 tấn - 20 tấn
	34.000
	34.000
	Đầu tư thêm

	
	+ > 20 tấn
	1.000
	1.000
	Đầu tư thêm

	5
	Xe chuyên dùng
	6.000
	6.000
	Đầu tư thêm


Như vậy, để đáp ứng nhu cầu ô tô đến năm 2010, một số loại công suất đã đáp ứng yêu cầu, cần tập trung vào khuyến khích phát triển những loại xe mà hiện nay đang có nhu cầu hoặc phải nhập khẩu như các xe tải trọng lớn, xe chuyên dùng.
b) Dự báo thị trường ô tô Đồng Nai

Số lượng ô tô đang lưu hành trên địa bàn cả nước cũng như trên địa bàn Đồng Nai từ 2 nguồn xuất xứ đó là nguồn nhập khẩu và nguồn từ cơ sở lắp ráp trong nước. Nhìn chung, số lượng xe đăng ký lưu hành trên địa bàn những năm gần đây có xu hướng ngày càng tăng. Tình hình các loại xe đăng ký giai đoạn 2001 – 2005 như sau:

	Stt
	Năm lưu hành
	Tổng số xe đăng ký (chiếc)
	Tăng thêm (chiếc)
	Ghi chú

	1
	2000
	17.450
	
	Bao gồm xe tải, xe chở người, xe lam và các loại xe khác.

	2
	2001
	18.964
	1.514
	

	3
	2002
	21.023
	2.059
	

	4
	2003
	23.648
	2.625
	

	5
	2004
	26.560
	2.912
	

	6
	2005
	29.637
	3.077
	


     Nguồn: Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai.

- Với 29.637 ôtô các loại được đăng ký trên địa bàn Đồng Nai đến cuối năm 2005, trong đó số lượng ôtô tải là 16.153 chiếc, chiếm 54,5% tổng số xe đăng ký; xe chở người các loại là 11.617 chiếc, chiếm 39,1% tổng số xe đăng ký; còn lại là các phương tiện vận tải khác. Nếu lấy mốc năm 2001, số lượng ôtô đăng ký trên địa bàn Đồng Nai là 18.964 chiếc, chiếm 3,55% tổng số xe đăng ký trên địa bàn cả nước (534.729 chiếc). 

- Số lượng xe đăng ký từ năm 2000 đến năm 2005 tăng bình quân 11,2%/năm. Với số lượng xe vận tải chiếm hơn ½ tổng số xe đăng ký và ngày càng tăng lên, có thể thấy tình hình phát triển kinh tế nói chung, xây dựng cơ sở vật chất nói riêng trên địa bàn Đồng Nai và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam đang rất phát triển. Năm 2001, tại Đồng Nai cứ 95 người dân đã có một ô tô, cao hơn rất nhiều so với cả nước (146 người dân/01 ôtô). Đến năm 2005 tỷ lệ này lại tiếp tục tăng lên với 74 người dân Đồng Nai có một ô tô.

Đối với Đồng Nai, do đặc điểm là địa phương nằm trong khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam, có thuận lợi riêng để phát triển thị trường ôtô, đó là: Hệ thống đường giao thông tương đối phát triển so với mặt bằng chung của cả nước, nhất là trong những năm gần đây hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên được nâng cấp và mở rộng, tạo nhiều thuận lợi cho việc lưu hành phương tiện vận tải ôtô cả về số lượng và lưu lượng. 
Đồng Nai hiện có ngành công nghiệp phát triển, có nhiều khu công nghiệp tập trung, thu nhập bình quân tính theo đầu người của Đồng Nai thuộc vào loại cao của cả nước (785 USD/người năm 2005)… Do đó, dự báo nhu cầu xe trên địa bàn sẽ tăng cao hơn giai đoạn 2001 – 2005, dự báo tăng trưởng số lượng 13 – 15%/ năm trong giai đoạn 2006 – 2010, trong đó xe tải chiếm trên 50%. Dự kiến đến năm 2010, tổng số xe lưu hành trên địa bàn từ 55.000 – 60.000 xe.
1.2.2. Quan điểm phát triển
Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” đã xác định phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên cơ sở những quan điểm sau:

1) Công nghiệp ô tô là ngành công nghiệp rất quan trọng, cần được ưu tiên phát triển để góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng tiềm lực an ninh, quốc phòng của đất nước.

2) Phát triển nhanh ngành công nghiệp ô tô trên cơ sở thị trường và hội nhập với nền kinh tế thế giới; lựa chọn các bước phát triển thích hợp, khuyến khích chuyên môn hoá - hợp tác hoá nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của đất nước; đồng thời tích cực tham gia quá trình phân công lao động và hợp tác quốc tế trong ngành công nghiệp ô tô.

3) Phát triển ngành công nghiệp ô tô phải gắn kết với tổng thể phát triển công nghiệp chung cả nước và các Chiến lược phát triển các ngành liên quan đã được phê duyệt, nhằm huy động và phát huy tối đa các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, trong đó doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt.

4) Phát triển ngành công nghiệp ô tô trên cơ sở tiếp thu công nghệ tiên tiến của thế giới, kết hợp với việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - phát triển trong nước và tận dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu trong nước về các loại xe thông dụng với giá cả cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất linh kiện, phụ tùng trong nước.

5) Phát triển ngành công nghiệp ô tô phải phù hợp với chính sách tiêu dùng của đất nước và phải bảo đảm đồng bộ với việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông; các yêu cầu về bảo vệ và cải thiện môi trường. 

Trên cơ quan điểm phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và từ tình hình thực tế phát triển ngành công nghiệp ô tô Đồng Nai, phát triển công nghiệp ô tô Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 dựa trên cơ sở những quan điểm sau:
1) Phát triển mạnh ngành công nghiệp ôtô Đồng Nai phù hợp với định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô của cả nước, gắn kết chặt chẽ với ngành công nghiệp ô tô của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhằm phát huy năng lực hiện có, huy động tối đa các nguồn lực của các thành phần kinh tế.

2) Xác định công nghiệp gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng ôtô (công nghiệp phụ trợ) là ngành công nghiệp rất quan trọng, mang tính quyết định trong chiến lược xây dựng và phát triển công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô. Do đó, cần quan tâm tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ cho công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước và tiến tới xuất khẩu linh kiện, phụ từng, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) của Tỉnh.

3) Phát triển ngành công nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô trên địa bàn Đồng Nai phải nằm trong định hướng quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của cả nước, lựa chọn các bước đi thích hợp, tăng cường chuyên môn hóa - hợp tác hóa nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của một tỉnh công nghiệp phát triển, nhanh chóng tham gia vào quá trình phân công lao động và hợp tác quốc tế.

4) Trên cơ sở tiếp thu công nghệ tiên tiến của thế giới gắn kết với việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ. Đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng ôtô để tận dụng năng lực hiện có, phục vụ cho công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trên địa bàn, vùng trọng kinh tế phía Nam và cả nước. Từng bước chủ động về linh kiện, phụ tùng, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước.

1.2.3. Mục tiêu
a) Quy hoạch đến năm 2010 của Việt Nam

a.1) Về các loại xe ô tô thông dụng: bao gồm xe tải (chủ yếu là cỡ nhỏ và trung bình), xe chở khách, xe con 4 - 9 chỗ ngồi. 

+ Xe khách: Phục vụ vận tải hành khách công cộng, bao gồm ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên. Dự kiến sản lượng đến năm 2010:  36.000 xe, đáp ứng trên 80% nhu cầu thị trường. Tỷ lệ sản xuất trong nước đạt 60% vào năm 2010. Riêng tỷ lệ sản xuất trong nước đối với động cơ đạt 50% vào năm 2010.

+ Xe tải: Phục vụ vận tải hàng hoá, khai thác mỏ, công nghiệp - xây dựng..., bao gồm chủ yếu là các loại xe tải cỡ nhỏ và trung bình, một phần là xe tải lớn (trọng tải > 10 đến 20 tấn). Dự kiến sản lượng ô tô tải đến 2010: 127.000 xe, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu thị trường. Tỷ lệ sản xuất trong nước đạt khoảng trên 60% vào năm 2010.

+ Xe con 4 - 9 chỗ ngồi: Là các loại xe có kết cấu tương tự như xe do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sản xuất (minibus, xe việt dã...) nhưng hình thức và tiện nghi đơn giản hơn, giá phù hợp với sức mua trong nước. Dự kiến sản lượng đến năm 2010: 10.000 xe, đáp ứng khoảng 15% nhu cầu thị trường (Nếu tính cả sản lượng ô tô đến 9 chỗ ngồi do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất, lắp ráp thì sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường trong nước). Tỷ lệ sản xuất trong nước của xe con thông dụng đạt 50% đến năm 2010.

a.2) Đối với nhóm xe chuyên dùng:

Trên cơ sở khung gầm gắn động cơ (ô tô chassis) nhập khẩu hoặc trong nước chế tạo, tổ chức sản xuất các loại xe chuyên dùng, bao gồm: xe đông lạnh, xe cứu hoả, xe quét đường, xe hút bùn, xe trộn bê tông, xe cẩu, xe sửa chữa điện, xe cấp cứu, xe khoan, xe đào,... phục vụ nhu cầu trong nước. Dự kiến sản lượng đến năm 2010: 6.000 xe, đáp ứng trên 60% nhu cầu thị trường. Tỷ lệ sản xuất trong nước của xe ô tô chuyên dùng đạt 60% vào năm 2010.

a.3) Đối với nhóm xe cao cấp: 

Dự kiến sản lượng các loại xe con (kể cả xe con từ 6 đến 9 chỗ ngồi của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đến năm 2010: 60.000 xe. Tỷ lệ sản xuất trong nước phấn đấu đạt 40 - 45% vào năm 2010.

a.4) Sản xuất động cơ ô tô, hộp số, cụm truyền động: 

+ Động cơ ô tô (chủ yếu là các loại động cơ diesel có công suất từ 80 - 400 mã lực): Tổng sản lượng của các nhà máy sản xuất động cơ khoảng 100.000 động cơ/năm vào năm 2010, khoảng 200.000 động cơ/năm vào năm 2020, trong đó động cơ có công suất 100 - 300 mã lực chiếm 70%. Phấn đấu đến năm 2010 đạt 50%. Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài sản xuất các loại động cơ cho các loại xe con.

+ Hộp số: Sản lượng đạt 100.000 bộ/năm vào 2010, khoảng 200.000 bộ/năm vào năm 2020, tỷ lệ sản xuất trong nước đạt 90% vào năm 2010.

+ Cụm truyền động: Sản lượng đạt 100.000 bộ/năm vào năm 2010, khoảng 200.000 bộ/năm vào năm 2020. Tỷ lệ sản xuất trong nước đạt 90% vào năm 2010.

b) Quy hoạch đến 2010-2020 của Đồng Nai

Trên cơ sở mục tiêu định hướng phát triển của cả nước, mục tiêu quy hoạch phát triển ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010-2020 như sau:

b.1) Về sản lượng sản xuất:

Trên địa bàn hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất ô tô như Suzuki, VMEP, Đô Thành và dự kiến tới đây là Khang Việt... Với tổng công xuất theo các dự án lên tới trên 35.000 xe và năm 2015. Theo tổng công suất đầu tư của ngành công nghiệp ô tô Đồng Nai, đến 2010 công suất có thể đạt khoảg 18.000 - 20.000 xe/năm (các loại) và đến năm 2020 có thể đạt trên 45.000 xe/năm (hiện tại chỉ thực hiện khoảng trên 5.000 xe/năm). Với công suất này đáp ứng nhu cầu khoảng trên 10% tổng nhu cầu xe hàng năm của cả nước vào năm 2010. Như vậy, mục tiêu sản xuất, lắp ráp ôtô các loại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
+ Đến năm 2010: 18.000 xe. Tỷ lệ sản xuất trong nước đạt 60%.
+ Đến năm 2020: 45.000 xe. Tỷ lệ sản xuất trong nước đạt trên 90%.
b.2) Về sản xuất linh kiện phụ tùng (phát triển công nghiệp phụ trợ):

Đến năm 2005, tỷ trọng GTSXCN của ngành công nghiệp phụ trợ của ngành ô tô và xe gắn máy chiếm tỷ trọng trên 70% tổng GTSXCN của ngành ô tô và xe gắn máy. Nếu tính riêng ngành ô tô thì tỷ trọng hiện nay chiếm khoảng 30% tổng GTSXCN ngành ô tô xe máy (lĩnh vực xe máy chiếm tỷ trọng 70%).
Trong ngành công nghiệp ô tô Đồng Nai, tỷ trọng công nghiệp phụ trợ của ngành ô tô chỉ chiếm khoảng 10% tổng GTSXCN của ngành ô tô. Điều này cho thấy công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng nai còn chiếm một tỷ trọng quá nhỏ, gần như mới được hình thành ở mức sơ khai, một số doanh nghiệp FDI sản xuất chỉ để xuất khẩu. 
Mục tiêu đến năm 2010, phấn đầu phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ ngành ô tô để năm 2010 tỷ trọng công nghiệp phụ tùng ô tô chiếm trên 60% tổng GTSXCN của ngành công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Về cơ cấu dự báo đến năm 2010, tỷ trọng GTSXCN ngành ô tô sẽ chiếm trên 60% tổng GTSXCN ngành công nghiệp ô tô – xe gắn máy (xe gắn máy chiếm 40%).
1.2.4. Định hướng

Với mục tiêu nêu trên, định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 tập trung vào một số vấn đề sau:
a) Định hướng về sản phẩm

Trong giai đoạn 2006 – 2010, tập trong phát triển 2 nhóm sản phẩm chính: đó là xe thông dụng và xe chuyên dùng:

a.1) Đối với xe thông dụng: Hiện nay thị trường trong nước đang có nhu cầu lớn về các loại xe thông dụng trong khi các liên doanh ô tô hiện có ở Việt Nam không làm hoặc hầu như không làm. Đây là loại xe tương đối đơn giản, giá phù hợp với mức thu nhập và sức mua thấp của đa số người dân Việt Nam, lại phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông, điều kiện sử dụng ở Việt Nam. Dòng xe này bao gồm: xe tải (chủ yếu là tải nhỏ), xe chở khách, xe con 6-9 chỗ ngồi. Tuy nhiên, giai đoạn 2006 – 2010 cần tập trung vào một số loại như sau:

- Phát huy công suất đầu tư của các doanh nghiệp để tập trung sản xuất các loại xe tải có tải trọng nhỏ, xe từ 4 – 9 chỗ ngồi. Hiện nay công suất đầu tư trên địa bàn về sản xuất xe tải nhẹ, xe 4 – 9 chỗ ngồi là rất lớn, trong đó có công ty Suzuki đang sản xuất và tiêu thụ, công ty Đô Thành mới hoàn thành đầu tư dây chuyền sản xuất trong đó có công suất xe tải nhẹ, xe 4 – 9 chỗ ngồi, tổng công suất cho sản xuất xe tải nhẹ, xe 4 – 9 chỗ ngồi theo các dự án khoảng 16.000 xe vào năm 2010. Với công suất trên và thực tế đầu tư của các dự án trong nước thời gian qua cho thấy công suất đầu tư xe tải nhẹ và xe 4 – 9 chỗ ngồi hiện nay đã rất lớn. Do đó, định hướng 2006 – 2010 tạm ngưng việc phát triển các dự án đầu tư sản xuất xe tải nhẹ và xe 4 – 9 chỗ ngồi, tập trung phát huy công suất đầu tư hiện có là chính.

- Đối với các loại xe tải nặng (> 10 tấn trở lên, xe container, đầu kéo xe tải...), cần tiếp tục kêu gọi và khuyến khích phát triển. Hiện nay, nhu cầu về xe vận tải nặng của Việt nam là rất lớn, nhu cầu hàng năm từ 18.000 – 20.000 xe/năm, tuy nhiên số lượng trên chủ yếu nhập khẩu (trên 80%), nhất là nhập khẩu các loại xe tải nặng đã qua sử dụng. Đối với Đồng Nai, theo dự án của Khang Việt, dự kiến công suất đầu tư đến 2010 khoảng 3.000 xe (trong đó xuất khẩu 70%, chủ yếu là đầu kéo), với sản lượng này thì còn quá khiêm tốn so với nhu cầu. Do đó giai đoạn 2006 – 2010 cần tiếp tục thu hút các dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp xe tải nặng để đáp ứng nhu cầu trong nước những năm tới.
a.2) Đối với xe chuyên dùng: Mặc dù nhu cầu so với các loại xe khác không lớn, tuy nhiên trên cơ sở khung gầm có gắn động cơ (ô tô chassis) nhập khẩu hoặc trong nước chế tạo,  cần từng bước khuyến khích sản xuất trong nước các loại xe chuyên dùng bao gồm: xe đông lạnh, xe cứu hoả, xe quét đường, xe hút bùn, xe trộn bê tông, xe cẩu, xe sửa chữa điện, xe cấp cứu, xe khoan, xe đào... phục vụ nhu cầu phát triển trong tỉnh và bán ra thị trường cả nước. Sau năm 2010, tăng sản lượng sản xuất các loại này để có thể hạn chế nhập khẩu.
a.3) Đối với các loại xe khác: Cần tiếp tục phát huy công suất đã đầu tư theo yêu cầu của thị trường từng thời kỳ. Sau năm 2010, phát triển thêm các dự án sản xuất xe cao cấp, xe chuyên dùng, xe tải nặng.
b) Phát triển công nghiệp phụ trợ

Tập trung kêu gọi, khuyến khích thu hút đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô, trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án công nghiệp chế tạo phụ tùng, chi tiết quan trọng phục vụ lắp ráp như sản xuất động cơ ô tô, hộp số, hệ thống truyền động, hệ thống lái - chuyển hướng:

- Động cơ ô tô (chủ yếu là các loại động cơ Diesel có công suất từ 80 – 400 mã lực). Tổng sản lượng của các nhà máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 10.000 động cơ/năm vào năm 2010, 20.000 động cơ/năm vào khoảng 2020. trong đó sản lượng động cơ có công suất từ 100 - 300 mã lực chiếm 70%. Phấn đấu năm 2010 đạt 50% tỷ lệ nội địa hoá. Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài sản xuất các loại động cơ cho các loại xe con từ 4 – 9 chỗ ngồi; 

- Hộp số: Sản lượng đạt 10.000 bộ/năm vào năm 2010, khoảng 20.000 bộ/năm vào năm 2020. Tỷ lệ nội địa hoá đạt 90% vào năm 2010, chủ yếu phục vụ lắp ráp các loại xe đang có nhu cầu cao trên thị trường. 

- Cụm truyền động: Sản lượng đạt 10.000 bộ/năm vào năm 2010, khoảng 20.000 bộ/năm vào năm 2020. Tỷ lệ nội địa hoá đạt 90% vào năm 2010; 

- Cụm tay lái - chuyển hướng: Sản lượng đạt 10.000 – 15.000 bộ/năm vào năm 2010 ; khoảng 20.000 bộ/năm vào năm 2020, tỷ lệ nội địa hoá đạt 90% - 100% vào năm 2010.

Ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ nhằm tăng sản lượng chủng loại phụ tùng ôtô hiện có, chế tạo các chủng loại linh kiện, phụ tùng mới phức tạp và có giá trị cao hơn phục vụ cho lắp ráp 02 chủng loại ôtô nêu trên (xe thông dụng và xe chuyên dùng), đồng thời khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ khác để phục vụ có hiệu quả nhu cầu trong tỉnh, khu vực phía Nam, cả nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. 
Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất các loại động cơ và hộp số cho xe các loại. Kết hợp phương thức sản xuất, lắp ráp ban đầu với việc từng bước nâng cao khả năng gia công chế tạo trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô nhất là chế tạo các bộ phận quan trong của ôtô như gầm bệ, hộp số, hệ thống truyền động, hệ thống chuyển hướng... khuyến khích tăng tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp phụ tùng ôtô.
Tóm lại, công nghiệp cơ khí ô tô chiếm một vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai vì ngành công nghiệp ôtô có giá trị cao. Phát triển ngành công nghiệp ôtô sẽ thu hút các doanh nghiệp cơ khí đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, cung cấp phụ tùng ô tô. Ngược lại công nghiệp gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng ô tô tác động rất lớn đến ngành sản xuất, lắp ráp ô tô về chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng, tiện nghi... từ đó ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ ô tô và hình thành các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành ô tô nói riêng và ngành cơ khí nói chung.
c) Dự báo vốn đầu tư

Như đã phân tích ở trên, trong giai đoạn 2006 – 2010, các dự án đầu tư ngành công nghiệp ô tô chủ yếu khuyến khích thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất ô tô, đặc biệt là xe tải nặng và các loại xe chuyên dùng (các loại xe khác hiện nay với công suất theo dự án nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu), các loại xe phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó cần đặc biệt quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất công nghiệp phụ trợ để nâng tỷ trọng sản xuất trong nước, phát triển ngành công nghiệp cơ khí. 
Với cơ cấu đến năm 2010, GTSXCN ngành công nghiệp ô tô chiếm khoảng 60% ngành ôtô - xe gắn máy, GTSXCN ngành ô tô đến 2010 dự kiến 3.732 tỷ đồng. Với hệ số ICOR dự báo khoảng 1,3 (theo GTSXCN) thì nhu cầu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp ô tô là 3.626 tỷ đồng (Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2006 – 2010: 3.209 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 3.209 tỷ đồng x 1,13 = 3.626 tỷ đồng, tương đương 226 triệu USD).

Với nhu cầu vốn cho đầu tư như trên là rất lớn, hiện nay đã có một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư lớn, do đó cần tăng cường công tác liên kết, kêu gọi thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế để đạt được mục tiêu đã đề ra.

1.2.4. Những giải pháp và chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Để ngành công nghiệp ô tô phát triển đúng mục tiêu và định hướng đã đề ra, cần tập trung thực hiện một số chính sách, giải pháp sau:
 1) Để có thể thu hút các nhà đầu tư và phát triển công nghiệp ôtô bao gồm cả ngành công nghiệp phụ trợ (chế tạo linh kiện, phụ tùng), Nhà nước nên thực hiện các biện pháp khuyến khích đầu tư và thiết lập một môi trường đầu tư hấp dẫn, một cơ cấu thuế quan phù hợp và một biểu thuế suất chi tiết. Phải xác định được giải pháp hỗ trợ hiệu quả các ngành công nghiệp phụ trợ trong khoảng thời gian rất hạn hẹp trước khi Việt Nam tham gia AFTA và WTO. Để mở rộng và phát triển thị trường ôtô nội địa, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập quốc dân, đảm bảo ổn định chính trị, cần thực hiện một số biện pháp kích cầu (đối với ôtô chở khách, ôtô tải thông dụng).

2) Tập trung phát triển mạnh và nâng cao trình độ công nghệ sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô, chủ động thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, từ luyện kim chất lượng cao, hóa dầu, điện-điện tử... cho tới ngành cơ khí gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng ôtô có độ phức tạp cao nhằm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

3) Áp dụng biểu thuế nhập khẩu linh kiện và phụ tùng theo hướng khuyến khích sản xuất linh kiện, phụ tùng trong nước. Ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với ô tô, phụ tùng ô tô phù hợp với tiêu chuẩn ô tô của Mỹ, EU và Nhật Bản, nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập của sản phẩm ô tô Việt Nam vào thị trường ô tô thế giới, vừa ngăn chặn việc lưu thông những hàng hoá kém chất lượng, không an toàn gây ô nhiễm môi trường. 

4) Xử lý nghiêm khắc hàng nhập lậu, hàng gian lận thương mại được đưa vào thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô sử dụng động cơ, hộp số, hệ truyền động và các loại phụ tùng ô tô chế tạo trong nước. Đẩy mạnh đầu tư nâng cấp mạng lưới giao thông đường bộ trong địa bàn tỉnh nối với các tỉnh vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và cả nước.

5) Các Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành sản xuất, lắp ráp ô tô và gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng ô tô, các dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo pháp luật Việt Nam quy định đều được phép đầu tư dự án trên nguyên tắc tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Khi xây dựng dự án, chủ đầu tư căn cứ các định hướng quy hoạch, định hướng đầu tư (về nhu cầu thị trường, nhu cầu sản lượng bổ sung từng thời kỳ đối với mỗi chủng loại xe, định hướng phân bố lực lượng sản xuất…) khả năng cạnh tranh thực tế của doanh nghiệp để xác định quy mô và địa điểm đầu tư thích hợp, đồng thời tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

6) Hình thành một số cơ chế, chính sách cho phát triển ngành công nghiệp ô tô của địa phương như tạo điều kiện về mặt bằng, đất đai trong các khu công nghiệp cho ngành ô tô (hình thành khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí), với những hỗ trợ về phí hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… Do các dự án đầu tư ô tô thường sử dụng nhiều diện tích, quy mô lớn.
2. NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE GẮN MÁY 
2.1. Hiện trạng
2.1.1. Tình hình sử dụng

Trong bối cảnh chung của cả nước, tính đến hết năm 2005 có 12,5 triệu xe gắn máy các loại đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam, với dân số 84 triệu người, bình quân 6,72 người/xe máy, là tỷ lệ khá cao so với các nước Đông Nam Á và châu Á.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tính đến hết năm 2005 có 627.284 xe gắn máy các loại được đăng ký trên tổng số 2,2 triệu dân của tỉnh, như vậy bình quân 3,5 người dân đã có 1 xe gắn máy, một tỷ lệ rất cao so với cả nước. Số lượng xe gắn máy các loại được đăng ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua như sau:

	Stt
	Loại xe
	Năm
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	
	2000
	2005
	

	1
	Dưới 50cm3
	108.931
	124.622
	2,7

	2
	Từ 50 cm3 đến dưới 175cm3
	132.583
	502.261
	30,5

	3
	Từ 175 cm3 trở lên
	297
	401
	6,2

	
	Tổng cộng
	241.811
	627.284
	21,0


                                           Nguồn: Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai.

Hiện nay ở Đồng Nai nói riêng, Việt Nam nói chung do đặc điểm tự nhiên cũng như tình hình kinh tế - xã hội mà xe gắn máy là phương tiện đi lại rất phát triển trong những năm gần đây. Hằng năm, số lượng xe gắn máy đăng ký lưu hành trên địa bàn Tỉnh tăng nhanh, cụ thể từ 242.000 chiếc năm 2000 đã tăng lên đến hơn 627.000 chiếc vào năm 2005, tăng bình quân 21%/năm và tăng gấp 2,6 lần chỉ trong 6 năm và từ nhiều nguồn (nhập khẩu chính ngạch và do các doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài lắp ráp), trong đó chủ yếu là lắp ráp trong nước.
Trước năm 2000, nguồn xe nhập tiểu ngạch hoặc nhập lậu còn tương đối nhiều, nhưng từ sau năm 2000 trở đi, khi số lượng doanh nghiệp lắp ráp tăng lên, số lượng xe lắp ráp nhiều lên, chủng loại mẫu mã xe đa dạng và ngày càng đẹp hơn, giá cả hợp với đa số người dân có thu nhập thấp thì lượng xe tiêu thụ khá lớn, cho nên nguồn xe nhập lậu giảm dần và đến nay hầu như không còn nữa. Đồng thời theo đà phát triển của kinh tế đất nước, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, số lượng người dùng xe mới ngày càng tăng thì xe cũ sẽ ngày càng giảm thiểu. Từ năm 2002 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 về việc quản lý sản xuất lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe 2 bánh gắn máy thì tình hình sản xuất, lắp ráp xe gắn máy  được chấn chỉnh và đi vào chất lượng hơn.

Tình hình sử dụng xe gắn máy hiện nay cũng đã khác trước, xu hướng sử dụng xe tay ga của Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng lên, còn xe số chân của Trung Quốc lắp ráp ở Việt Nam giảm mạnh. Phần lớn xe Trung Quốc còn tồn kho của các doanh nghiệp phải đưa về các vùng nông thôn, hạ giá bán để thu hồi vốn. Hơn nữa, tâm lý người tiêu dùng hiện nay đều thích dùng xe phân khối lớn (từ 100cc trở lên) nhất là tại các vùng đô thị, một số công ty trong nước có khả năng tài chính đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, lắp ráp các loại xe tay ga cao cấp, phân khối lớn để cạnh tranh giành thị phần với xe tay ga của các hãng nước ngoài sản xuất tại Việt Nam và xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc.

Nhiều doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường xe máy đến vùng nông thôn, một số doanh nghiệp bắt đầu tìm thị trường xuất khẩu xe máy. Tuy nhiên, hai thị trường này phát triển khá chậm chạp do các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự nghiên cứu thiết kế và sản xuất những loại xe mới có chất lượng phù hợp với điều kiện sử dụng và túi tiền của bà con nông dân. Tại nhiều vùng nông thôn hiện nay, xe gắn máy không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn được sử dụng để chở hàng hoá cho gia đình từ nhà ra chợ, từ ruộng vườn ao đầm lên các đại lý thu mua và chở phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư hàng hoá về gia đình hoặc nơi sản xuất. Do đó, nhiều vùng nông thôn phía Nam, người dân vẫn còn sử dụng xe Honda nam đời 67 mặc dù rất cũ kỹ nhưng máy khoẻ, có thể kéo cả thùng hàng gắn phía sau. Với giá bán xe gắn máy mới loại rẻ hiện nay là 8-10 triệu đồng/chiếc thì vẫn còn khá cao so với thu nhập hàng năm của nhiều hộ nông dân.

Hướng xuất khẩu xe gắn máy sản xuất, lắp ráp trong nước sang thị trường châu Phi cũng đã được một số doanh nghiệp như Hoa Lâm Lisohaka xúc tiến nhưng chỉ ở mức thử nghiệm với vài hợp đồng nhỏ lẻ, chủ yếu là cho sức cạnh tranh yếu so với xe gắn máy xuất khẩu của các nước trong khu vực và xe wave alpha giá thấp dùng cho xuất khẩu của hãng Honda sang thị trường Philippines và Lào. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe gắn máy trong nước đã đạt tỷ lệ hóa cao. Điển hình là các Công ty T & T, Công ty TNHH Hoàng Huy, Deteech đạt tỷ lệ nội địa hóa 80 – 83% đồng thời hầu hết các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng đối với việc sản xuất lắp ráp xe gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
2.1.2. Cơ sở và năng lực

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2001 – 2005 có 04 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy gồm 02 doanh nghiệp trong nước là Xưởng lắp ráp xe hai bánh gắn máy Công ty Vật tư tổng hợp Đồng Nai (đã tự giải thể năm 2001do không đủ năng lực) và xí nghiệp lắp ráp xe gắn máy Công ty Đông Nam (đã giải thể năm 2002); 02 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty Liên doanh Việt Nam – Suzuki (Nhật Bản) và Công ty TNHH VMEP do Đài Loan đầu tư 100% vốn. Sau khi Nhà nước ban hành cơ chế chính sách đối với việc sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy, năm 2002 Bộ Công nghiệp thực hiện kiểm tra năng lực sản xuất lắp ráp xe gắn máy của Công ty Đông Nam và đã kết luận Công ty Đông Nam không đủ năng lực sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy tại thông báo số 193/TB-KHĐT ngày 14/3/2003, sau đó UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 4939/UBT ngày 19/11/2002 chấm dứt hoạt động xí nghiệp lắp ráp xe hai bánh gắn máy của Công ty Đông Nam. 
Như vậy, sau năm 2002 chỉ còn 02 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe hai bánh gắn máy là Công ty Liên doanh Việt Nam – Suzuki (Nhật Bản) và Công ty TNHH VMEP (Đài Loan). Sản lượng xe gắn máy do 02 Công ty Liên doanh Việt Nam – Suzuki (Nhật Bản) và Công ty TNHH VMEP sản xuất qua các năm nhu sau:
                                                                                      Đơn vị tính: Chiếc. 

	Tên Công ty
	Năm

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Công ty Suzuki 
	28.210
	38.740
	50.760
	77.623
	81.115

	Công ty VMEP
	70.000
	223.600
	212.440
	252.477
	180.000


                                                        Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai.
Sản lượng xe lắp ráp của Công ty LD Việt Nam – Suzuki tăng bình quân 30,22%/năm, sản lượng của Công ty VMEP tăng bình quân 26,63%/năm. Vào thời điểm đạt sản lượng xe cao nhất của Công ty LD Việt Nam – Suzuki là năm 2005 với sản lượng 81.115 xe, đạt 81,12% công suất thiết kế (100.000 xe). Công ty VMEP năm 2004 với sản lượng 252.477 xe đạt 93,51% công suất thiết kế ban đầu (270.000 xe). Qua đó có thể thấy chiến lược đầu tư phát triển xe gắn máy của hai Công ty là khá thành công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2.1.3. Công nghệ

Công nghệ sản xuất, lắp ráp xe gắn máy của các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài khá hiện đại, nhất là công đoạn hàn và sơn phủ với thiết bị hàn tự động và sơn tĩnh điện. Ngoài ra, hơn 30 công ty, xí nghiệp gia công chế tạo các loại linh kiện phụ tùng có vốn đầu tư nước ngoài tập trung tại khu công nghiệp Hố Nai, khu công nghiệp Biên Hòa II, Long Bình, Amata với công nghệ nước ngoài là nguồn cung cấp phụ tùng đảm bảo chất lượng cho lắp ráp xe gắn máy. Sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy đã tạo điều kiện cho công nghiệp phụ trợ của ngành xe gắn máy phát triển nhanh, đây là một trong những thành công trong phát triển ngành công nghiệp của Đồng Nai trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu.
Hiện nay Công ty VMEP đã thực hiện hơn 90% nội địa hóa xe gắn máy, Công ty LD Việt Nam – Suzuki đạt tỷ lệ nội địa hoá hơn 60%. Như vậy, sản lượng phụ tùng chế tạo trong nước trên địa bàn có thể đạt hơn 100 triệu USD năm 2005 (1.600 tỷ VNĐ) tạo nhiều việc làm cho người lao động. Sản lượng xe gắn máy của hai doanh nghiệp không chỉ tiêu thụ trên địa bàn tỉnh mà còn bán khắp cả nước và đã xuất khẩu.

Vấn đề cần quan tâm hiện nay là lượng xe gắn máy lưu thông trên đường quá lớn và đang tăng lên hàng ngày, gây cảnh ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông thường xuyên mà nguyên nhân có liên quan đến xe gắn máy ngày càng nghiêm trọng và gia tăng theo tỷ lệ tăng trưởng của xe gắn máy.

2.2. Quy hoạch phát triển
2.2.1. Quan điểm
Quan điểm phát triển xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới như sau:

1) Phát triển công nghiệp xe gắn máy phù hợp với chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hoá nền kinh tế của Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng, phù hợp với quan điểm phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai, giải quyết nhu cầu đi lại của xã hội, nhằm đa dạng hoá phương tiện lưu thông, phù hợp với mức thu nhập hiện nay của các tầng lớp trong xã hội.

2) Quá trình phát triển công nghiệp xe gắn máy là giai đoạn đầu của tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa, nhằm chuẩn bị vốn, kỹ thuật và các điều kiện tiền đề khác để tiến tới phát triển những loại hình công nghiệp cơ khí có trình độ công nghệ cao hơn như công nghiệp ô tô, máy công cụ, thiết bị khí cụ chính xác... trong giai đoạn tiếp theo.

3) Ngành công nghiệp xe gắn máy của Đồng Nai phát triển, góp phần phát triển mạnh ngành công nghiệp phụ trợ, đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy ngành cơ khí trở thành ngành công nghiệp then chốt trong thời gian tới.
2.2.2. Dự báo nhu cầu sử dụng
Xe gắn máy đã thực sự trở thành phương tiện chủ yếu của người dân các đô thị và cả ở nông thôn Đồng Nai nói riêng, Việt Nam nói chung, phương tiện xe gắn máy sẽ còn kéo tới giai đoạn mà ô tô và các phương tiện khác phát triển, hội tụ đủ các yếu tố phục vụ đi lại một cách thuận tiện nhất cho người dân. Hiện nay nhu cầu xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục có xu hướng tăng, tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng có chậm lại do nhu cầu sử dụng xe ô tô trong dân đã tăng lên. Dự báo nhu cầu sử dụng xe gắn máy trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2010 là 1.002.000 chiếc và đến năm 2020 chỉ còn lại khoảng 500.000 chiếc.

Sau năm 2010, kinh tế Việt Nam  trong đó có Đồng Nai sẽ có bước phát triển vượt bậc. Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng cao, chất lượng cuộc sống sẽ nâng lên đáng kể. Số người tiêu dùng sử dụng xe ô tô tăng nhanh. Số lượng xe gắn máy sử dụng vào năm 2020 sẽ là xe thế hệ mới cao cấp, có nhiều tiện ích theo xe và giá thành cao. Nhà nước sẽ có chính sách để hạn chế số lượng xe gắn máy lưu thông trên đường bằng việc loại bỏ những xe quá niên hạn sử dụng... Với những nguyên nhân trên sẽ làm giảm đáng kể số lượng xe gắn máy sử dụng trong dân.

2.2.3. Mục tiêu
Vào giữa tháng 9/2004, Bộ Công nghiệp đã phê duyệt đề cương xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp xe gắn máy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020. Theo đó, Nhà nước sẽ không khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới sản xuất xe gắn máy mà khuyến khích các doanh nghiệp liên doanh, liên kết hình thành những tập đoàn sản xuất xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy có quy mô công nghiệp theo hướng chuyên môn hóa và hợp tác hóa cao, đầu tư công nghệ chế tạo động cơ xe gắn máy thế hệ mới với độ phức tạp và chất lượng cao hơn, tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ.

Cuối năm 2005 cả nước chỉ còn khoảng 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy do các doanh nghiệp này đều có sức cạnh tranh về giá cả và chất lượng xe gắn máy lắp ráp. Đồng thời Bộ Công nghiệp cũng đề ra kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xe gắn máy đến năm 2010. Theo đó, ngành công nghiệp xe gắn máy Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu trong nước khoảng 1,3 triệu chiếc/năm, xuất khẩu 300.000 chiếc/năm, tỷ lệ nội địa hoá toàn xe đạt trên 90%, tỷ lệ nội địa hóa động cơ trên 80%.

Trên cơ sở phân tích tốc độ tăng nhu cầu sử dụng xe gắn máy giai đoạn 2001 – 2005 và tuổi thọ trung bình của một xe gắn máy khoảng 10 năm, dự báo tỷ lệ tăng bình quân 9,8%/năm đến năm 2010, nhu cầu xe máy của Đồng Nai là 65.000 chiếc/năm và tổng số xe gắn máy sẽ vào khoảng 1.002.000 chiếc. Mục tiêu lâu dài của ngành công nghiệp xe gắn máy Đồng Nai ngoài phần đáp ứng nhu cầu trong tỉnh sẽ phấn đấu tham gia 20 – 25% thị trường xe gắn máy trong nước với tỷ lệ nội địa hóa 90%, động cơ đạt 80% cùng với ngành công nghiệp xe gắn máy cả nước hoàn toàn làm chủ vốn, công nghệ và thị trường xe gắn máy trong nước… Giai đoạn 2006 – 2010, dự báo bình quân ngành công nghiệp xe máy Đồng Nai sản xuất từ 350.000 – 400.000 xe/năm.
2.2.4. Giải pháp
a) Về tổ chức sản xuất
- Sản xuất lắp ráp và chế tạo phụ tùng xe gắn máy phải thực hiện theo quy mô lớn với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tối đa trong tỉnh, khu vực phía Nam, cả nước và phục vụ xuất khẩu, trong đó mục tiêu cơ bản sau năm 2010 là phải xuất khẩu phần lớn xe gắn máy sản xuất ra. Do đó chủ trương không tiếp tục cấp giấy phép các dự án đầu tư mới mà củng cố, mở rộng và hiện đại hóa trang thiết bị công nghệ và cơ sở vật chất đối với những doanh nghiệp hiện có.

- Để tránh đầu tư dàn trải, cần tập trung kêu gọi, thu hút vốn và công nghệ đầu tư sản xuất các chi tiết phụ tùng có cùng một tiêu chuẩn (chuẩn hóa phụ tùng) cho xe gắn máy như xăm lốp, vành xe, nan hoa (căm xe), ắc quy, hệ thống điện, đèn còi, giảm xóc,... để thực hiện chuyên môn hoá sản xuất, đảm bảo sản lượng lớn phục vụ nhu cầu nội địa hoá và tham gia xuất khẩu phụ tùng.

- Đẩy mạnh tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất để đạt được hiệu quả kinh tế cao, tổ chức sản xuất theo phương thức hợp tác rộng, chuyên môn hóa sâu, kết hợp quy mô lớn, vừa và nhỏ theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
b) Về thị trường
- Có cơ chế và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất xe gắn máy thế hệ mới với nhiều chức năng tiện ích trên xe nhất là loại xe tay ga đang được người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là vùng nông thôn là nơi có nhu cầu xe gắn máy tăng cao, giá thành xe gắn máy phù hợp với sức mua của người dân nông thôn.
c) Về khoa học, công nghệ
- Đẩy mạnh việc tiếp cận và làm chủ các công nghệ sản xuất xe gắn máy tiên tiến, hiện đại, lấy chất lượng làm mục tiêu hàng đầu. Trong giai đoạn đầu phát triển công nghiệp xe gắn máy nên sử dụng các tiêu chuẩn chất lượng của các nước tiên tiến, đặc biệt là Nhật Bản làm cơ sở để đảm bảo mục tiêu chất lượng xe gắn máy nhất là xe máy xuất khẩu.

- Quan tâm đến công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường khí thải, cần nghiên cứu các loại động cơ sử dụng các loại nguyên liệu tiết kiệm chi phí và ít gây ảnh hưởng môi trường. 

- Nhà nước nghiên cứu ban hành các loại nhiên liệu sạch (xăng không pha chì) theo tiêu chuẩn quốc tế cho cả ô tô và xe gắn máy. 

- Triển khai nghiên cứu và sản xuất xe gắn máy chạy điện hoặc các dạng năng lượng khác nhằm tiết kiệm xăng dầu và loại trừ ô nhiễm khí thải.
II.4.3. QUY HOẠCH NGÀNH CƠ KHÍ GIA CÔNG CHẾ TẠO, SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ CẤU KIỆN TRANG THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2010, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020. 

1. Hiện trạng
1.1. Cơ sở sản xuất

Với việc chuyển đổi nền kinh tế thị trường, phát huy mạnh mẽ các thành phần kinh tế trong nước, với việc Chính phủ ban hành một số Luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng… đã góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện cho ngành xây dựng phát triển nhanh chóng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 24 doanh nghiệp cơ khí trong nước và có vốn đầu tư của Đài Loan, Hàn Quốc sản xuất trang thiết bị và cấu kiện phục vụ xây dựng, trong đó chỉ có vài công ty xây dựng trong nước có xưởng cơ khí sửa chữa máy móc, trang thiết bị xây dựng, tuy nhiên quy mô đầu tư còn nhỏ bé. 
Ngoài ra còn hàng ngàn các cơ sở sửa chữa bảo dưỡng, gia công cơ khí nhỏ trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hoà. Các cơ sở này thực hiện sửa chữa, gia công chế tạo thiết bị đơn giản trong xây dựng, gia công sản phẩm cấu kiện xây dựng (cửa sắt, nhôm, tường rào…).

1.2. Tăng trưởng GTSXCN
Công nghiệp cơ khí phục vụ xây dựng tăng trưởng tương đối cao và ổn định qua các thời kỳ. Giai đoạn 1996 – 2000 tăng bình quân 19,2%/năm; giai đoạn 2001 – 2005 có tăng cao hơn một ít, bình quân 21,5%/năm. Bình quân cả giai đoạn 1996 – 2005 tăng 20,3%, thấp hơn so với tăng trưởng bình quân của ngành cơ khí (ngành tăng 23,2%/năm). Điều này cho thấy sự phát triển của cơ khí xây dựng tương đối ổn định theo đà phát triển kinh tế – xã hội nói chung.

Trong ngành cơ khí, sản phẩm cơ khí xây dựng hiện nay chiếm tỷ trọng 30,3% toàn ngành. Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh của ngành cơ khí ô tô-xe gắn máy, cơ khí phục vụ nông nghiệp, dẫn đến xu hướng ngành cơ khí xây dựng giảm về tỷ trọng. Năm 1995, sản phẩm cơ khí xây dựng chiếm đến 38,3%, đến năm 2000 giảm xuống còn 36,2% và còn 30,3% vào năm 2005. So với mục tiêu của quy hoạch, nhìn chung ngành cơ khí xây dựng đã đạt yêu cầu đề ra về các chủng loại sản phẩm và quy mô.

1.3. Thị trường

Thị trường tiêu thụ của ngành cơ khí xây dựng chủ yếu là trong nước, năm 2005 doanh thu tiêu thụ khoảng trên 3.700 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu khoảng 42 triệu USD. Tỷ trọng xuất khẩu trong tổng doanh thu ngành cơ khí xây dựng năm 2005 chiếm khoảng trên 18%. Các cơ sở sản xuất trong ngành cơ khí xây dựng có sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là thép cuộn, cấu kiện kim loại, ống thép... Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của Tỉnh trong những năm qua đã góp phần tạo điều kiện cho ngành công nghiệp cơ khí phục vụ xây dựng ngày càng có nhiều thuận lợi để phát triển ổn định.
1.4. Sản phẩm chủ yếu

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng, trong thời gian qua ngành cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị & sản phẩm phục vụ xây dựng phát triển theo hướng sản xuất những vật liệu kết cấu bằng thép, nhôm, gang trong xây dựng, bên cạnh đó ngành cơ khí xây dựng còn tham gia chế tạo, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị cho các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng và các doanh nghiệp xây lắp trong thi công công trình xây dựng. 
Các sản phẩm ngành cơ khí xây dựng, hiện nay chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm là các sản phẩm thép cán các loại, tôn màu, cấu kiện kim loại,...chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước. Các sản phẩm khác nhìn chung quy mô sản lượng không lớn. Nhu cầu máy móc thiết bị, phương tiện và phụ tùng thay thế phục vụ xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông thủy bộ và khai thác sản xuất các loại vật liệu xây dựng... là rất lớn, tuy nhiên sản phẩm của ngành cơ khí xây dựng trên địa bàn Đồng Nai hiện nay chỉ đáp ứng được một số nhu cầu nhất định, phần lớn những sản phẩm còn lại phải nhập khẩu hoặc do các địa phương khác cung cấp.

Trong các năm gần đây, một số đơn vị trong ngành xây dựng đã hình thành được các xưởng cơ khí nhằm chủ động gia công, sửa chữa một số chủng loại máy và trang thiết bị phục vụ công tác thi công của doanh nghiệp mình như: sửa chữa các loại máy bơm, máy đầm bê - tông, máy đóng cọc, tự sản xuất các chủng loại sản phẩm tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn như: cốt pha, dàn giáo,.... Trong đó đã có một số doanh nghiệp chuyển qua liên kết với các đối tác nước ngoài hình thành các nhà máy chế tạo thiết bị phục vụ công tác thi công các công trình dân dụng và công nghiệp như Công ty Xây dựng miền Đông thuộc Bộ Xây dựng đã liên doanh với Hàn Quốc thành lập công ty chuyên sản xuất cốt pha, dàn giáo Lenex phục vụ thiết bị, phương tiện thi công cho công ty, ngoài ra còn cung cấp cho các đơn vị thi công khác trong lĩnh vực xây dựng.

2. Quy hoạch phát triển

2.1. Dự báo nhu cầu thị trường
Ngành cơ khí xây dựng phát triển có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế của đất nước. Giai đoạn 2006 – 2010, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của cả nước là tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao (trên 8%/năm). Đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí xây dựng tiếp tục phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Đối với Đồng Nai, giai đoạn 2006 – 2010 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 14 – 14,5%/năm, cao hơn giai đoạn 2001 – 2005 (giai đoạn 2001 – 2005 tăng trưởng bình quân 12,85%/năm). Đây cũng là một trong những nhân tố hết sức quan trọng cho ngành cơ khí xây dựng Đồng Nai tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất những sản phẩm phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là các hoạt động dịch vụ cơ khí xây dựng.
Theo các số liệu Quy hoạch ngành Xây dựng đã được phê duyệt thì giai đoạn 2006-2020 toàn ngành Xây dựng trong tỉnh sẽ đầu tư khoảng 57.957 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 18.757 tỷ đồng. Việc đầu tư lớn trong ngành Xây dựng được thể hiện ở các lĩnh vực sau:

2.1.1. Về sản xuất vật liệu xây dựng
- Đá xây dựng: Cơ sở vật chất hiện có của các doanh nghiệp khai thác chế biến khoảng 10 triệu m3/năm trong đó phần lớn các cơ sở đang thực hiện khai thác ở các mở đá nằm trong địa bàn thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên theo điều chỉnh Quy hoạch của Thành phố Biên Hòa đã được Chính phủ phê duyệt, các doanh nghiệp khai thác này chỉ được khai thác hết trữ lượng mỏ đá được cấp và đóng cửa mỏ vào năm 2010. Việc khai thác trong giai đoạn sau năm 2010 sẽ tập trung vào những mỏ đá mới tại các Huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất và Long Thành, để đến năm 2015 và 2020 công suất khai thác đạt 7-8 triệu m3/năm sử dụng công nghệ khai thác mới với tính hiệu quả cao nhằm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường cảnh quan, di tích văn hóa, từng bước hiện đại hóa công nghiệp sản xuất đá xây dựng. Để đạt được các nội dung trên, ngành khai thác đá dự định đầu tư giai đoạn 2006 - 2020 khoảng 300 tỷ đồng, trong đó riêng giai đoạn 2006-2010 đầu tư 100 tỷ đồng.

- Cát xây dựng: Trong giai đoạn 2006 - 2020 tiếp tục duy trì mức độ khai thác cát ổn định khoảng 1,5 triệu m3/năm. Giai đoạn này vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

- Vật liệu xây, tấm lợp: Về gạch xây tiếp tục tăng năng suất và mở rộng thêm các dây chuyền gạch nung công suất lớn phấn đấu đến năm 2010 đạt 600 triệu viên và  đến năm 2020 là 800 triệu viên. Dự kiến đến năm 2020 lĩnh vực này cần đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Về lĩnh vực sản xuất tấm lợp: Tiếp tục phát triển ổn định trong các năm qua nhưng cần nhanh chóng nghiên cứu ứng dụng ngói không nung để hạn chế phá rừng lấy củi đốt.

- Các chủng loại vật liệu mới: Tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số chủng loại vật liệu xây dựng mới như: ván nhân tạo, vật liệu compozit, vật liệu thủy tinh, các loại sơn chống thấm,... với vốn đầu tư cho giai đoạn này khoảng 2.000 tỷ đồng.

2.1.2. Về lĩnh vực xây lắp
Lĩnh vực xây lắp trong giai đoạn 2006 - 2020 cần đầu tư thêm khoảng 150 tỷ đồng (trong đó giai đoạn 2006 - 2010 đầu tư 50 tỷ), đặc biệt chú trọng đầu tư các máy thiết bị phục vụ thi công nhà cao tầng, các loại máy ép cọc, các thiết bị xử lý nền móng. Phấn đấu mức tăng trưởng bình quân đạt 9-10%, giá trị sản lượng xây lắp hằng năm chiếm khoảng 17 - 20% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh. 


Tóm lại, với nhu cầu phát triển kinh tế của cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng thì việc sử dụng các loại máy móc thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng (kim loại) là rất lớn. Việc phát triển mạnh mẽ công nghiệp xây dựng sẽ kích thích cơ khí xây dựng phát triển, nhất là ngành cơ khí chế tạo phụ tùng cho máy móc thiết bị xây dựng và ngành cơ khí sản xuất vật liệu sắt, thép, nhôm...cho xây lắp.
2.2. Quan điểm
Phát triển ngành cơ khí xây dựng trên cơ sở những quan điểm sau:
1) Phát triển ngành cơ khí xây dựng, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp cơ khí phát triển, phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

2) Ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị và cấu kiện trang bị xây dựng trên địa bàn Đồng Nai là phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ngành xây dựng. Vì vậy cần phấn đấu để từng bước giữ vai trò nòng cốt, là động lực trong suốt quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tạo mọi điều kiện cho ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo và sửa chữa máy móc thiết bị ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh phát triển với nhịp độ cao, liên tục và đạt hiệu quả thiết thực về kinh tế xã hội.

3) Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đưa chất lượng của sản phẩm công nghiệp cơ khí xây dựng trên địa bàn tỉnh tiếp cận ngang tầm với chất lượng sản phẩm công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo và sửa chữa máy móc thiết bị ngành xây dựng của cả nước, các nước trong khu vực và thế giới.

4) Coi trọng thị trường trên địa bàn tỉnh, khu vực miền Đông Nam bộ và cả nước, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để từng bước xuất khẩu các sản phẩm  cơ khí xây dựng, nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu. Tăng cường hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo và sửa chữa máy móc thiết bị ngành xây dựng của khu vực phía Nam và trên phạm vi cả nước.

2.3.  Mục tiêu
2.3.1. Về sản phẩm
Từ nay đến năm 2010, ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc và trang thiết bị xây dựng cần tập trung vào các lĩnh vực sau:

a) Công nghiệp cơ khí sản xuất, sửa chữa các trang thiết bị máy móc, cấu kiện phục vụ thi công xây lắp, bao gồm:

- Máy móc thiết bị công tác bê tông như trạm trộn bê tông thương phẩm, các loại đầm bê tông, bơm bê tông tươi....

- Các loại cốp pha bê tông: Cốp pha thông dụng, cốp pha trượt, cốp pha leo, cốp pha bản rộng, dàn giáo xây dựng...
- Các loại kết cấu kim loại và thiết bị phi tiêu chuẩn: Khung nhà công nghiệp, các khung cột dầm, giá đỡ, sàn thao tác... các thiết bị phi tiêu chuẩn của nhà máy xi măng lò quay công suất nhỏ đến trung bình và cho các nhà máy công nghiệp khác.

- Sản phẩm ống gang cầu và các loại đầu nối đường kính 100 - 600 mm.

- Sản xuất các loại đường ống và trang thiết bị phụ trợ cho nhà máy sản xuất công nghiệp.
- Sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh.

- Sản xuất cửa nhôm, cửa sắt lắp kính.

- Sản xuất thanh nhôm định hình dùng trong xây dựng dân dụng.

- Các loại VLXD như sắt, thép kết cấu (thép định hình), tấm lợp...
b) Công nghiệp cơ khí sản xuất và sửa chữa các thiết bị, máy móc phục vụ công nghiệp sản xuất VLXD như sau:

- Các loại thiết bị phụ tùng của các nhà máy gạch, ngói, ximăng, khai thác đá như: hàm nghiền, máy kẹp hàm, đầu búa máy đập đá, khuôn dập cho máy ép gạch nén, gạch ốp lát... 

- Các loại phụ tùng thiết bị ngành xi măng: galê lò quay, vành răng máy nghiền dùng cho các nhà máy xi măng lò quay công suất vừa và nhỏ, đáp ứng được 20% nhu cầu của tỉnh, còn lại do các ngành Trung ương sản xuất hoặc nhập ngoại.

2.3.2. Tăng trưởng GTSXCN
a) Tăng trưởng GTSXCN

Dự báo tăng trưởng ngành công nghiệp cơ khí xây dựng dựa trên tốc độ tăng bình quân đã đạt được trong thời gian qua của ngành và các dự báo về phát triển sản phẩm cơ khí xây dựng giai đoạn 2006 - 2020, cụ thể như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	2005
	2010
	2020
	2006-2010
	2011-2020

	Ngành Cơ khí
	4.386,6
	12.858
	79.614
	24
	20

	Cơ khí xây dựng
	1.331
	3.672
	20.909
	22,5
	19

	Cơ cấu (%)
	30,3
	28,5
	26,3
	
	


Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 bình quân đạt 22,5%/năm, thấp hơn so bình quân chung của toàn ngành cơ khí (do xu hướng ngành công nghiệp ô tô xe máy giai đoạn này tăng nhanh hơn). Giai đoạn 2011 – 2020 tăng trưởng bình quân 19%/năm.
b) Cơ cấu

Về cơ cấu, đến năm 2010, tỷ trọng của ngành cơ khí xây dựng chiếm khoảng 28,5% toàn ngành cơ khí và có xu hướng giảm xuống còn 26,3% vào năm 2020, do tăng trưởng của ngành cơ khí ô tô, xe máy nhanh hơn.

2.3.3. Dự báo về vốn đầu tư

Dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất ngành công nghiệp cơ khí nói chung giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 1,13 và giai đoạn 2011 – 2020 khoảng 1,2. Do đó, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành cơ khí xây dựng như sau:

- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2006 – 2010: 2.340 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 2.340 tỷ đồng x 1,13 = 2.645 tỷ đồng (tương đương 240 triệu USD).

- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2011 – 2020: 17.237 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 17.237 tỷ đồng x 1,2 = 20.685 tỷ đồng (tương đương 1.880 triệu USD).

Tổng công cả 2 giai đoạn là: 23.325 tỷ đồng (tương đương 2.120 triệu USD). Với nhu cầu vốn cho đầu tư như trên là rất lớn, trong khi đó khả năng của các doanh nghiệp trong nước hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, do đó cần tăng cường công tác liên kết, kêu gọi thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế để đạt được mục tiêu đã đề ra.
2.4. Giải pháp
Để đạt được các mục tiêu trên, cần thực hiện một số giải pháp sau:

1) Căn cứ vào yêu cầu phát triển và mức độ tăng trưởng của ngành xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển đô thị -  nông thôn, trong giai đoạn 2006 - 2020, ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc và trang thiết bị, cấu kiện xây dựng phải được hình thành với công nghệ sửa chữa hiện đại, trang thiết bị có tính năng kỹ thuật cao, làm được những sản phẩm cơ khí xây dựng đạt trình độ tiêu chuẩn Quốc gia. Tiếp tục phát huy tiềm năng sửa chữa máy móc thiết bị ngành công nghiệp cơ khí xây dựng của các công ty, xí nghiệp Nhà nước và cả của các cơ sở ngoài quốc doanh và tư nhân.

2) Hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật của các xưởng cơ khí nhỏ phục vụ bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị xây lắp trong các công ty xây dựng của tỉnh thành các nhà máy hoặc công ty cơ khí lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập hoặc trực thuộc Tổng công ty xây dựng. Từng bước thực hiện lắp ráp một số máy và thiết bị xây dựng có nhu cầu lớn và gia công chế tạo phụ tùng thay thế, hình thành ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo và sửa chữa máy móc thiết bị ngành xây dựng đủ mạnh trên địa bàn Đồng Nai, tạo điều kiện để các doanh nghiệp này có thể đầu tư chiều sâu và phát triển những mặt hàng có thế mạnh và chất lượng cao, được thị trường chấp nhận.

3) Bố trí mạng lưới các nhà máy thuộc ngành công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc và trang thiết bị xây dựng cần phù hợp với yêu cầu phục vụ của xây dựng, đồng thời kết hợp với cơ khí chế tạo của các ngành khác trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận, trong đó:

+ Các nhà máy kết cấu kim loại được bố trí gần các trục lộ giao thông lớn và ở khu vực có xây dựng các công trình xi măng, các công trình sản xuất vật liệu xây dựng.

+ Các nhà máy sản xuất ống nước phục vụ cấp thoát nước đô thị bố trí trong các khu công nghiệp gần đô thị như TP.Biên Hòa hoặc TP Nhơn Trạch trong tương lai.

+ Các nhà máy chế tạo, sửa chữa và sản xuất phụ tùng máy xây dựng nên bố trí ở các khu công nghiệp gần đô thị lớn để tạo điều kiện khai thác năng lực của các nhà máy cơ khí chế tạo của các ngành khác, tận dụng được nhiều chất xám của các chuyên gia kỹ thuật và tay nghề của công nhân bậc cao.
4) Nhu cầu vốn cho phát triển ngành cơ khí xây dựng là rất lớn, do đó cần tăng cường công tác kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào ngành công nghiệp cơ khí xây dựng, nhất là các dự án sản xuất trang thiết bị phục vụ ngành xây dựng, các dự án sản xuất nguyên liệu cho gia công cấu kiện kim loại (như sản xuất thép tấm, thép hình...).
5) Đẩy mạnh việc hợp tác, liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp ngành cơ khí xây dựng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư máy máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ. Gắn kết tốt giữa các doanh nghiệp cơ khí xây dựng với các doanh nghiệp gia công, chế tạo thuộc các lĩnh vực khác để tạo ra năng lực chế tạo quy mô lớn. Khai thác triệt để công suất máy móc thiết bị của các doanh nghiệp ngành xây dựng, mang lại hiệu quả đầu tư cao.

6) Thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực... cho phát triển ngành, nhất là các dự án công nghệ hiện đại, đầu tư vào các khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí nói chung.
II.4.4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ TIÊU DÙNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI TỚI NĂM 2010, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020.

1. Hiện trạng
1.1. Cơ sở sản xuất và lao động
Theo số liệu thống kê đến năm 2005 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ước có hàng trăm doanh nghiệp cơ khí chuyên sản xuất, sửa chữa các sản phẩm tiêu dùng, trong đó có 8 doanh nghiệp cơ khí sản xuất máy móc thiết bị và dụng cụ phục vụ tiêu dùng đều có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đặc biệt một số cơ sở sản xuất khá lớn, trang bị hiện đại như Công ty Sanyo của Nhật Bản chuyên sản xuất máy giặt và tủ lạnh phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra còn có các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm tiêu dùng, sản xuất hàng kim khí tiêu dùng (nồi, chảo, dụng cụ nhà bếp, dao, rựa…).
Các cơ sở sản xuất cơ khí tiêu dùng hiện nay gồm 2 thành phần chính, đó là ngoài quốc doanh và đầu tư nước ngoài. Quốc doanh địa phương có nhà máy điện cơ Đồng Nai chuyên sản xuất quạt điện, nay đã chuyển sang Công ty cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Tổng số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng đến năm 2005 là 2.904 người, chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1.2. Tăng trưởng GTSXCN
Giai đoạn 1996 – 2000, từ chổ xuất phát điểm thấp, hầu như chưa phát triển, công nghiệp cơ khí tiêu dùng hình thành và tăng trưởng nhanh do việc đầu tư một số nhà máy sản xuất lớn có vốn đầu tư nước ngoài như Sanyo (sản xuất máy giặt, tủ lạnh...), HappyVina (nồi, chảo inox, bếp gas...).... Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 47,3%/năm, cao gấp hơn 2 lần bình quân chung ngành cơ khí. Do đó, từ năm 1995 tỷ trọng cơ khí tiêu dùng chỉ chiếm 9,9%, đến năm 2000 đã tăng lên 27,1% so toàn ngành cơ khí.

Giai đoạn 2001 – 2005, trước sự cạnh tranh khốc liệt đối với hàng hoá trong nước và nhập khẩu, công nghiệp cơ khí tiêu dùng chỉ duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân 15,3%/năm. Do đó, cơ cấu của ngành đã giảm từ 27,1% năm 2000, xuống chỉ còn 17,4% năm 2005. So với những mục tiêu, định hướng đã đề ra, công nghiệp cơ khí tiêu dùng đã đáp ứng được yêu cầu phát triển và đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phong phú, đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.

1.3. Thị trường
Thị trường công nghiệp cơ khí tiêu dùng Đồng Nai cũng chủ yếu tiêu thụ nội địa là chính, tuy nhiên một số sản phẩm đã được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới như sản phẩm máy giặt, tủ lạnh của công ty Sanyo, xe đạp của công ty xe đạp Con Rồng, nồi chảo inox, xe đạp trẻ con... Doanh số ngành cơ khí tiêu dùng năm 2005 đạt gần 1.700 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu năm 2005 đạt trên 24 triệu USD.
Sản phẩm cơ khí tiêu dùng là sản phẩm phải cạnh tranh khốc liệt đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Các doanh nghiệp có vốn trong nước hiện nay gặp rất nhiều khó khăn về khả năng cạnh tranh của sản phẩm (như quạt điện, xe đạp…), do đó sản phẩm khó có khả năng về xuất khẩu, tiêu thụ trong nước cũng gặp không ít khó khăn trong tiến trình hội nhập. Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, do có công nghệ, năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm, thương hiệu… hơn hẳn, nên sản phẩm không chỉ tiêu thụ tốt trên thị trường nội địa, mà còn từng bước mở rộng xuất khẩu.

2. Quy hoạch phát triển

2.1. Dự báo nhu cầu

Phải nói rằng, nhu cầu về các sản phẩm cơ khí tiêu dùng ngày càng đa dạng và phong phú, có xu hướng ngày càng nâng cao về chất lượng và tính hiện đại. Các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để phát triển và mở rộng thị trường. Ngoài các loại dụng cụ tiêu dùng mang tính truyền thống gia đình như nồi niêu, xoong chảo, dao kéo, kim khâu và một số mặt hàng tiểu kim khí khác, thì các loại máy móc thiết bị cơ khí tiêu dùng gia đình cũng ngày càng thâm nhập vào đời sống xã hội theo đà phát triển kinh tế và mức sống của con người tăng lên. 
Nhu cầu hàng tiêu dùng ngày càng tăng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, trong đó các loại máy, thiết bị, dụng cụ và các phương tiện cơ khí tiêu dùng như: máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, bếp gas, đồ gia dụng bằng inox… chiếm một vị trí quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. 

Đồng Nai là một tỉnh nằm trong tứ giác kinh tế của phía Nam, có mức tăng trưởng kinh tế vào loại cao nhất nước, thu nhập bình quân đầu người năm 2005 là 875 USD (đứng thứ 3 cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Do đó nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị tiêu dùng như tủ lạnh, máy giặt và bếp gas để tạo thêm tiện ích cho gia đình cũng ngày càng tăng lên.

Trong số máy móc thiết bị phục vụ tiêu dùng gồm tủ lạnh, máy giặt, bếp gas, máy hút bụi, lò nướng thịt gia súc – gia cầm, bình nước nóng, nồi cơm điện, các loại quạt gia dụng, máy điều hoà nhiệt độ… dùng trong gia đình, các loại sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện và các loại dụng cụ gia đình khác được sử dụng phổ biến hơn cả. Theo điều tra sơ bộ, hiện nay Đồng Nai có khoảng 55% số hộ gia đình có tủ lạnh và khoảng 20% số hộ gia đình có máy giặt, chưa kể đồ điện và điện tử khác. Các vùng đô thị của tỉnh từ thị tứ, thị trấn đến thị xã, thành phố và những vùng gần khu công nghiệp tập trung có khoảng 80% số hộ có tủ lạnh và 35% số hộ có máy giặt. Các vùng nông thôn đã có điện sinh hoạt chiếm 30% số hộ có tủ lạnh và 5% số hộ có máy giặt.
Theo số liệu đến năm 2005 dân số Đồng Nai là trên 2,2 triệu người, có thu nhập quốc dân theo đầu người khoảng 875 USD. Dự báo đến năm 2010 dân số Đồng Nai sẽ tăng lên tới 2,6 – 2,8 triệu người. Ngoài ra các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung cũng đều có mức tăng dân số và tăng trưởng về thu nhập quốc dân đầu người. Đến lúc đó nhu cầu hàng tiêu dùng rất lớn, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, trong đó có ngành cơ khí hàng tiêu dùng phát triển và tăng trưởng để từng bước thay thế hàng nhập khẩu đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian tới.

Để đáp ứng nhu cầu trên, ngành công nghiệp cơ khí phục vụ tiêu dùng phải được trang bị hợp lý để đáp ứng tốt không những về chủng loại, mẫu mã, số lượng, chất lượng của sản phẩm thiết bị tiêu dùng mà còn đáp ứng nhu cầu về phụ tùng, linh kiện như các chi tiết đơn giản của thiết bị tiêu dùng (chân, để tủ lạnh, vỏ máy điều hoà nhiệt độ, các chi tiết đơn giản của bếp gas…) và phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị này. Với nhu cầu phát triển của xã hội, sức mua ngày càng tăng, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng cao và sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng phong phú phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

2.2. Mục tiêu
2.2.1. Tăng trưởng GTSXCN 

Dự báo tăng trưởng ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng dựa trên tốc độ tăng bình quân đã đạt được trong thời gian vừa qua của ngành và các dự báo về phát triển sản phẩm cơ khí tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh trong giai đoạn 2006 - 2020, cụ thể như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	2005
	2010
	2020
	2006-2010
	2011-2020

	Ngành Cơ khí
	4.386,6
	12.858
	79.614
	24
	20

	Cơ khí tiêu dùng
	763
	1.603
	5.941
	16
	14

	Cơ cấu (%)
	17,4
	12,5
	7,5
	
	


Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 bình quân đạt 16%/năm, thấp hơn so với bình quân chung của toàn ngành cơ khí (do xu hướng các ngành công nghiệp ô tô xe máy, cơ khí nông nghiệp, cơ khí xây dựng giai đoạn này tăng nhanh hơn). Giai đoạn 2011 – 2020 tăng trưởng bình quân 14%/năm, do nhu cầu về cơ khí tiêu dùng giai đoạn sau sẽ tập trung sản xuất mặt hàng cao cấp hơn, tính cạnh tranh cao hơn.
2.2.2. Cơ cấu

Về cơ cấu, đến năm 2010, tỷ trọng của ngành cơ khí tiêu dùng chiếm khoảng 12,5% toàn ngành cơ khí và có xu hướng giảm xuống còn 7,5% vào năm 2020, do tăng trưởng của ngành cơ khí ô tô, xe máy, xây dựng nhanh hơn lĩnh vực tiêu dùng.
2.2.3. Dự báo vốn đầu tư

Dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất ngành công nghiệp cơ khí nói chung giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 1,13 và giai đoạn 2011 – 2020 khoảng 1,2. Do đó, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành cơ khí tiêu dùng như sau:

- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2006 – 2010: 840 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 840 tỷ đồng x 1,13 = 949 tỷ đồng (tương đương 86 triệu USD).

- Tổng GTSXCN tăng thêm giai đoạn 2011 – 2020: 4.339 tỷ đồng, do đó nhu cầu vốn tăng thêm sẽ là: 4.339 tỷ đồng x 1,2 = 5.206 tỷ đồng (tương đương 473 triệu USD).

Tổng cộng cả 2 giai đoạn là: 6.155 tỷ đồng (tương đương 559 triệu USD). Với nhu cầu vốn cho đầu tư như trên là rất lớn, do đó cần tăng cường công tác liên kết, hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế để đạt được mục tiêu đã đề ra. Lựa chọn những sản phẩm cơ khí phục vụ tiêu dùng có nhu cầu lớn trên thị trường như bếp gas, máy hút bụi, bình đun nước nóng, máy xay thịt, lò nướng gia súc, gia cầm, máy rửa chén, máy điều hoà không khí… để lập dự án kêu gọi vốn đầu tư xây dựng nhà máy tại Đồng Nai.

2.3. Giải pháp
Để thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng đến năm 2010, cần tập trung vào một số giải pháp chính sau:
1) Sắp xếp lại lực lượng cơ khí tiêu dùng trong nước hiện có trên toàn tỉnh, trang bị thêm  thiết bị chuyên dùng để nâng cao trình độ chuyên môn hoá, trình độ công nghệ và năng lực sản xuất phụ tùng, linh kiện cho máy móc thiết bị phục vụ tiêu dùng, tiến tới tạo điều kiện để các cơ sở hiện có này trang bị lại dây chuyền thiết bị công nghệ đủ sức chế tạo, lắp ráp các sản phẩm thiết bị tiêu dùng đáp ứng được yêu cầu về mẫu mã, độ bền, tính hiện đại… nâng cao khả năng của sản phẩm trong tiến trình hội nhập.
2) Có chính sách kêu gọi đầu tư nhất là thu hút đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh là nơi có ngành công nghiệp cơ khí tiêu dùng khá mạnh trong giai đoạn quy hoạch di dời nhà máy ra ngoại thành nhằm đầu tư có trọng điểm vào các khu công nghiệp của Đồng Nai, một số nhà máy hiện đại sản xuất những thiết bị tiêu dùng mà thị trường có nhu cầu cao, để thay thế hàng nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu.

3) Phát triển cơ khí chế tạo và sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ tiêu dùng trên cơ sở phát huy tiềm năng sẵn có của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân chuyên ngành cơ khí chế tạo thiết bị tiêu dùng. Đầu tư các nhà máy mới với dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại và tiên tiến, loại bỏ những công nghệ ảnh hưởng đến môi trường nhất là công nghệ có liên quan đến sản xuất thiết bị lạnh, từng bước nâng cao trình độ sản xuất, kinh nghiệm và sở trường chế tạo thiết bị nguyên chiếc và phụ tùng.

4) Phát triển cơ khí chế tạo và sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ tiêu dùng cần tiếp cận với những quốc gia có kinh nghiệm trong việc chế tạo máy móc thiết bị phục vụ tiêu dùng như Nhật, Mỹ, Đức có công nghệ tiên tiến, đồng thời cũng cần mở rộng quan hệ hợp tác với các lực lượng cơ khí khác trên phạm vi toàn tỉnh, khu vực phía Nam và cả nước. Lấy cơ khí chuyên ngành phục vụ tiêu dùng làm trọng tâm liên kết với lực lượng cơ khí tổng hợp hoặc chuyên ngành khác.
5) Kêu gọi thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án có trình độ công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, các sản phẩm cơ khí tiêu dùng cao cấp, để  đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú. Ngành cơ khí tiêu dùng là ngành phải cạnh tranh khốc liệt đối với thị trường nước ngoài, với các quốc gia có nền công nghiệp phát triển… Do đó cần nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua việc sản xuất những sản phẩm phù hợp với thị hiếu, phong tục tập quán của đối tượng sử dụng, mới có thể tồn và phát triển.
II.4.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngành công nghiệp cơ khí chủ yếu phát triển 4 lĩnh vực đã định hướng quy hoạch ở trên. Tuy nhiên, quá trình phát triển ngành cơ khí cũng đã hình thành một số doanh nghiệp sản xuất, gia công chi tiết, linh kiện rời đơn giản... phục vụ cho các ngành công nghiệp khác, như: công nghiệp dệt, may (sửa chữa...), giày dép (khuôn mẫu...), hoá chất, nhựa, giấy... Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn rất nhỏ bé, hầu như chưa có tỷ trọng trong ngành công nghiệp cơ khí. Do đó, thời gian tới tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, trang thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp nói trên, nhằm tăng cường năng lực chế tạo của ngành cơ khí, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
PHẦN III
 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

III.1. CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP
Các chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai được xây dựng trên cơ sở những chính sách chung của nhà nước và điều kiện thực tế của Địa phương. Những giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của ngành được lựa chọn từ việc sử dụng công cụ phân tích mặt thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức của ngành (SWOT). Do đó, hệ thống chính sách, giải pháp phát triển ngành công nghiệp cơ khí tập trung vào một số vấn đề sau:

III.1.1. Chính sách và giải pháp về vốn đầu tư

1. Nhu cầu về vốn đầu tư

Với dự báo hệ số ICOR theo GTSXCN giai đoạn 2006 – 2010 cho ngành công nghiệp cơ khí là 1,13, nhu cầu vốn đầu tầu tư cho ngành công nghiệp cơ khí giai đoạn 2006 – 2010 khoảng 9.574 tỷ đồng, tương đương khoảng 600 triệu USD (bình quân mỗi năm 120 triệu USD). Đây là nhu cầu vốn rất lớn, đòi hỏi phải tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước mới đáp ứng được như cầu.

Hiện nay vốn đầu tư ngành cơ khí khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó:

- Quốc doanh trung ương chiếm 2,1% (chủ yếu là cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản xuất thép xây dựng). 
- Quốc doanh địa phương chiếm 0,6% (cơ khí ô tô). 
- Ngoài quốc doanh chiếm 5%. 
- Đầu tư nước ngoài chiếm 92,3%.

Nhìn vào cơ cấu vốn đầu tư hiện tại cho thấy việc phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai hiện nay phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài là chính. Các nguồn vốn trong nước chỉ chiếm chưa đến 8% tổng vốn đầu tư cho ngành cơ khí. Tuy nhiên, với tình hình đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 cho thấy, nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã đầu tư với quy mô lớn như Công ty TNHH Đô Thành (trên 15 triệu USD), Công ty Khang Việt (trên 20 triệu USD)... Do đó dự kiến trong giai đoạn 2006 – 2010, cơ cấu vốn đầu tư trong nước có xu hướng tăng lên, dự kiến tỷ trọng khoảng trên 15 - 20%.
2. Nguồn vốn đầu tư

Với nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, do đó giải pháp về nguồn vốn cần tập trung vào một số vấn đề sau:
2.1. Tăng cường thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp cơ khí.
Thu hút vốn FDI là yếu tố quan trọng để phát triển công nghiệp cơ khí. Nguồn vốn này trong những năm qua đã thực sự mang lại nguồn sinh lực mới cho ngành cơ khí trên địa bàn Đồng Nai. Tính đến hết năm 2005, có 703 dự án đầu tư FDI trên địa bàn Đồng Nai với tổng số vốn đạt 8,01 tỷ USD, riêng năm 2005 có 103 dự án đầu tư với số vốn 558 triệu USD, điều này cho thấy Đồng Nai đang là địa phương hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Để tiếp tục thu hút các dự án ngành cơ khí, cần nghiên cứu tạo môi trường thuận lợi hơn nữa trong thu hút đầu tư, trong đó tập trung:
a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước để cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn Tỉnh.
Để thu hút đầu tư, một trong những vấn đề quan trọng và mang lại hiệu quả đó là cải thiện môi trường đầu tư, thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước. Đối với các biện pháp như đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư đổi mới công nghệ và các hỗ trợ từ ngân sách khác... để cải thiện môi trường đầu tư cần phải có nguồn kinh phí và phải tốn rất nhiều kinh phí, sau thời gian dài mới phát huy hiệu quả. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Bên cạnh đó thực hiện “Minh bạch hóa cơ chế, chính sách”. Việc minh bạch hóa cũng là một trong những biện pháp mạnh, nhằm công khai, cụ thể hoá chính sách (trong đó có những chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên như ngành công nghiệp cơ khí...), hạn chế nhũng nhiễu, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư.

b) Đổi mới công tác vận động, xúc tiến đầu tư, trong đó coi trọng công tác vận động, xúc tiến đầu tư vào ngành công nghiệp cơ khí.

Đối với ngành công nghiệp cơ khí, việc tổ chức xúc tiến đầu tư phải được xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể các danh mục dự án cần tập trung xúc tiến kêu gọi đầu tư. Bên cạnh việc kêu gọi thu hút đầu tư các dự án có công nghệ hiện đại, cần tập trung vào các dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng (công nghiệp phụ trợ)... Những năm tới cần tiếp tục kêu gọi thu hút các dự án sản xuất lắp ráp để thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí phụ trợ phát triển, từng bước nâng cao giá trị gia tăng của ngành.

2.2. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất ngành công nghiệp cơ khí.

Giai đoạn 2001 – 2005, có đến trên 60 dự án đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào ngành công nghiệp cơ khí, do mới đầu tư nên nhiều dự án chưa phát huy hết công suất. Bên cạnh đó, một số dự án mới chỉ thực hiện một phần vốn đăng ký hoặc đang có chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo sau khi đã phát huy hết công suất đầu tư. Do đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vốn (nuôi dưỡng các dự án), nâng cao năng lực sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng để ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai tiếp tục phát triển.

Để thực hiện được vấn đề trên, cần thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong đó đối với ngành công nghiệp cơ khí cần ưu tiên tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về các chế độ chính sách (thuê đất, thuế, xuất nhập khẩu...), về nguồn nhân lực. Hỗ trợ các điều kiện về cơ sở hạ tầng (điện, nước,giao thông, thông tin liên lạc...), đất đai mở rộng sản xuất, xây dựng nhà ở công nhân và các vấn đề có liên quan như đưa rước công nhân, đào tạo nguồn nhân lực...

2.3. Huy động mọi nguồn vốn trong nước để đầu tư, phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới.
Bên cạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng đối với phát triển ngành công nghiệp cơ khí giai đoạn 2006 – 2010, nguồn vốn đầu tư trong nước, tuy khó khăn và hạn hẹp nhưng đóng một vai trò hết sức quan trọng để ngành công nghiệp cơ khí trong nước từng bước phát triển. Ngoài nguồn ngân sách, nguồn vốn trong nước hiện nay tập trung cho ngành công nghiệp cơ khí chủ yếu dựa vào:
- Vốn đầu tư từ tích lũy của các doanh nghiệp trong nước.
- Vốn do doanh nghiệp tự huy động.

- Vốn thu được từ cổ phần hóa, từ thị trường vốn.
- Vốn tín dụng.

a) Nguồn tích lũy (vốn tự có): Vốn của các doanh nghiệp trong nước thuộc ngành công nghiệp cơ khí của Đồng Nai rất nhỏ so với tổng số vốn của ngành, chỉ chiếm khoảng 8% so toàn ngành và hiệu quả đầu tư (lợi nhuận/vốn) cũng chưa cao. Với số vốn và hiệu quả như vậy khả năng tích luỹ của các doanh nghiệp trong nước, thiếu vốn vẫn là khó khăn thường xuyên của đa số các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn tự có là nguồn vốn chủ động của doanh nghiệp và đảm bảo mang lại hiệu quả cao hơn các nguồn vốn khác, do đó các doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất để có nguồn tích lũy phục vụ tái đầu tư.
b) Nguồn vốn tự huy động: Đây là một nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân mang tính tạm thời, chỉ giải quyết phần nào vốn lưu động hoặc đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần quan tâm để giải quyết những khó khăn trước mắt về vốn.

c) Nguồn cổ phần hoá, thị trường chứng khoán: Hiện nay khả năng huy động vốn từ cổ phần hóa các DNNN thuộc ngành hoặc thành lập  những công ty cổ phần mới, phát hành cổ phiếu, trái phiếu cũng chỉ có thể giải quyết vốn cho các dự án loại vừa và hiện tại cũng chưa hấp dẫn các nhà đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, đây là một kênh vốn đầy tiềm năng, có quy mô lớn mà các nước phát triển đã và đang thực hiện. Xu hướng những năm tới, nguồn vốn này là một nguồn chủ lực để các doanh nghiệp tiếp cận và phát triển sản xuất trong nền kinh tế hội nhập. Để tham gia được thị trường này, bản thân các doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một chiến lược phát triển (từ quy mô đầu tư, sản phẩm, thương hiệu...) mới có thể thu hút mạnh mẽ nguồn vốn này.

d) Nguồn vốn tín dụng ngân hàng: Khả năng cung ứng của nguồn này hiện tại cho các doanh nghiệp cũng rất lớn và là một trong những nguồn chính hiện nay. Từ thực tế các nguồn vốn trên, trong giai đoạn 2006-2010 nguồn vốn tín dụng vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các nguồn vốn trong nước, do đó các doanh nghiệp cần nghiên cứu, xây dựng các dự án mang tính khả thi cao, để đảm bảo hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn mới có thể tiếp cận được các nguồn vốn này. 

III.1.2. Chính sách và giải pháp hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp cơ khí.

Ngành công nghiệp cơ khí là một trong những ngành có suất đầu tư cao, hiệu quả thu hồi vốn chậm so với một số ngành công nghiệp khác, do đó cần có sự hỗ trợ về chi phí đầu tư, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, đất đai... Giải pháp đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và với chi phí cạnh tranh là một trong những giải pháp quan trọng để tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai.
Để hỗ trợ và phát triển ngành công nghiệp cơ khí, cần nghiên cứu để hình thành khu công nghiệp chuyên ngành cho ngành công nghiệp cơ khí (thực tế cho thấy khu công nghiệp Hố Nai là một điển hình của khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí, trong đó tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp phụ trợ), nhằm đảm bảo về điều kiện hạ tầng kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ để ưu tiên thu hút đầu tư. Với chính sách ưu đãi chung của Nhà nước cho các địa phương, việc tạo điều kiện về môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, chi phí hạ tầng cạnh tranh... là động lực để thu hút ngành hàng này.

Giai đoạn 2006 – 2010, nghiên cứu lựa chọn vị trí thuận lợi (Long Thành hoặc Nhơn Trạch) để hình thành khu công nghiệp chuyên ngành công nghiệp cơ khí, có quy mô vừa (khoảng 150 – 200 ha). Việc hình thành khu công nghiệp chuyên ngành công nghiệp cơ khí trên cơ sở ngân sách sẽ xem xét cân đối ứng vốn thực hiện việc bồi thường giải tỏa và đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, cho thuê lại không vì mục đích kinh doanh để đảm bảo phí sử dụng hạ tầng có tính cạnh tranh cao. Trong trường hợp do ngân sách hạn hẹp nên chưa cân đối vốn kịp, có thể thực hiện theo phương thức bù lãi suất cho nhà đầu tư vay vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Thời gian bù lãi suất được tính từ khi nhà đầu tư vay vốn đến khi ngân sách cân đối được vốn.
III.1.3. Chính sách và giải pháp về thị trường

1. Bảo vệ thị trường nội địa

Áp dụng các biện pháp hỗ trợ sản xuất trong nước phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Xử lý nghiêm khắc hàng cơ khí nhập lậu, hàng gian lận thương mại được đưa vào thị trường nội địa để lấn át hàng sản xuất trong nước. Như vậy, phải có các biện pháp để kiểm soát hàng cơ khí lưu thông trên thị trường và phải có phương tiện để kiểm định chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng như hàng hoá nhập khẩu (lâu nay chỉ kiểm định  hàng xuất khẩu vì đó là quy định của quốc gia nhập khẩu). Nhà nước cho thành lập những trung tâm kiểm định được Nhà nước công nhận để làm việc này. Những sản phẩm không có chứng chỉ của các trung tâm kiểm định, không được phép lưu thông trên thị trường nhất là các sản phẩm cơ khí quan trọng như ô tô, xe gắn máy, máy lạnh, quạt điện, bơm nước... Kết quả kiểm định chất lượng của các trung tâm này sẽ giúp cho các nhà sản xuất định ra các phương hướng, biện pháp cải tiến đổi mới sản phẩm của mình.
2. Mở rộng thị trường

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường trong và ngoài nước là một trong những chính sách hết sức quan trọng trong phát triển sản xuất công nghiệp cơ khí. Trên giác độ địa phương cần có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Hàng năm, các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ, xây dựng kế hoạch để Ngành thương mại tổng hợp chung thành chương trình, trình UBND tỉnh phê duyệt. Các doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ khi chương trình được chấp thuận và sau khi đã hoàn thành công việc. Tùy theo từng thị trường và từng hoạt động phát triển thị trường, Tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp như sau:

2.1. Đối với thị trường trong nước

- Doanh nghiệp được cung cấp thông tin miễn phí về thị trường trong nước thông qua các cơ quan quản lí nhà nước, bộ phận xúc tiến thương mại của Tỉnh.

- Về hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuê diện tích tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm ở trong nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính, về hướng dẫn việc quản lí và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động khuyến công, trong đó Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thuê diện tích gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm trong nước. Riêng hội chợ tổ chức tại các vùng miền núi, Tây Nguyên, vùng cao được hỗ trợ tối đa 80%. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác này, được cân đối từ kinh phí khuyến công hàng năm của Tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo đúng điều kiện quy định và chưa được hưởng bất kì một nguồn kinh phí nào cho hoạt động trên.

- Đối với những doanh nghiệp đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành được hỗ trợ một phần kinh phí. Nguồn và mức kinh phí hỗ trợ này được thực hiện thông qua chương trình xúc tiến thương mại của Tỉnh hàng năm.

- Đối với các hội trợ, triển lãm do ngành Thương mại và các ngành khác chủ trì, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hàng phù hợp với chương trình, ngân sách hỗ trợ 100% chi phí.

2.2. Đối với thị trường nước ngoài 

- Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường và công khai các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Trung ương cho các doanh nghiệp tham gia.

- Các hỗ trợ khác đối với các doanh nghiệp được thực hiện theo chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Tỉnh và theo đúng những quy định của chính phủ tại Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010.

III.1.4. Chính sách và giải pháp về công nghệ

Chính sách và giải pháp về công nghệ ngành cơ khí cần tập trung vào một số vấn đề sau:

1) Khuyến khích chuyển giao, đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến phục vụ chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí nhất là công nghệ được chuyển giao từ các nước có ngành công nghiệp cơ khí phát triển hoặc các tập đoàn sản xuất cơ khí nổi tiếng thế giới, ưu tiên công nghệ EU, Mỹ, Nhật Bản. Nhà nước cần tăng cường đầu tư về mọi mặt cho các hoạt động nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp cơ khí.

2) Các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn nhất là các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành cơ khí nông nghiệp, cơ khí xây dựng, cơ khí thực phẩm... đã có sản phẩm chiến lược, sản phẩm xuất khẩu... cần thực hiện chuyên môn hóa sản xuất, hình thành phân xưởng chuyên môn hóa cho từng loại sản phẩm đến năm 2010, khi nhu cầu thị trường tăng cao có thể thành lập xí nghiệp chuyên môn hóa (hiện nay đã có các công ty, xí nghiệp chuyên môn hóa sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe gắn máy thuộc dự án có vốn đầu tư nước ngoài).
3) Hiện tại, tất cả các doanh nghiệp cơ khí quốc doanh trong nước trên địa bàn chỉ sử dụng khoảng 20 thiết bị NC, CNC, PLC trên tổng số 560 máy móc thiết bị công nghệ, chỉ chiếm 2,9% - một con số quá khiêm tốn để thực hiện tự động hóa dây chuyền sản xuất cơ khí. Do đó, giai đoạn 2006 – 2010 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ và thiết bị theo hướng tự động hóa, kết hợp giữa cơ khí với điện tử - tin học, trước mắt là ở các nguyên công, công đoạn có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm làm ra để sau năm 2010 hình thành các dây chuyền (hoặc công đoạn) tự động gia công cơ khí, nhiệt luyện, sơn phủ, dây chuyền lắp ráp kiểm tra tổng thành hoàn chỉnh. Mức độ tự động hóa phải từ 90 – 100%, đảm bảo thay thế tất cả các thao tác phức tạp trên thiết bị cho người lao động.
4) Khuyến khích chuyển giao công nghệ, đầu tư công nghệ hiện đại phục vụ chương trình sản xuất ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô đặc biệt là động cơ, hộp số, hệ thống truyền động, hệ thống lái - chuyển hướng, các loại phụ tùng có độ phức tạp cao trong ô tô. Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ cho các dự án sản xuất động cơ, hộp số, cụm truyền động và các loại phụ tùng có độ phức tạp trong ô tô nếu công nghệ được chuyển giao từ các hãng ô tô nổi tiếng thế giới. Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong công nghiệp ô tô.

5) Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập (nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá, giải pháp hữu ích và sáng chế, xây dựng thương mại điện tử theo mô hình B2C, xây dựng Website...)  theo quy định tại chương trình số 8395/Ctr-HTQT và số 8396/Ctr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.

III.1.5. Chính sách và giải pháp về nguồn nhân lực

Năm 2005, lao động ngành công nghiệp cơ khí là 29.809 người, đến năm 2010, nhu cầu về nhân lực cho ngành cơ khi là 63.700 người, do đó cần phải có biện pháp để phát triển nguồn nhân lực cho ngành cơ khí cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng đó là quan tâm về chất lượng nguồn nhân lực, do ngành cơ khí là ngành đòi hỏi phải có trình độ cao hơn một số ngành nghề khác.
Hiện nay trên địa bàn Tỉnh có 02 cơ sở đào tạo nghề, đó là Trường Trung học kỹ thuật công nghiệp và Trường Công nhân Kỹ thuật Đồng Nai, chuyên đào tạo chính quy với các ngành cơ khí, điện, điện tử, tin học theo chương trình đào tạo của Bộ giáo dục và đào tạo và Tổng cục dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngoài ra trên địa bàn các huyện hầu hết đều có trung tâm đào tạo nghề, cơ sở dạy nghề thuộc các trung tâm tuyển dụng lao động, trung tâm hướng nghiệp do Sở Lao động thương binh Xã hội và Sở Giáo dục – Đào tạo quản lý với khoảng 60 cơ sở. Năm 2005 có khoảng 4.670 học sinh thuộc các nghề cơ khí tốt nghiệp (chiếm 15,8% tổng số học sinh qua đào tạo nghề) phục vụ tại các doanh nghiệp cơ khí trong khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất cơ khí trên địa bàn Tỉnh. Bên cạnh đó, Đồng Nai có lợi thế về địa lý là gần Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật của cả nước. Do đó trong những năm qua, lực lượng khoa học, kỹ thuật được đào tạo tại đây đã đáp ứng phần lớn nhu cầu cho sản xuất công nghiệp nói chung, trong đó có công nghiệp cơ khí.

Thời gian tới, với chiến lược phát triển dài hạn công nghiệp cơ khí là đẩy mạnh chế tạo các loại linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa thay thế cho máy móc thiết bị sản xuất công nghiệp nói chung, trong đó có cơ khí nông nghiệp, ô tô - xe gắn máy, cơ khí xây dựng, cơ khí tiêu dùng và cơ khí dệt may, từng bước thay thế nguồn phụ tùng nhập khẩu. Đồng thời với việc áp dụng công nghệ nhập khẩu có cải tiến sửa đổi phù hợp với đặc điểm và con người Việt Nam tiến tới tạo lập công nghệ Việt Nam có khả năng nghiên cứu thiết kế chế tạo ra sản phẩm cơ khí hiện đại, chất lượng cao, tham gia bình đẳng vào thị trường thế giới. Do đó, để thực hiện chiến lược nêu trên, chính sách đào tạo nguồn nhân lực được coi là ưu tiên hàng đầu, cụ thể:

1) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành, đủ sức chỉ đạo thực hiện các công trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo có tầm cỡ trong ngành công nghiệp cơ khí. Đây là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển độc lập, vững chắc và ổn định của công nghiệp cơ khí.

2) Nguồn nhân lực chất lượng cao là cơ sở để có thể phát triển lĩnh vực gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng và sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí có chất lượng, đồng thời với giá nhân công rẻ và có trình độ sẽ là lợi thế để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp cơ khí nhất là lĩnh vực gia công chế tạo linh kiện, phụ tùng trong tương lai. Do đó cần hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu thiết kế - chế tạo sản phẩm mới, cải tiến đổi mới công nghệ sản xuất, liên kết hợp tác giữa các Viện, Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành với các cơ sở sản xuất để có thể ứng dụng nhanh chóng các kết qủa nghiên cứu thiết kế vào sản xuất tiêu thụ.

3) Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan, giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp sản xuất cơ khí trên địa bàn Đồng Nai, giữa Đồng Nai với các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các Bộ ngành Trung ương trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện về các mặt: Đổi mới chương trình đào tạo, máy móc trang thiết bị huấn luyện nghề, chia sẻ thông tin, việc làm ...
4) Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho các trường công nhân kỹ thuật, trung tâm dạy nghề trên địa bàn Đồng Nai đi đôi với việc đổi mới chương trình và nội dung đào tạo cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngành cơ khí, cần chú trọng các nghề điều khiển học và gia công chính xác... Công tác đào tạo huấn luyện nghề luôn là vấn đề cần thiết và cấp bách để có thể vừa hướng nghiệp cho những thanh niên chưa đủ khả năng vào đại học, vừa có nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản để cung cấp cho công nghiệp cơ khí cũng như toàn ngành công nghiệp trên địa bàn.
5) Tăng số lượng học bổng và nâng số kinh phí cho từng học bổng cho đào tạo công nhân kỹ thuật. Hiện nay, Trường công nhân kỹ thuật Đồng Nai là nơi đào tạo công nhân kỹ thuất chính quy có quy mô lớn nhất tỉnh với lưu luợng đào tạo 4.500 học sinh, kinh phí đào tạo một công nhân bậc 3/7 trong 3 năm tốn 3,2 triệu đồng, sẽ tăng lên 4,3 triệu đồng giai đoạn 2006 – 2010. Sau năm 2010 sẽ đạt 16 triệu đồng tương đương 1.000USD/đầu học sinh mới có thể đáp ứng được sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp cơ khí.
6) Nghiên cứu ban hành các chính sách thu hút nhân tài. Đây cũng là giải pháp quan trọng mà một số tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình dương áp dụng đã mang lại hiệu quả tốt. Tăng cường cử cán bộ và công nhân kỹ thuật ra nước ngoài học tập bồi dưỡng để mang kiến thức khoa học kỹ thuật cao, tay nghề giỏi, phương pháp quản lý tiên tiến, có tác phong công nghiệp hiện đại về phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH nước nhà và Đồng Nai.

III.2. KIẾN NGHỊ 
Để thực hiện tốt quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí, một số kiến nghị với trung ương và địa phương như sau:

1) Đẩy mạnh công tác quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí trên phạm vi cả nước, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thống nhất công tác QLNN ngành công nghiệp cơ khí trên phạm vi cả nước từ trung ương đến địa phương, chỉ có quản lý thống nhất ngành mới có thể phát huy vai trò điều tiết của Nhà nước trong đầu tư nghiên cứu phát triển và hoạch định các chính sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển ngành, tránh những lãng phí không đáng có và tập trung lực lượng phát triển ngành theo định hướng nêu trên. 

2) Ưu tiên nguồn vốn tính dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp cơ khí. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước (trung ương và địa phương) nhìn chung rất hạn hẹp, do đó cần xem xét ưu tiên các dự án ngành công nghiệp cơ khí, để thúc đẩy phát triển. Đối với các doanh nghiệp trung ương, cần tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước theo các chương trình dự án. Xác định các ngành công nghiệp cơ khí là ngành then chốt trong tương lai, do đó chính sách tín dụng của nhà nước đối với các dự án này cần được ưu đãi hơn so với mức thông thường. Đối với các doanh nghiệp của địa phương, nguồn vốn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư của Tỉnh (thông qua Quỹ Đầu tư và phát triển của tỉnh) rất hạn chế, do đó cần xem xét ưu tiên cho các dự án đối với ngành công nghiệp cơ khí, nhất là cơ khí phục vụ nông nghiệp.

3) Hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các dự án đầu tư ngành công nghiệp cơ khí, khi nguồn vốn ưu đãi không đáp ứng đủ. Đối với các dự án đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi, song nguồn vốn ưu đãi của nhà nước không thể cân đối, doanh nghiệp phải vay vốn tín dụng, cần có chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư. Việc thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư chỉ thực hiện đối với các doanh nghiệp địa phương đầu tư sản xuất sản phẩm ngành công nghiệp cơ khí thuộc danh mục các sản phẩm công nghiệp chủ lực được xét chọn hàng năm (trong các nhóm sản phẩm của chương trình), có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trong khi đó nguồn này không đủ đáp ứng, doanh nghiệp phải vay ngân hàng.

4) Tiếp tục nghiên cứu xây dựng một số cơ chế, chính sách phát triển một số sản phẩm cơ khí trọng điểm để nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghiệp cơ khí trong điều kiện hội nhập. Đối với lĩnh vực cơ khí phục vụ nông nghiệp hiện nay khó thu hút đầu tư nước ngoài, cần tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ mang tính kích cầu phát triển sản xuất. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ để nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, từng bước giành lại thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu, trước mắt xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các nước châu Phi cũng như Trung Đông.
5) Nghiên cứu ban hành các tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm cơ khí tương đương với các tiêu chuẩn EU, Bắc Mỹ và Nhật Bản đang sử dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và uy tín cho sản phẩm cơ khí Việt Nam vừa đảm bảo cạnh tranh bình đẳng của hàng cơ khí Việt Nam khi xuất khẩu ra thị trường khu vực và thế giới.
KẾT LUẬN

Trong giai đoạn 2001 – 2005, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai, ngành công nghiệp cơ khí đã có những bước phát triển nhanh trong các ngành công nghiệp chủ yếu của Địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp cơ khí chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp. Báo cáo điều chỉnh quy hoạch ngành công nghiệp cơ khí đến 2010, tầm nhìn 2020 đã đánh giá hiện trạng của ngành giai đoạn 2001 – 2005, tình hình thực hiện các mục tiêu quy hoạch đã đề ra, những kết quả đạt được và những mặt chưa đạt được. Bên cạnh đó, báo cáo đã đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp cơ khí giai đoại 1996 - 2005, nêu các mặt thuận lợi, các khó khăn, tồn tại của ngành.

Báo cáo cũng đã dự báo xu hướng phát triển của ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng, liên hệ đến phát triển ngành công nghiệp cơ khí Vùng Đông Nam Bộ... Trên cơ sở hiện trạng, xu hướng phát triển trong nước và định hướng phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai, báo cáo điều chỉnh quy hoạch đã xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp cơ khí đến 2010, tầm nhìn 2020, trong đó tập trung vào 4 nhóm ngành chính hiện đang có xu hướng phát triển trên địa bàn Đồng Nai. Để thực hiện mục tiêu, định hướng, báo cáo quy hoạch đã xây dựng và đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp cơ khí, gồm các giải pháp về vốn đầu tư, thị trường, công nghệ, đào tạo lao động... cùng một số kiến nghị đối với Nhà nước trong việc triển khai quy hoạch.
Phát triển ngành công nghiệp cơ khí của tỉnh Đồng Nai nhằm thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo mục tiêu Nghị quyết tỉnh đảng bộ Đồng Nai lần thứ VIII đã đề ra. Việc xác lập quy hoạch cơ khí Đồng Nai hướng vào các đối tượng phục vụ để có giải pháp, chính sách và biện pháp phối hợp, do đó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phát huy thế mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, chủ động hội nhập.
Với sự quan tâm và coi trọng phát triển ngành công nghiệp cơ khí và với việc hỗ trợ một số điều kiện nhất định trong phạm vi cho phép của địa phương, phù hợp với những quy định pháp luật của Nhà nước trong tiến trình hội nhập. Hy vọng rằng, ngành công nghiệp cơ khí Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành quả, góp phần sớm đưa Đồng Nai trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ Đồng Nai lần thứ VIII đã đề ra.
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PHẦN I

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 1996 – 2005
I.1. TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 1996 – 2005.

I.1.1. Tăng trưởng kinh tế 

I.1.2. Cơ cấu kinh tế



I.1.3. Xuất -  nhập khẩu

I.1.4. Thu hút đầu tư

I.1.5. Lao động và nguồn nhân lực

I.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ

I.2.1. Thuận lợi

I.2.2. Khó khăn

I.3. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ GIAI ĐOẠN 1996 -2005.

I.3.1. Cơ sở sản xuất

I.3.2. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp

1. Tăng trưởng theo thành phần kinh tế

2. Tăng trưởng theo nhóm ngành chủ yếu

3. Tăng trưởng trong mối quan hệ với Vùng Đông Nam bộ.

I.3.3. Thị trường

1. Đối với thị trường trong nước

2. Đối với thị trường xuất khẩu

I.3.4 Trình độ kỹ thuật, công nghệ

I.3.5. Vốn đầu tư

I.3.6. Hiệu quả đầu tư

I.3.7. Lao động và trình độ lao động

I.3.8. Sản phẩm chủ yếu

1. Sản phẩm

2. Khả năng cạnh tranh sản phẩm

I.4. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ THEO QUY HOẠCH

I.4.1. Ngành cơ khí phục vụ xây dựng

I.4.2. Ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp

I.4.3. Ngành cơ khí tiêu dùng

I.4.4. Ngành công nghiệp cơ khí ô tô, xe máy

I.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG

I.5.1. Kết quả đạt được

I.5.2. Một số tồn tại
PHẦN II

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN 2020.
II.1. QUAN ĐIỂM

II.2. MỤC TIÊU 

II.2.1. Mục tiêu chung

II.2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Tăng trưởng GTSXCN (giá cố định 1994)

1.1. Về quy mô

1.2. Tốc độ tăng trưởng bình quân

1.3. Cơ cấu GTSXCN

2. Tăng trưởng theo nhóm ngành

2.1. Về quy mô

2.2. Tốc độ tăng trưởng

2.3. Cơ cấu nhóm ngành

II.3. ĐỊNH HƯỚNG

II.4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ ĐẾN 2010, CÓ TÍNH ĐẾN 2020.

II.4.1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ GIA CÔNG CHẾ TẠO VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP.

1. Hiện trạng

1.1. Những kết quả đạt được

1.1.1. Cơ sở sản xuất

1.1.2. Tăng trưởng GTSXCN

1.1.3. Thị trường

1.1.4. Công nghệ

1.1.5. Năng lực sản xuất

1.2. Những mặt còn tồn tại 

2. Định hướng phát triển

2.1. Dự báo khả năng phát triển

2.2.  Quan điểm

3. Mục tiêu

3.1. Phát triển sản phẩm

3.2. Dự báo tăng trưởng GTSXCN 

3.3. Dự báo về vốn đầu tư

4. Giải pháp thực hiện

II.4.2. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ & XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020.

1. NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ

1.1. Hiện trạng 

1.1.1. Hiện trạng ngành công nghiệp ôtô Việt Nam

a) Công suất và sản lượng sản xuất

b) Tiêu chuẩn kỹ thuật

c) Thị trường tiêu thụ

1.1.2. Hiện trạng công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1.2. Định hướng phát triển

1.2.1. Dự báo khả năng phát triển

a) Dự báo nhu cầu ô tô ở Việt nam

b) Dự báo thị trường ô tô Đồng Nai

1.2.2. Quan điểm phát triển

1.2.3. Mục tiêu

a) Quy hoạch đến năm 2010 của Việt Nam

b) Quy hoạch đến 2010 của Đồng Nai

1.2.4. Định hướng

a) Định hướng về sản phẩm

b) Phát triển công nghiệp phụ trợ

c) Dự báo vốn đầu tư

1.2.5. Những giải pháp và chính sách

2. NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE GẮN MÁY 

2.1. Hiện trạng

2.1.1. Tình hình sử dụng

2.1.2. Cơ sở và năng lực

2.1.3. Công nghệ
2.2. Quy hoạch phát triển

2.2.1. Quan điểm

2.2.2.Dự báo nhu cầu sử dụng

2.2.3. Mục tiêu

2.2.4. Giải pháp
a) Về tổ chức sản xuất

b) Về thị trường

c) Về khoa học, công nghệ

II.4.3. QUY HOẠCH NGÀNH CƠ KHÍ GIA CÔNG CHẾ TẠO, SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ CẤU KIỆN TRANG THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2010, CÓ TÍNH ĐẾN 2020. 

1. Hiện trạng

1.1. Cơ sở sản xuất

1.2. Tăng trưởng GTSXCN

1.3. Thị trường

1.4. Sản phẩm chủ yếu

2. Quy hoạch phát triển

2.1. Dự báo nhu cầu thị trường

2.1.1. Về sản xuất vật liệu xây dựng

2.1.2. Về lĩnh vực xây lắp

2.2. Quan điểm

2.3.  Mục tiêu

2.3.1. Về sản phẩm

2.3.2. Tăng trưởng GTSXCN

a) Tăng trưởng GTSXCN

b) Cơ cấu

2.3.3. Dự báo về vốn đầu tư

2.4. Giải pháp

II.4.4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ TIÊU DÙNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI TỚI NĂM 2010, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020.

1. Hiện trạng

1.1. Cơ sở sản xuất và lao động

1.2. Tăng trưởng GTSXCN

1.3. Thị trường

2. Quy hoạch phát triển

2.1. Dự báo nhu cầu

2.2. Mục tiêu

2.2.1. Tăng trưởng GTSXCN 

2.2.2. Cơ cấu

2.2.3. Dự báo vốn đầu tư

2.3. Giải pháp

II.4.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ SỬA CHỮA MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC.

PHẦN III

 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

III.1. CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP

III.1.1. Chính sách và giải pháp về vốn đầu tư

1. Nhu cầu về vốn đầu tư

2. Nguồn vốn đầu tư

III.1.2. Chính sách và giải pháp hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp cơ khí.

III.1.3. Chính sách và giải pháp về thị trường

1. Bảo vệ thị trường nội địa

2. Mở rộng thị trường

2.1. Đối với thị trường trong nước

2.2. Đối với thị trường nước ngoài 

III.1.4. Chính sách và giải pháp về công nghệ

III.1.5. Chính sách và giải pháp về nguồn nhân lực

III.2. KIẾN NGHỊ 
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